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CHƯƠNG I. 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc 

- Tên tiếng Anh: Ultimate Biotech (Canada) Inc Company Limited 

- Địa chỉ: Lô 1C1-1C2, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc 

Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người đại diện: Ông Huang Yin Yu                      Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Sinh ngày: 23/08/1976                                         Quốc tịch: Trung Quốc (Đài 

Loan) 

- Hộ chiếu số: 314802798                                                  Cấp ngày: 22/03/2017;  

- Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Trung Quốc 

- Điện thoại: 024 35810098                                      

- Địa chỉ thường trú: Tầng 11-1, số 59 đường Zhinshan, quận Xitun, TP Taichung 

407, Đài Loan, R.O.C, Trung Quốc. 

- Chỗ ở hiện tại: Phòng 206, tòa nhà G02, khu đô thị Ciputra, Phường Xuân La, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp 0107411073 được 

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nội cấp lần đầu ngày 

29/04/2016, thay đổi lần thứ 9 ngày 13/03/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Mã số sự án 3280821110 do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu 

công nghiệp thành phố Hà Nội) cấp chứng nhận lần đầu ngày 25/4/2016, chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 ngày 23/8/2024. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc 

- Địa điểm cơ sở: Lô 1C1-1C2, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện 

Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Mục tiêu: Sản xuất, san chia thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh 

học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản. 

- Các văn bản pháp lý của cơ sở:  

+ Quyết định số 5101/QĐ-UBND ngày 03/08/2012 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công ty 

TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc” của Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) 

Inc. 
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+ Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024 do Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu 

công nghiệp thành phố Hà Nội) cấp cho Dự án Công ty TNHH Ultimate Biotech 

(Canada) Inc. 

+ Văn bản số 1409/BQL-QLTNMT ngày 09/8/2024 của Ban Quản lý các khu 

công nghiệp và chế xuất Hà Nội về việc thông báo kết quả kiểm tra thực tế công trình 

xử lý chất thải của Dự án “Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc” 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số CX 549789 ngày 29/06/2020 (Lô 1C1). 

+ Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc được Công an Thành phố Hà 

Nội – Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Giấy chứng nhận 

thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với hạng mục nhà để lò hơi của 

công trình: “Nhà xưởng sản xuất, san chia thuốc thú y” của Công ty TNHH Ultimate 

Biotech (Canada) Inc tại Quyết định số 382/TD-PCCC ngày 18/04/2022. 

- Quy mô của cơ sở:  

+ Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 287.570.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ 

năm trăm bảy mươi triệu đồng./.) tương đương 12.000.000 USD (Mười hai triệu đô la 

Mỹ./.). Như vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 9, Luật đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019, cơ sở thuộc tiêu chí Dự án nhóm B (Nhóm 

dự án thuộc lĩnh vực hóa dược có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ 

đồng).  

+ Cơ sở thuộc lĩnh vực hóa dược, không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II, Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và không có yếu tố nhạy 

cảm. 

+ Căn cứ Mục số 2 Phụ lục V của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, cơ sở thuộc nhóm III.  

+ Căn cứ khoản 2 Điều 39 và điểm c Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi 

trường năm 2020, cơ sở thuộc đối tượng phải lập Giấy phép môi trường. 

+ Căn cứ theo Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội 

ngày 28/02/2025 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội. Do đó 

Cơ sở thuộc thẩm quyền do Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp 

thành phố Hà Nội cấp  giấy phép môi trường. 

Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường của cơ sở được thực hiện theo mẫu 

Phụ lục X – Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại Giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt 
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động (kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính 

phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 

* Phạm vi của báo cáo đề xuất xin cấp giấy phép môi trường 

- Về quy mô công suất: Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 3280821110 do Ban Quản 

lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/04/2016, chứng nhận 

thay đổi lần thứ 7 ngày 23/8/2024. Cơ sở sẽ bổ sung thêm sản phẩm mới và nâng công 

suất 1 số sản phẩm hiện tại, cụ thể như sau: 

+ ND (Newcastle Disease) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 39.000L 

▪ Thành phẩm: 20.000.000 liều 

+ IB (Avian Infectious Bronchitis – Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 17.400L 

▪ Thành phẩm: 11.000.000 liều 

+ EDS (Egg Drop Syndrome – Hội chứng giảm đẻ ở gà) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 18.000L 

▪ Thành phẩm: 11.000.000 liều 

+ PCV II (Porcine Cirovirus Type 2 – Hội chứng còi cọc trên lợn con type 2) quy 

mô: 1.900.000 liều 

+ PPV (Porcine Parvovirus – Bệnh khô thai, sảy thai truyền nhiễm) quy mô: 

120.000 liều 

+ JE (Bệnh viêm não Nhật Bản ở lợn): Thành phẩm 500.000 chai (10 liều/chai) 

+ PR (Bệnh giả dại ở lợn): Thành phẩm 500.000 chai (10 liều/chai) 

+ PRRS (Bệnh heo tai xanh): Thành phẩm 500.000 chai (10 liều/chai) 

Trong đó:  

+ Bán thành phẩm: Xuất khẩu 100% sản phẩm 

+ Thành phẩm:  

▪ Xuất khẩu 50% sản phẩm 

▪ Tiêu thụ trong nước 50% sản phẩm 

- Về quy mô các hạng mục công trình: Xây dựng thêm 01 nhà máy, bổ sung thêm 

một số hạng mục công trình phụ trợ và bổ sung thêm 01 hệ thống xử lý nước thải công 

suất 30 m3/ngày đêm. Toàn bộ các hạng mục công trình đều được triển khai tại lô 1C1. 

Quy mô các hạng mục công trình sau khi mở rộng như sau: 

Stt Hạng mục DTXD 

(m2) 

DT 

tầng 1 

(m2) 

DT 

sàn kỹ 

thuật 

(m2) 

DT 

tầng 2 

(m2) 

Tổng 

DT sàn 

XD 

(m2) 

Số 

tầng 

Chiều 

cao 

(m) 
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1 Nhà văn 

phòng và 

nhà xưởng 

2.056 2.056 260 498 2.814 2 10,5 

2 Phòng bơm 

và bể nước 

bán ngầm 

35,54 Thể tích bể 82m3 35,54 1 4,4 

2.1 Bể nước 

ngầm 

Thể tích bể 208m3  Sâu 

3,2 

3 Trạm điện -    -   

4 Nhà chứa 

rác 

13,0    13,0  2,7 

5 Nhà để lò 

hơi 

75,0    75,0  5,3 

6 Nhà bảo vệ  12,0   12,0  3,35 

7 Bể ngầm 

xử lý nước 

thải 

      Sâu 

2,85 

Tổng 2.179,54 2.068,0 260,0 498,0 2.949,54   

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc đã được Ban quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3280821110 cấp 

chứng nhận lần đầu ngày 25/04/2016, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 24/12/2019. 

Nhà máy hoạt động tại lô 1C1, Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc 

Sơn, thành phố Hà Nội. Cơ sở đã được Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà 

Nội cấp Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024 với quy mô các sản 

phẩm như sau: 

+ ND (Newcastle Disease) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 9.000L 

▪ Thành phẩm: 10.000.000 liều 

+ IB (Avian Infectious Bronchitis – Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 2.400L 

▪ Thành phẩm: 10.000.000 liều 

+ EDS (Egg Drop Syndrome – Hội chứng giảm đẻ ở gà) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 3.000L 

▪ Thành phẩm: 10.000.000 liều 

+ PCV II (Porcine Cirovirus Type2 – Hội chứng còi cọc trên lợn con type 2) quy 

mô: 1.900.000 liều 

+ PPV (Porcine Parvovirus – Bệnh khô thai, sảy thai truyền nhiễm) quy mô: 

120.000 liều 
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Trong quá trình triển khai hoạt động, Cơ sở luôn chấp hành sản xuất đúng với quy 

mô công suất đã được cấp phép. Hiện tại, Cơ sở đang hoạt động 70% công suất theo 

Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024. Trong thời gian tới, cơ sở có 

kế hoạch mở rộng nhà máy, nâng công suất đối với một số loại sản phẩm (gồm: ND, IB 

và EDS) và bổ sung thêm 3 sản phẩm mới (gồm: JE, PR, PRRS). Công suất hoạt động 

của cơ sở trong thời gian tới như sau: 

Bảng 1.1. Quy mô công suất của cơ sở trong giai đoạn hiện tại và sau khi mở rộng 

nâng công suất 

STT Tên sản phẩm Quy mô sản phẩm/năm So sánh sự 

thay đổi Giai đoạn hiện tại 

(Theo Giấy phép 

môi trường số 

10/GPMT-BQL 

ngày 28/3/2024) 

Sau khi mở rộng 

nâng công suất 

(Theo Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu 

tư cấp thay đổi 

lần thứ 7 ngày 

23/8/2024) 

1 ND (Newcastle Disease)  

1.1 Bán thành phẩm 9.000 L 39.000 L Tăng 30.000 L 

1.2 Thành phẩm 10.000.000 liều 20.000.000 liều Tăng 

10.000.000 

liều 

2 IB (Avian Infectious Bronchitis – Bệnh viêm phế quản truyền 

nhiễm) 

 

2.1 Bán thành phẩm 2.400 L 17.400 L Tăng 15.000 L 

2.2 Thành phẩm 10.000.000 liều 11.000.000 liều Tăng 

1.000.000 liều 

3 EDS (Egg Drop Syndrome – Hội chứng giảm đẻ ở gà)  

3.1 Bán thành phẩm 3.000 L 18.000 L Tăng 15.000 L 

3.2 Thành phẩm 10.000.000 liều 11.000.000 liều Tăng 

1.000.000 liều 

4 PCV II (Porcine 

Cirovirus Type2 

– Hội chứng còi 

cọc trên lợn con 

type 2) 

1.900.000 liều 1.900.000 liều Không thay đổi 

5 PPV (Porcine 

Parvovirus – 

Bệnh khô thai, 

120.000 liều 120.000 liều Không thay đổi 
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sảy thai truyền 

nhiễm) 

6 JE (Bệnh viêm 

não Nhật Bản ở 

lợn) (Thành 

phẩm) 

0 500.000 chai 

(10 liều/chai) 

Sản phẩm mới 

7 PR (Bệnh giả dại 

ở lợn) (Thành 

phẩm) 

0 500.000 chai 

(10 liều/chai) 

Sản phẩm mới 

8 PRRS (Bệnh heo 

tai xanh) (Thành 

phẩm) 

0 500.000 chai 

(10 liều/chai) 

Sản phẩm mới 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm ND, IB, EDS, PVC II, PPV không 

thay đổi so với Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024. 

3.2.1. Quy trình hoạt động của lò hơi 

Quá trình sản xuất các bán thành phẩm: ND, IB, EDS có sử dụng nước cất được 

cung cấp từ lò hơi của Nhà máy (lò hơi vận hành bằng dầu DO, công suất 1 tấn/h). Trong 

thời gian tới, lò hơi vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Nhà máy. Do vậy, Công ty 

không có bất cứ thay đổi nào với hệ thống lò hơi này. 

* Nguyên lý hoạt động:  

Nạp nhiên liệu và không khí: Dầu đốt được bơm từ bồn chứa nhiên liệu và phun 

vào buồng đốt. Đồng thời, hệ thống cung cấp không khí cần thiết kế để đảm bảo sự hoà 

trộn chính xác giữa nhiên liệu và không khí. 

Đốt nhiên liệu: Trong buồng đốt, dầu đốt kết hợp với không khí và bị đốt bởi một 

nguồn nhiệt. Quá trình đốt tạo ra ngọn lửa, nhiệt độ cao và khí thải. Toàn bộ khí thải 

phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi được thiết kế và lắp đặt vận hành đồng bộ với quá trình hoạt động của lò hơi. 

Truyền nhiệt: Nhiệt từ ngọn lửa được truyền vào ống nước hoặc ống hơi trong bộ 

nhiệt trao. Nước hoặc hơi nước bên trong ống sẽ nhiệt lên và biến thành hơi nước. 

Tạo hơi nước: Hơi nước được tạo ra trong lò hơi đốt dầu và sau đó được sử dụng 

trong quy trình sản xuất. 
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Hình 1.1. Cấu tạo của lò hơi 

* Quá trình súc rửa lò hơi: 

Quá trình súc rửa lò hơi được thực hiện định kỳ theo lịch bảo dưỡng lò hơi (01 

năm/lần), được thực hiện bởi đơn vị nhà thầu lắp đặt. 

Thành phần nước súc rửa: nước lẫn cáu cặn. 

Lưu lượng nước thải được tính toán tại mục 4.3 – Chương I 
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3.2.2. Quy trình sản xuất bán thành phẩm ND (không thay đổi so với GPMT số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất bán thành phẩm ND  

Chai, lọ đựng hóa chất 

Sản phẩm không đạt  

Giống gốc chứa 

virus ND 

Pha với nước cất Nước cất lấy từ 

nồi hơi 
Kiểm tra vô trùng 

Chai, lọ đựng giống 

gốc chứa virus ND 

Trứng gà  

(Làm sạch + khử trùng) 

Ấp trứng  

(11 ngày)  

Phôi trứng gà 

(11 ngày) 

Cấy virus ND  

vào túi niệu của phôi  

- Chai lọ, thiết bị vỡ  

- Nước thải trong quá trình rửa máy móc, 

dụng cụ sản xuất và thùng đựng chất thải 

Ấp trứng ở tủ ấm  

37oC, 120 giờ 

Mổ trứng  

Lấy dịch niệu nang ly tâm liên tục 

10.000 rpm, lấy virus tinh khiết 

Bất hoạt virus  

Trứng không đạt yêu cầu 

Hóa chất Formalin 

Kiểm tra chất lượng  Bán thành phẩm đạt yêu cầu  

Vỏ trứng, lòng trứng, nước thải dụng cụ  

Lòng trứng sau ly tâm,  

Nước thải dụng cụ  

Bán thành phẩm ND 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất bán thành phẩm ND 

Bệnh dịch tả gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính của loài gà thuộc các lứa khác nhau. 

Nguyên nhân gây bệnh là virus paramyxo type 1, thuộc nhóm gen Avulavirus. Đặc trưng của 

bệnh là xuất huyết, viêm và loét niêm mạc đường tiêu hóa. 

Để sản xuất vaccine ND, cơ sở mua trứng tại các cơ sở chăn nuôi cấp trứng gà sạch như 

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Công ty chăn nuôi gia cầm gà Ba Vì, Công ty 

TNHH MTV Giống vật nuôi Amafarm. Quy trình sản xuất vaccine trứng bao gồm các bước 

chính sau: 

Bước 1: Trứng sạch lấy từ kho nguyên liệu được đem đi làm sạch và khử trùng bằng 

máy ozon, sau đó được đem đi ấp trong 11 ngày, trứng sau ấp đạt yêu cầu sẽ được tiếp tục 

đưa sang phòng tiêm trứng. 

Bước 2: Giống gốc chứa virus ND được pha chế bằng nước cất tại phòng pha chế kháng 

nguyên. Tại phòng tiêm trứng, tiến hành cấy virus ND vào túi niệu của phôi trứng gà 11 ngày 

tuổi ở trong tủ an toàn vi sinh đặt trong phòng áp lực âm. 

Công nghệ sản xuất sử dụng nguồn nước cất được tạo ra bằng nồi hơi sau đó ngưng tụ 

thành nước cất. 

Công nghệ sản xuất cấy virus ND vào phôi trứng gà, mổ trứng, lấy dịch niệu nang được thực 

hiện bằng máy móc tự động 

Bước 3: Trứng sau khi cấy virus được đem sang khu vực ấp, ấp trong tủ ấm 370C trong 

vòng 120 giờ. 

Bước 4: Trứng được tiếp tục chuyển sang phòng thu hoạch để tiến hành mổ trứng, lấy 

dịch niệu nang đựng trong bình ly tâm và đem đi ly tâm liên tục trong vòng 10.000 rpm, sau 

khi ly tâm lấy dịch virus tinh khiết (khoảng 10 – 11 ml) cho vào chai thủy tinh 10 lít. 

Bước 5: Quá trình bất hoạt virus bằng formalin được tiến hành tại phòng thu hoạch (sau 

khi cấy virus rồi lại bất hoạt virus để sản xuất ra vaccine bất hoạt tức là trong vaccine này là 

những xác virus. Virus được nuôi và sau đó giết chết bằng hóa chất, mặc dù virus đã chết 

nhưng kháng nguyên vẫn còn, hệ miễn dịch vẫn hoạt động tạo kháng thể bệnh như bình 

thường). Cuối cùng cho ra bán thành phẩm ND. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm, tiến hành 

kiểm nghiệm hiệu lực, an toàn, vô trùng của sản phẩm. Đối với bán thành phẩm ND đạt yêu 

cầu sẽ được bảo quản tại phòng bảo quản nguyên dịch để chờ tiến hành các bước đóng gói và 

chia liều. Những bán thành phẩm không đạt yêu cầu sẽ được diệt khuẩn qua máy Autoclave 

với nhiệt độ lên tới 1350C đảm bảo virus đã được diệt hoàn toàn và đem đi xử lý thích hợp. 

Toàn bộ dây chuyền sản xuất vaccine phải tuân thủ theo 1 dòng sản xuất, tức quá trình 

sản xuất sẽ đi theo 1 hướng nhất định từ phòng này qua phòng khác thông qua hộp PB (Pass 

box) để đảm bảo những yêu cầu chất lượng cao trong sản phẩm. 
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3.2.3. Quy trình sản xuất bán thành phẩm IB (không thay đổi so với GPMT số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất bán thành phẩm IB 

Chai, lọ đựng hóa chất 

Sản phẩm không đạt  

Giống gốc chứa 

virus IB 

Pha với nước cất Nước cất lấy từ 

nồi hơi 
Kiểm tra vô trùng 

Chai, lọ đựng giống 

gốc chứa virus IB 

Trứng gà  

(Làm sạch + khử trùng) 

Ấp trứng  

(10 ngày)  

Phôi trứng gà 

(10 ngày) 

Cấy virus IB  

vào túi niệu của phôi  

- Chai lọ, thiết bị vỡ  

- Nước thải trong quá trình rửa máy móc, 

thiết bị thí nghiệm 

Ấp trứng ở tủ ấm  

37oC, 30 giờ 

Mổ trứng  

Lấy dịch niệu nang ly tâm liên tục 

4.000 rpm, lấy virus tinh khiết 

Bất hoạt virus  

Trứng không đạt yêu cầu 

Hóa chất Formalin 

Kiểm tra chất lượng  Bán thành phẩm đạt yêu cầu  

Vỏ trứng, lòng trứng, nước thải dụng cụ 

Lòng trứng sau ly tâm,  

Nước thải dụng cụ thí nghiệm 

Bán thành phẩm IB  
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* Thuyết minh quy trình sản xuất bán thành phẩm IB 

Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà do virus thuộc nhóm coronavirus gây ra, là 1 

bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan qua tiếp xúc với những triệu chứng đặc trưng ở đường 

hô hấp như là ho, hắt hơi và có tiếng ran khí quản. Ngoài ra, bệnh có thể gây ảnh hưởng rất 

lớn đến sản lượng và chất lượng trứng ở đàn gà đẻ.  

Để sản xuất vaccine IB, cơ sở mua trứng tại các cơ sở chăn nuôi cấp trứng gà sạch như 

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương, Công ty chăn nuôi gia cầm gà Ba Vì, Công ty 

TNHH MTV Giống vật nuôi Amafarm.. Quy trình sản xuất vaccine trứng bao gồm các bước 

chính sau: 

Bước 1: Trứng sạch lấy từ kho nguyên liệu được đem đi làm sạch và khử trùng bằng 

máy ozon, sau đó được đem đi ấp trong vòng 10 ngày, trứng sau ấp đạt yêu cầu sẽ được tiếp 

tục đưa sang phòng tiêm trứng. 

Bước 2: Giống gốc chưa virus IB được pha chế bằng nước cất tại phòng pha chế kháng 

nguyên. Tại phòng tiêm trứng, tiến hành cấy virus IB vào túi niệu của phôi trứng gà 10 ngày 

tuổi ở trong tủ an toàn vi sinh đặt trong phòng áp lực âm. 

Công nghệ sản xuất sử dụng nguồn nước cất được tạo ra bằng nồi hơi sau đó ngưng tụ 

thành nước cất. 

Công nghệ sản xuất cấy virus IB vào phôi trứng gà, mổ trứng, lấy dịch niệu nang được 

thực hiện bằng máy móc tự động 

Bước 3: Trứng sau khi cấy virus được đem sang khu vực ấp, ấp trong tủ ấm 37°C trong 

vòng 30 giờ. 

Bước 4: Trứng được tiếp tục chuyển sang phòng thu hoạch để tiến hành mổ trứng, lấy 

dịch niệu nang đựng trong bình ly tâm và đem đi ly tâm liên tục trong vòng 4.000 rpm, sau 

khi ly tâm lấy dịch virus tinh khiết (Khoảng 10 – 11 ml) cho vào chai thủy tinh 10 L.  

Bước 5: Cuối cùng, quá trình bất hoạt virus bằng formalin được tiến hành tại phòng thu 

hoạch. (Sau khi cấy virus rồi lại bất hoạt virus để sản xuất ra vaccine bất hoạt tức là trong 

vaccine này là những xác vaccine Virus được nuôi và sau đó giết chết bằng hóa chất, mặc dù 

virus đã chết nhưng kháng nguyên vẫn còn, hệ miễn dịch vẫn hoạt động tạo kháng thể bệnh 

như bình thường). Cuối cùng cho ra bán thành phẩm IB. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

tiến hành kiểm định tính hiệu lực, an toàn, vô trùng của sản phẩm. Đối với bán thành phẩm 

IB đạt yêu cầu sẽ được bảo quản tại phòng bảo quản nguyên dịch để chờ tiến hành các bước 

đóng gói và chia liều. Những bán thành phẩm không đạt yêu cầu sẽ được diệt khuẩn qua máy 

Autoclave với nhiệt độ lên tới 135°C, đảm bảo virus đã được diệt hoàn toàn và đem đi xử lý 

thích hợp.  

Toàn bộ dây chuyền sản xuất vaccine phải tuân thủ theo 1 dòng sản xuất, tức quá trình 

sản xuất sẽ đi theo 1 hướng nhất định từ phòng này qua phòng khác thông qua hộp PB (Pass 

box) để đảm bảo những yêu cầu chất lượng cao trong sản phẩm. 
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3.2.4. Quy trình sản xuất bán thành phẩm EDS (không thay đổi so với GPMT số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ công nghệ sản xuất bán thành phẩm EDS 

Chai, lọ đựng hóa chất 

Sản phẩm không đạt  

Giống gốc chứa 

virus EDS 

Pha với nước cất Nước cất lấy từ 

nồi hơi 
Kiểm tra vô trùng 

Chai, lọ đựng giống 

gốc chứa virus EDS 

Trứng vịt 

(Làm sạch + khử trùng) 

Ấp trứng  

(11 ngày)  

Phôi trứngvịt 
(11 ngày) 

Cấy virus EDS  

vào túi niệu của phôi  

- Chai lọ, thiết bị vỡ  

- Nước thải trong quá trình rửa máy móc, 

thiết bị thí nghiệm 

Ấp trứng ở tủ ấm  

37oC, 120 giờ 

Mổ trứng  

Lấy dịch niệu nang ly tâm liên tục 

4.000 rpm, lấy virus tinh khiết 

Bất hoạt virus  

Trứng không đạt yêu cầu 

Hóa chất Formalin 

Kiểm tra chất lượng Bán thành phẩm đạt yêu cầu  

Vỏ trứng, lòng trứng, nước thải dụng cụ 

Lòng trứng sau ly tâm,  

Nước thải dụng cụ thí nghiệm 

Bán thành phẩm EDS  
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* Thuyết minh quy trình sản xuất bán thành phẩm EDS 

Hội chứng giảm đẻ ở gà là bệnh truyền nhiễm do adenovirus gây ra. Đây là virus 

có nhân AND sợi đôi thuộc họ Adenoviridae. Để sản xuất vaccine EDS, cơ sở mua trứng 

tại các cơ sở chăn nuôi cấp trứng vịt sạch như Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy 

Phương, Công ty chăn nuôi gia cầm gà Ba Vì, Công ty TNHH MTV Giống vật nuôi 

Amafarm. Quy trình sản xuất vaccine trứng bao gồm các bước chính sau: 

Bước 1: Trứng sạch lấy từ kho nguyên liệu được đem đi làm sạch và khử trùng 

bằng máy ozon, sau đó được đem đi ấp trong vòng 11 ngày, trứng sau ấp đạt yêu cầu sẽ 

được tiếp tục đưa sang phòng tiêm trứng. 

Bước 2: Giống gốc chứa virus EDS được pha chế bằng bằng nước cất tại phòng 

pha chế kháng nguyên. Tại phòng tiêm trứng, tiến hành cấy virus EDS vào túi niệu của 

phôi trứng vịt 11 ngày tuổi ở trong tủ an toàn vi sinh đặt trong phòng áp lực âm. 

Công nghệ sản xuất sử dụng nguồn nước cất được tạo ra bằng nồi hơi sau đó ngưng 

tụ thành nước cất. 

Công nghệ sản xuất cấy virus EDS vào phôi trứng vịt, mổ trứng, lấy dịch niệu nang 

được thực hiện bằng máy móc tự động 

Bước 3: Trứng sau khi cấy virus được đem sang khu vực ấp, ấp trong tủ ấm 37°C 

trong vòng 120 giờ. 

Bước 4: Trứng được tiếp tục chuyển sang phòng thu hoạch để tiến hành mổ trứng, 

lấy dịch niệu nang đựng trong bình ly tâm và đem đi ly tâm liên tục trong vòng 4.000 

rpm, sau khi ly tâm lấy dịch virus tinh khiết (Khoảng 10 – 11 ml) cho vào chai thủy tinh 

10 L.  

Bước 5: Cuối cùng, quá trình bất hoạt virus bằng formalin được tiến hành tại phòng 

thu hoạch. (Sau khi cấy virus rồi lại bất hoạt virus để sản xuất ra vaccine bất hoạt tức là 

trong vacxin này là những xác vacxin Virus được nuôi và sau đó giết chết bằng hóa chất, 

mặc dù virus đã chết nhưng kháng nguyên vẫn còn, hệ miễn dịch vẫn hoạt động tạo 

kháng thể bệnh như bình thường). Cuối cùng cho ra bán thành phẩm EDS. Để kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, tiến hành kiểm định tính hiệu lực, an toàn, vô trùng của sản phẩm. 

Đối với bán thành phẩm EDS đạt yêu cầu sẽ được bảo quản tại phòng bảo quản nguyên 

dịch để chờ tiến hành các bước đóng gói và chia liều. Những bán thành phẩm không đạt 

yêu cầu sẽ được diệt khuẩn qua máy Autoclave với nhiệt độ lên tới 135°C, đảm bảo 

virus đã được diệt hoàn toàn và đem đi xử lý thích hợp.  

Toàn bộ dây chuyền sản xuất vaccine phải tuân thủ theo 1 dòng sản xuất, tức quá 

trình sản xuất sẽ đi theo 1 hướng nhất định từ phòng này qua phòng khác thông qua hộp 

PB (Pass box) để đảm bảo những yêu cầu chất lượng cao trong sản phẩm. 

Sử dụng vacxin EDS không có tác dụng phụ cho gà, sau khi tiêm vaccine khoảng 6 

tuần, vaccine được hấp thụ hoàn toàn thì có thể sử dụng thịt gà, hoàn toàn không ảnh 

hưởng đến sức khỏe của con người. Quốc gia chủ yếu sẽ nhập khẩu loại vaccine này là 

Tây Ban Nha. 
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3.2.5. Quy trình sản xuất thành phẩm PVC II (không thay đổi so với GPMT số 

10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ công nghệ sản xuất thành phẩm PCV II 

Tế bào giống gốc PK-15 Chai lọ, thiết bị 

đựng giống gốc 

Nuôi cấy trong bình Roller  

Cấy virus PCV II vào bình Roller 

Nuôi cấy trong tủ ấm 4-7 ngày 

Lấy dịch virus 

Ly tâm liên tục 4.000 rpm, lấy virus tinh khiết 

Bất hoạt virus 

Bán thành phẩm PCV II 

- Nước thải: rửa chai lọ, 

thiết bị thí nghiệm 

- CTNH: Chai lọ, thiết bị sử 

dụng thí nghiệm, hóa chất. 

Kiểm định 

Bán thành phẩm đạt yêu cầu 

Trộn đều bán thành phẩm PCV II với chất 

mang là nhũ dầu (Paraffin lỏng, thạch PPLO, 

Tween 80, PPLO Broth) 

Khuấy trộn 10 phút Chia liều, dán nhãn Thành phẩm PCV II 

Sản phẩm không đạt yêu cầu 

Nhãn hỏng, giấy đóng gói, 

thùng carton, chai lọ, nút 

chai vỡ hỏng 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất thành phẩm PCVII (Porcine circovirus Type 

2 – vaccine phòng bệnh hội chứng còi cọc trên lợn con type 2): 

Bệnh do Porcine circovirus Type 2 (PCVII) thuộc virus circoviridae gây ra. Virus 

gây ra hội chứng còi cọc ở lợn con type 2. Để sản xuất vaccine PCVII người ta tiến hành 

các bước sau:  

Bước 1: Sử dụng tế bào PK – 15 đem đi nuôi cấy tại tủ an toàn sinh học BSC (Để 

nhân tế bào từ 1 thành 2, từ 2 thành 4 …). Sau đó, đưa qua phòng ấm để tiếp tục nuôi 

cấy trong ngày để tế bào sinh trưởng đủ số lượng cần dùng.  

Bước 2: Sau khi nhân đôi tế bào, tế bào được đi theo 1 chiều qua hộp PB (Pass 

box) vào phòng nuôi cấy. Tại đây, tiến hành cấy virus PCV II vào Roller bottle ở trong 

tủ an toàn sinh học (BSC) tại nhiệt độ 37°C trong vòng 4-7 ngày, tủ an toàn sinh học đặt 

trong phòng áp lực âm.  

Bước 3: Tiến hành lấy dịch virus đem đi ly tâm liên tục 4.000 rpm tại phòng thu 

hoạch. 

Bước 4: Dịch virus sau khi ly tâm, được tách biệt lấy virus tinh khiết rồi tiến hành 

bất hoạt virus bằng formalin. Cuối cùng ta thu được bán thành phẩm của PCVII. Bán 

thành phẩm được lấy ra 1 lượng 50ml đem đi kiểm định tính an toàn và tính hiệu lực. 

Bán thành phẩm của PCVII sau khi đạt yêu cầu sẽ được lưu chứa trong phòng bảo quản 

nguyên liệu.  

Bước 5,6,7: Bán thành phẩm PCVII trộn đều với chất mang là nhũ dầu, sau đó 

khuấy trộn đều trong 10 phút, rồi chia liều + dán nhãn cho ra thành phẩm PCVII. 

Việc cấy virus PCVII được thực hiện trong tủ an toàn sinh học được đặt trong 

phòng áp lực âm, đảm bảo tuyệt đối an toàn để không phát tán virus ra ngoài môi trường. 

Thành phần của loại vaccine PCVII bao gồm: Tế bào PK-15, formalin, chất nhũ 

hóa.  



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường  

Cơ sở: Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc
  

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc                                         16 

3.2.6. Quy trình sản xuất thành phẩm PPV (không thay đổi so với GPMT số 

10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Sơ đồ công nghệ sản xuất thành phẩm PPV 

* Thuyết minh quy trình sản xuất thành phẩm PPV (Porcine Parvovirus – 

vaccine phòng bệnh khô thai, xảy thai truyền nhiễm trên lợn): 

Bệnh do Porcine parvovirus thuộc họ circoviridae gây ra. Virus gây ra bệnh khô 

thai, xảy thai truyền nhiễm trên lợn. Để sản xuất vaccine PPV người ta tiến hành các 

Tế bào giống gốc SKH Chai lọ, thiết bị 

đựng giống gốc 

Nuôi cấy trong bình Roller  

Cấy virus PPV vào bình Roller 

Nuôi cấy trong tủ ấm 5-8 ngày 

Lấy dịch virus 

Ly tâm liên tục 4.000 rpm, lấy virus tinh khiết 

Bất hoạt virus 

Bán thành phẩm PPV 

- Nước thải: rửa chai lọ, thiết 

bị thí nghiệm 

- CTNH: Chai lọ, thiết bị sử 

dụng thí nghiệm, hóa chất. 

Kiểm định 

Bán thành phẩm đạt yêu cầu 

Trộn đều bán thành phẩm PPV với chất mang 

là nhũ dầu (Paraffin lỏng, thạch PPLO, Tween 

80, PPLO Broth) 

Khuấy trộn 10 phút Chia liều, dán nhãn Thành phẩm PPV 

Sản phẩm không đạt yêu cầu 

Nhãn hỏng, giấy đóng gói, 

thùng carton, chai lọ, nút 

chai vỡ hỏng 
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bước sau:  

Bước 1: Sử dụng tế bào SKH đem đi nuôi cấy tại tủ an toàn sinh học BSC (Để 

nhân tế bào từ 1 thành 2, từ 2 thành 4 …). Sau đó, đưa qua phòng ấm để tiếp tục nuôi 

cấy trong ngày để tế bào sinh trưởng đủ số lượng cần dùng.  

Bước 2: Sau khi nhân đôi tế bào, tế bào được đi theo 1 chiều qua hộp PB (Pass 

box) vào phòng nuôi cấy. Tại đây, tiến hành cấy virus PPV vào Roller bottle ở trong tủ 

an toàn sinh học (BSC) tại nhiệt độ 37°C trong vòng 5-8 ngày, tủ an toàn sinh học đặt 

trong phòng áp lực âm.  

Bước 3: Tiến hành lấy dịch virus đem đi ly tâm liên tục 4.000 rpm tại phòng thu 

hoạch. 

Bước 4: Dịch virus sau khi ly tâm, được tách biệt lấy virus tinh khiết rồi tiến hành 

bất hoạt virus bằng formalin. Cuối cùng ta thu được bán thành phẩm của PPV. Bán thành 

phẩm được lấy ra 1 lượng 50ml đem đi kiểm định tính an toàn và tính hiệu lực. Bán 

thành phẩm của PPV sau khi đạt yêu cầu sẽ được lưu chứa trong phòng bảo quản nguyên 

liệu.  

Bước 5,6,7: Bán thành phẩm PPV trộn đều với chất mang là nhũ dầu, sau đó khuấy 

trộn đều trong 10 phút, rồi chia liều + dán nhãn cho ra thành phẩm PPV. 

Việc cấy virus PPV được thực hiện trong tủ an toàn sinh học được đặt trong phòng 

áp lực âm, đảm bảo tuyệt đối an toàn để không phát tán virus ra ngoài môi trường. 

Thành phần của loại vaccine PPV bao gồm: Tế bào SKH, formalin, chất nhũ hóa.  

3.2.7. Quy trình sản xuất thành phẩm ND, IB, EDS (không thay đổi so với GPMT 

số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.7. Sơ đồ công nghệ sản xuất thành phẩm ND, IB, EDS 

* Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất thành phẩm ND, IB, EDS: 

Bán thành phẩm trộn đều với chất mang là nhũ 

dầu (Paraffin lỏng, thạch PPLP, Tween 80, PPLO 

Borth) (Công thức hóa học: CnH2n+2, C64H124O26) 

Chai, lọ đựng nhũ dầu 

Khuấy trộn 10 phút 

Chia liều, dán nhãn 

Thành phẩm 

Nhãn hỏng, giấy đóng 

gói, thùng carton, chai 

lọ, nút chai vỡ hỏng 
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Tất cả các bán thành phẩm trên (bán thành phẩm ND, bán thành phẩm IB, bán 

thành phẩm EDS) được trộn đều trong 10 phút. Sau đó được chia liều, dán nhãn phù hợp 

với từng loại thành phẩm cho ra sản phẩm ND, IB, EDS. Sau đó, đem lưu chứa bảo quản 

trong kho, chờ xuất ra thị trường. 

Các sản phẩm vaccine thu được phải đảm bảo các tiêu chuẩn như:  

1. An toàn: 

Một vaccine lý tưởng khi sử dụng sẽ không gây bệnh, không gây độc và không 

gây phản ứng. Sau khi sản xuất vaccine phải được cơ quan kiểm tra chặt chẽ về mặt vô 

khuẩn, thuần khiết và hiệu lực không độc. 

- Vô khuẩn: Vaccine không được nhiễm các vi sinh vật khác, nhất là các vi sinh 

vật gây bệnh. 

- Thuần khiết: Ngoài kháng nguyên đưa vào để kích thích cơ thể đáp ứng miễn 

dịch chống vi sinh vật gây bệnh, không được lẫn các thành phần kháng nguyên có thể 

gây ra các phản ứng phụ bất lợi. 

- Không độc: Liều sử dụng phải thấp hơn rất nhiều so với liều gây độc. 

2. Hiệu lực  

Vaccine có hiệu lực lớn và vaccine gây được miễn dịch ở mức độ cao và tồn tại 

trong một thời gian dài. Hiệu lực gây miễn dịch của vaccine trước hết được đánh giá 

trên động vật thí nghiệm, sau đó là trên thực địa.  

- Quy trình vận hành sản xuất vaccine của cơ sở 

Quy trình dây chuyên sản xuất vaccine bằng trứng và quy trình sản xuất vaccine 

tế bào của cơ sở được xây dựng trên nguyên tắc: dây chuyền sản xuất tuân theo một 

chiều nhất định để phòng tránh sự lây nhiễm chéo và đảm bảo quá trình kỹ thuật trong 

vận hành sản xuất.  

Đối với dòng nguyên liệu: Nguyên liệu được đi vào dây chuyền sản xuất theo một 

chiều nhất định, để tiến hành các bước trong quy trình, nguyên liệu sẽ đi qua hộp PB 

(Passbox) để đảm bảo rằng nguyên liệu đi vào tuân thủ theo một chiều nhất định (không 

được đi theo chiều ngược lại). Cứ thế, dòng nguyên liệu sẽ đi từ kho nguyên liệu qua 

các bước nuôi cấy hay ấp trứng, rồi cấy virus rồi nhũ hóa, chia liều, đóng gói thành thành 

phẩm hay bán thành phẩm.  

Đối với người trực tiếp tham gia quá trình cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc của 

dây chuyền sản xuất một chiều nhất định. 

- Quá trình lưu chứa, bảo quản hóa chất và giống gốc 

- Hóa chất được lưu trữ ở các khu riêng biệt 

+ Hóa chất phục cụ cho kiểm nghiệm được để 1 khu riêng 

+ Hóa chất phục vụ cho sản xuất: Tùy đặc điểm của từng nhóm loại hóa chất sinh 

phẩm nên sẽ được lưu trữ ở các khu riêng biệt tại tủ lạnh - 4°C 

+ Một khu để lưu trữ các môi trường để nhân giống riêng: Tùy từng loại mà bảo 
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quản trong tủ - 4°C, - 20°C 

- Yêu cầu của các khu bảo quản hóa chất như sau:  

+ Có biển phù hợp  

+ Đủ diện tích cho việc bảo quản, cất giữ hóa chất 

+ Cửa ra vào là loại đóng tự động  

Giống gốc được lưu giữ và bảo quản trong tủ lạnh - 80°C 

3.2.8. Quy trình sản xuất các sản phẩm mới (gồm: JE, PR, PRRS) 

a. Đối với thành phẩm JE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.8. Sơ đồ công nghệ sản xuất thành phẩm JE 

Thuyết minh quy trình sản xuất thành phẩm JE: 

1. Nước thải 

thiết bị và vệ 

sinh dụng cụ 

2. Chất thải sản 

xuất (môi 

trường, PBS, 

…) 

7,5% NaHCO3 

MEM  

(2% FBS) 

Chai lọ chứa 

chủng virus 

WFI 

Nystatin 

Rã đông 

chủng tế bào 

Nuôi tế bào 

Cấy tế bào 

Tiêm chủng 

JE 

Chủng JE 

Pha loãng 

chủng virus 

Ủ 370C 

(2-4 ngày) 

CPE đạt 80% 

Thu hoạch 

Ly tâm lấy phần  

dịch trong (2000-4000 rpm) 

Kiểm nghiệm 

chất lượng 

Bán thành 

phẩm đạt 

Bán thành 

phẩm không đạt 

Thành phẩm 

CTNH 

Chai lọ chứa  

tế bào 
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1. Chuẩn bị tế bào: Tế bào được pha loãng trong môi trường nuôi cấy tế bào và cho 

vào các chai nuôi cấy. Các chai này được nuôi cấy ở nhiệt độ 37℃ để tế bào phát triển 

thành lớp tế bào đơn. 

2. Kiểm tra tế bào: Khi các tế bào được xử lý đồng thời được coi là một mẻ, ít nhất 3 

chai tế bào được giữ làm mẫu đối chứng và tiến hành các thử nghiệm sau: 

• Các tế bào đối chứng được nuôi cấy mà không có virus được cấy vào và đã được 

chuyển qua 3 lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Quan sát các mẫu tế bào, chúng không 

được xuất hiện hiệu ứng bệnh lý trên tế bào. 

• Tế bào nuôi cấy được thử nghiệm hấp thụ hồng cầu (RBC). Môi trường nuôi cấy 

được loại bỏ và bề mặt tế bào được rửa hai lần bằng PBS. Sau khi rửa, các chai nuôi cấy 

được chia thành ba nhóm và thêm vào dung dịch hồng cầu của chuột bạch, gà hoặc 

ngỗng với nồng độ 0.1% (0.2 ml cho mỗi 3 cm vuông lớp tế bào đơn, sau đó để yên 

trong 60 phút. Quan sát sự hấp thụ, không được thấy sự hấp thụ. 

3. Nuôi cấy và thu hoạch virus vắc xin: Các tế bào được chuẩn bị thành lớp tế bào 

đơn và cấy virus giống làm việc với tỉ lệ MOI 0.01, sau đó tiếp tục nuôi cấy trong tủ ấm 

trong thời gian thích hợp để đạt được nồng độ virus tối đa. Dung dịch nuôi cấy chứa 

virus được thu hoạch vào các bồn chứa lớn và bảo quản ở nhiệt độ -70ºC trong khi chờ 

xử lý tiếp. Dung dịch nuôi cấy được kiểm tra độ vô trùng và hàm lượng virus, thử nghiệm 

TCID50. 
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b. Đối với thành phẩm PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.9. Sơ đồ công nghệ sản xuất thành phẩm PR 

Thuyết minh quy trình sản xuất thành phẩm PR: 

1. Nuôi cấy đơn bào RK13: 

Nhân viên thao tác căn cứ theo quy định vệ sinh khu vực thao tác phòng sạch 

“SOP-008” để bước vào phòng nuôi cấy tế bào, hút hết môi trường (GM) trong chai lăn 

dùng để nuôi dòng tế bào RK13, thêm vào dung dịch đệm PBS để rửa tế bào, tiếp tục 

dùng Trypsin-EDTA để tiêu hóa tế bào, sau khi tách tế bào đem tính số lượng tế bào. 

Sau khi thêm lượng vừa đủ GM để điều chỉnh số lượng tế bào đem chia vào các chai 

lăn, ủ ấm ở 37 độ C trong 4 ~ 5 ngày.  

1. Nước thải 

thiết bị và vệ 

sinh dụng cụ 

2. Chất thải sản 

xuất (môi 

trường, PBS, 

…) 

7,5% NaHCO3 

MEM  

(2% FBS) 

Chai lọ chứa 

chủng virus 

WFI 

Nystatin 

Rã đông chủng 

tế bào 

Nuôi tế bào 

Cấy tế bào 

Tiêm chủng PR 

Chủng PR 

Pha loãng 

chủng virus 

Ủ 370C 

(2-4 ngày) 

CPE đạt 95% 

Thu hoạch 

Ly tâm lấy phần  

dịch trong (2000-4000 rpm) 

Kiểm nghiệm 

chất lượng 

Bán thành phẩm 

đạt 

Bán thành phẩm 

không đạt 

Thành phẩm 

CTNH 

Chai lọ chứa  

tế bào 
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2. Tiêm virus: 

Căn cứ theo chỉ thị sản xuất để đăng ký xuất kho PRV-TK-, gp63-, gI- và dung 

dịch nuôi cấy duy trì tế bào (MM) dùng cho chủng virus và dung dịch virus, căn cứ theo 

quy trình pha chế chủng virus để điều chỉnh dung dịch virus thành nồng độ 

104.0TCID50/ml. Nhân viên thao tác căn cứ theo quy định vệ sinh khu vực thao tác phòng 

sạch “SOP-008” để bước vào phòng tiêm. Hút bỏ môi trường trong chai lăn đã có đơn 

bào sinh trưởng, thêm vào dung dịch virus đã được pha chế xong, sau khi tiêm đem ủ 

ấm ở 37 độ C cho virus sinh sôi. 

Sau tiêm virus khoảng 48 tiếng, khi bệnh lý tế bào (CPE) đạt từ 90% trở lên thì áp 

dụng phương pháp vô trùng để thu hoạch dung dịch virus vào trong chai thủy tinh vô 

trùng 5L hoặc 10L. 

4. Kiểm nghiệm vô trùng và hàm lượng virus: 

Điền vào đơn đăng ký kiểm nghiệm, tiến hành lấy mẫu cùng với nhân viên QC để 

lần lượt tiến hành kiểm nghiệm vô trùng và kiểm nghiệm hàm lượng virus. Kết quả 

không được có bất kỳ vi khuẩn hoạt tính mọc trên môi trường nuôi cấy, trong mỗi ml 

kiểm nghiệm phải chứa 108.0TCID50 hàm lượng virus trở lên. 

5. Nhập kho bán thành phẩm: 

Sau khi kiểm nghiệm dung dịch virus PRV-TK-, gp63, gI đạt yêu cầu sẽ phối hợp 

với nhân viên bộ phận sản xuất, QC, kho căn cứ theo “Quy trình thao tác chuẩn nhập 

kho bán thành phẩm SOP-24” để tiến hành nhập kho. 

6. Sản xuất vắc xin: 

Căn cứ theo chỉ thị sản xuất và quy trình thao tác đăng ký xuất kho bán thành phẩm 

để đăng ký xuất kho dung dịch virus đạt yêu cầu như PRV-TK-, gp63 -, gI – và chất bảo 

hộ tiệt trùng. Nhân viên thao tác căn cứ theo quy trình thao tác chuẩn Class + Laminar 

Flow để bước vào phòng chiết rót virus, tiến hành các thao tác cân, trộn để tạo ra dung 

dịch huyền phù. 

7. Chiết rót: 

Căn cứ theo quy trình thao tác chuẩn thiết bị “Thao tác máy – 011” để điều chỉnh 

vạch chiết rót tự động thành 1ml hoặc 2ml, tiếp tục căn cứ theo quy trình thao tác chuẩn 

chiết rót SOP-025 để chia vào trong chai vắc xin 10ml, dùng kẹp vô trùng để đậy nút 

cao su đã tiệt trùng. Trong quá trình chiết rót, nhân viên phụ trách cách 1 tiếng lấy mẫu 

4 chai để tiến hành kiểm soát X-R, đồng thời sẽ do nhân viên QC phụ trách lấy mẫu 

kiểm soát bất cứ lúc nào. 

8. Sấy đông khô bằng máy ra thành phẩm 
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c. Đối với thành phẩm PRRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.10. Sơ đồ công nghệ sản xuất thành phẩm PRRS 

Thuyết minh quy trình sản xuất thành phẩm PRRS: 

1. Chọn và phát triển chủng virus PRRS nhược độc 

• Nguồn gốc chủng: Các chủng virus PRRS được phân lập từ các ca bệnh địa 

phương tại Trung Quốc (ví dụ như chủng JXA1, HuN4). 

• Phương pháp nhược độc: Chủng virus được làm yếu thông qua cấy chuyền nhiều 

lần trên tế bào MARC-145 hoặc tế bào PAM trong điều kiện kiểm soát. 

• Đặc điểm chủng: Đảm bảo vẫn giữ được khả năng kích thích miễn dịch nhưng 

không gây bệnh rõ rệt trên heo. 

1. Nước thải 

thiết bị và vệ 

sinh dụng cụ 

2. Chất thải sản 

xuất (môi 

trường, PBS, 

…) 

7,5% NaHCO3 

MEM  

(2% FBS) 

Chai lọ chứa 

chủng virus 

WFI 

Nystatin 

Rã đông chủng 

tế bào 

Nuôi tế bào 

Cấy tế bào 

Tiêm chủng 

PRRS 

Chủng PRRS 

Pha loãng 

chủng virus 

Ủ 370C 

(3-4 ngày) 

CPE đạt 70-80% 

Thu hoạch 

Ly tâm lấy phần  

dịch trong (2000-4000 rpm) 

Kiểm nghiệm 

chất lượng 

Bán thành phẩm 

đạt 

Bán thành phẩm 

không đạt 

Thành phẩm 

CTNH 

Chai lọ chứa  

tế bào 

Môi trường 

VMEM 
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2. Tạo dòng tế bào và nuôi cấy 

• Dòng tế bào chính: MARC-145 (tế bào thận khỉ biến đổi gen). 

• Nuôi cấy quy mô lớn: Tế bào được nuôi trong các bồn sinh học lớn (bioreactors) 

theo chuẩn GMP. 

• Kiểm soát chặt chẽ: Môi trường, nhiệt độ, pH và nồng độ oxy được tự động kiểm 

soát để đảm bảo hiệu suất nuôi virus cao. 

3. Tiêm virus và nhân lên 

• Tiêm virus vào tế bào: Dịch virus nhược độc được thêm vào các bồn nuôi tế bào. 

• Ủ và thu hoạch: Sau 3–5 ngày, khi hiệu giá virus đạt đỉnh, dịch nuôi được thu 

hoạch. 

4. Làm sạch và tinh chế dịch virus 

• Lọc sơ bộ: Loại bỏ mảnh tế bào và tạp chất bằng lọc vi sinh (0.22 µm). 

• Siêu lọc và cô đặc: Sử dụng màng lọc phân tử để cô đặc virus và loại bỏ protein 

dư. 

• Tinh chế: Có thể áp dụng phương pháp sắc ký hoặc gradient centrifugation để 

tăng độ tinh sạch. 

5. Kiểm tra chất lượng giữa quy trình 

• Kiểm tra vi sinh: Không nhiễm vi khuẩn, nấm, mycoplasma. 

• Hiệu giá virus: TCID₅₀ hoặc qPCR để đảm bảo liều lượng. 

• Tính ổn định: Kiểm tra sức sống virus sau đông khô và bảo quản. 

6. Pha chế và ổn định 

• Chất ổn định: Thường dùng gelatin, sorbitol, hoặc đường trehalose để bảo vệ 

virus trong quá trình đông khô. 

• Thêm chất bảo quản (nếu có): Nhằm tăng thời gian bảo quản sau mở nắp. 

• Pha chế theo liều lượng tiêu chuẩn: 1 liều thường chứa ≥10⁴–10⁶ TCID₅₀. 

7. Đông khô (lyophilization) 

• Quy trình đông khô: Sử dụng thiết bị đông khô công nghiệp (lyophilizer) để tạo 

ra vắc xin dạng bột khô. 

• Ưu điểm: Tăng thời hạn bảo quản (lên đến 2 năm) và thuận tiện khi vận chuyển 

quốc tế. 
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3.2.9. Quy trình tiệt trùng của Nhà máy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.11. Sơ đồ công nghệ tiệt trùng của Nhà máy 

* Thuyết minh quy trình tiệt trùng của Nhà máy 

Theo yêu cầu của ngành sản xuất vaccine thì quá trình sản xuất phải đạt tiêu chuẩn 

Châu Âu PIC/S-GMP: các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, một số máy móc phục vụ trước 

và sau khi đưa vào phục vụ sản xuất phải được hấp tiệt trùng, sau khi hấp tiệt trùng thì 

tiếp tục được rửa bằng nước sạch và tráng lại bằng nước RO tinh khiết. Vì vậy, chủ đầu 

tư sử dụng 2 nồi hấp tiệt trùng và nồi hấp tiệt trùng Autoclave – 1,59M3 – 2 Door – E, 

autoclave – lít – 2 Door – E để tiệt trùng. Các thiết bị tiệt trùng sử dụng nhiên liệu điện, 

quá trình tiệt trùng diễn ra trong nồi kín nên không phát sinh khí thải, nước thải.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm của cơ sở là chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, 

thú y thủy sản bao gồm: 

+ ND (Newcastle Disease) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 39.000L 

▪ Thành phẩm: 20.000.000 liều 

+ IB (Avian Infectious Bronchitis – Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 17.400L 

▪ Thành phẩm: 11.000.000 liều 

+ EDS (Egg Drop Syndrome – Hội chứng giảm đẻ ở gà) quy mô: 

▪ Bán thành phẩm: 18.000L 

▪ Thành phẩm: 11.000.000 liều 

Mở nắp nồi hấp tiệt trùng khi áp suất 

trong nồi về 0 

Thiết bị cần tiệt trùng  

(dụng cụ, thiết bị thí nghiệm) 

Đưa vào các nồi hấp tiệt trùng sử dụng 

điện và hơi nóng từ nồi hơi 

Lấy các thiết bị đã tiệt trùng ra khỏi nồi 

hấp tiệt trùng và rửa bằng nước sạch và 

tráng lại bằng nước RO tinh khiết 
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+ PCV II (Porcine Cirovirus Type2 – Hội chứng còi cọc trên lợn con type 2) quy 

mô: 1.900.000 liều 

+ PPV (Porcine Parvovirus – Bệnh khô thai, sảy thai truyền nhiễm) quy mô: 

120.000 liều 

+ JE (Bệnh viêm não Nhật Bản ở lợn): Thành phẩm 500.000 chai (10 liều/chai) 

+ PR (Bệnh giả dại ở lợn): Thành phẩm 500.000 chai (10 liều/chai) 

+ PRRS (Bệnh heo tai xanh): Thành phẩm 500.000 chai (10 liều/chai) 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

Hiện nay cơ sở có tổng cộng 20 người. Sau khi mở rộng nâng công suất, cơ sở có 

kế hoạch tuyển dụng thêm cán bộ công nhân viên, ước tính tổng số lượng cán bộ công 

nhân viên khi đi vào hoạt động ổn định là 40 người. 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất của cơ sở 

4.1.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu  
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Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu đầu vào của Cơ sở trong giai đoạn hiện tại và sau khi mở rộng nâng công suất 

STT Tên nguyên liệu  

đầu vào 

Đơn vị  Giai đoạn hiện tại Giai đoạn mở rộng  

nâng công suất 

Xuất xứ 

Số lượng  Khối lượng 

(tấn/năm) 

Số lượng  Khối lượng 

(tấn/năm) 

A. Nguyên liệu  

I. Sản xuất bán thành phẩm ND 

1 Trứng gà Quả 1.000.000 60 2.300.000 138 Việt Nam 

2 Giống gốc Chai 50 0,000001 40 0,0002 Nước ngoài 

3 Nước cất Lít 900 0,9 920 0,92 Việt Nam 

II.  Sản xuất bán thành phẩm IB  

1 Trứng gà Quả 250.000 15 800.000 48 Việt Nam 

2 Giống gốc Chai 25 0,0000005 24 0,0012 Nước ngoài 

3 Nước cất Lít 240 0,24  320 0,32 Việt Nam 

III. Sản xuất bán thành phẩm EDS 

1 Trứng vịt Quả 250.000 15 700.000 42 Việt Nam 

2 Giống gốc Chai 25 0,0000005 27 0,00216 Nước ngoài 

3 Nước cất Lít 300 0,3 192 0,192 Việt Nam 

IV. Bán thành phẩm PVC II 

1 Tế bào PK – 15  500ml/chai  10 0,000005 10 0,000005 Nước ngoài 

2 Virut PK – 15  ml 10 0,00000001 10 0,00000001 Nước ngoài 

V. Bán thành phẩm PPV 

1 Tế bào SKH  500ml/chai  10 0,000005 10 0,000005 Nước ngoài 

2 Virut PVV ml 10 0,00000001 10 0,00000001 Nước ngoài 

VI. Chất mang là nhũ dầu để sản xuất bán thành phẩm: ID, NB, EDS thành thành phẩm: ID, NB, EDS 

1 Paraffin lỏng (CnH2n+2)  Lít 400 0,4 400 0,4 Nước ngoài 

2 Thạch PPLO  kg 2,5 0,0025  - Nước ngoài 

3 Tween 80 (C64H124O26) kg 18 0,018  17 0,017  Nước ngoài 

4 PPLO Broth kg 2,5 0,0025  - - Nước ngoài 
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5 Oil Adjuvant (ISA25)  kg 250 0,25  17 0,017  Nước ngoài 

6 SORENSEN PBS Lit - - 1,08 0,108  

7 10% Thimerosal Lit - - 0,1072 0,0001072   

B. Vật liệu  

1 Chai, lọ nhựa để đóng thành phẩm 

(Loại 20, 50, 100, 250, 500ml) 

Cái  106.730 1,92 106.730 1.92 Trung Quốc, 

Việt Nam 

2 Túi 20l để đóng thành phẩm  Cái  720 0,0144 1790 0,0358 Nước ngoài 

3 Nút nhôm  Kg 250 0,25 800 0,08 Trung Quốc, 

Việt Nam 

4 Nhãn  Cái  107.450 1,9341  107.450 1,9341  Việt Nam 

C. Nhiên liệu  

1 Dầu DO Lít  20.000 18.00 40.000 36.00 Việt Nam 

Tổng  ≈ 182 tấn   240,1 tấn  
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Trong đó:  

- Nguồn cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất: 

+ Trứng: Do các trang trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn trứng sạch tại Việt Nam cung 

cấp  

+ Giống gốc, tế bào, vius, chất mang là nhũ dầu: nhập trực tiếp từ các nhà máy 

cung cấp từ nước ngoài 

+ Chai nhựa, túi sạch được nhập từ Nước ngoài hoặc tại Việt Nam, sau đó, chai về 

công ty được vệ sinh bằng cách tiệt trùng bằng máy tiệt trùng (không rửa chai, túi) trước 

khi đóng sản phẩm vào chai. 

+ Nút nhôm, nhãn: được đặt từ các nhà sản xuất tại Việt Nam  

+ Dầu DO: Mua từ doanh nghiệp cung ứng dầu tại khu vực lân cận.  

* Thông tin về kho chứa dầu, nhiên liệu  

Dầu DO sau khi mua về sẽ được bơm thẳng xuống tank chứa dầu của hệ thống. 

Tank dầu dùng hàng ngày, sử dụng đường ống để kết nối với lò hơi. 

4.1.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất  

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất của Công ty 

* Giai đoạn hiện tại 

STT Tên hóa chất Quy cách 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Khối lượng 

(kg/năm) 

I. Hóa chất dùng trong thí nghiệm  

1 Axeton (CH3)2CO 500g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

2 Ampicillin  12.5g/chai 40 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

3 Brain Heart Infusion Broth  500g/chai 2 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

1 

4 Brain Heart Infusion Agar 500g/chai 2 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

1 

5 2-Bromoethylamine 

(B.E.I)  

100g/chai 2 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,2 

6 CaCl2 500g/chai 1 Nhập 

khẩu 

0,5 
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hoặc Việt 

Nam 

7 Axit Citric. H2O 25g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,025 

8 Dextrose glucose  500g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

9 D.M.S.O 500ml/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

10 Deoxyribonucleic acid 

ADN 

25g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,025 

11 E.D.T.A  25g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,025 

12 E.D.T.A.2Na 500ml/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

13 Phenol 25g/chai 50 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

1,25 

14 Phenol Red 25g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,025 

15 A.P.CILLIN  25g/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,025 

16 NaH2PO4.2H2O 500ml/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

17 NaOH 500ml/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 
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18 Sodium Citrate  500ml/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

19 Na2S2O3.5H2O  500ml/chai 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

0,5 

II. Hóa chất dùng để bất hoạt virus 

1 Formalin  30kg/can 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

30 

III. Hóa chất hỗ trợ sản xuất 

1 Gentamicin 1,6kg/hộp 1 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

1 

IV. Hóa chất dùng để xử lý khí thải lò hơi  

1 Ca(OH)2 500g/chai 5 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

2,5 

2 NH3 250g/chai 8 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

2 

V. Hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải 

1 Clo viên nén 5kg/thùng 2,5 Nhập 

khẩu 

hoặc Việt 

Nam 

12,5 

* Giai đoạn mở rộng, nâng công suất 

Để phục vụ cho giai đoạn mở rộng, nâng công suất của Nhà máy trong thời gian 

tới, chủ cơ sở có bổ sung và thay đổi chủng loại của 1 số loại hóa chất để phù hợp với 

quy mô sản xuất của Nhà máy (Hóa chất được thay thế có ưu điểm hơn, không làm thay 

đổi công nghệ sản xuất hay tính năng của sản phẩm) 

ST

T 
Tên hóa chất Quy cách 

Số 

lượng 
Xuất xứ 

Khối lượng 

(kg/năm) 

I. Hóa chất dùng trong thí nghiệm 

1 Potassium Biphosphate 

KH2PO4 

1000g/chai 2 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
2 

2 Potassium Chloride  

KCl 

1000g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
1 
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3 DiSodium 

Dihydrogenphosphate 12-

Water  

Na2HPO4‧12H2O  

1000g/chai 4 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
4 

4 Sodium Chloride 

NaCl 

1000g/chai 18 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
18 

5 Sodium hydroxide 

NaOH 

1000g/chai 2 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
2 

6 Phenol  

C6H6O 

500g/chai 6 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
3 

7 Thimerosal 

C9H9HgNaO2S 

25g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,025 

8 Agarose 100g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,1 

9 D-Glucose Anhydrous 1000g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
1 

10 Dithizone(diphenylthiocar

bazone)  

5g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,005 

11 Glycerol 500ml/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

12 Phenol red 25g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,025 

13 TAE buffer 50X 1000ml/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
1 

14 Barium Chloride 

Dihydrate  

500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

15 Disodium Hydrogen 

Phosphate Dodecahydrate 

500ml/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

16 Nitrate standard solution 

2ppm NO3 

100ml/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,1 

17 Potassium Chloride 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

18 Potassium Dihydrogen 

Phosphate 

500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

19 Potassium permanganate 250g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

20 Sodium Chloride 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

21 Sodium Hydrogen Sulfite 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

22 Sodium Pyrosulfite 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

23 BHI Agar 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

24 Brain Heart Infusion  500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

25 Fluid Thioglycolate Medium 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 
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26 Peptone Water 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

27 Potato Dextros Agar 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

28 R2A Agar 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

29 Sabouraud Dextrose Agar 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

30 Trypticase Soy Agar 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

31 Trypticase Soy Broth  500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

32 Yeast Extract Powder 500g/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

33 Carbon Tetrachloride 500ml/chai 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,5 

II. Hóa chất dùng để bất hoạt virus 

1 Formalin  1Lít/can 71.6 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
71.6 

III. Hóa chất hỗ trợ sản xuất 

1 Gentamicin 1,6kg/hộp 1 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
1 

2 Ampicillin  12.5g/chai 10 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,125 

3 Kanamycin 12.5g/chai 10 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
0,125 

IV. Hóa chất dùng để xử lý khí thải lò hơi 

1 Ca (OH)2 500g/chai 5 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
2,5 

2 NH3 250g/chai 8 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
2 

V. Hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải 

1 Clo viên nén  5kg/thùng  10 Nhập khẩu/ 

Việt Nam 
50 

(Nguồn: Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc 

4.2. Nhu cầu về sử dụng điện 

Hiện tại, nguồn điện của Công ty được cấp từ trạm biến áp 560KVA, được đấu nối 

cáp ngầm trung áp 22kV ở vị trí đường NB-1.  

Vị trí đấu nối: Tại hố ga trung áp hiện có. Kết cấu lưới: 03 pha 04 dây. 

Cáp ngầm: Sử dụng cáp ngầm trung áp loại cáp đồng bọc cách điện khô 

Cu/DSTA/XLPE/PVC -24kV-50mm².  

Trong thời gian tới, Công ty sẽ đầu tư mới 01 trạm biến áp công suất 1250 kVA 

để cấp điện cho dây chuyền sản xuất. Trạm biến áp mới được thiết kế kiểu Kios hợp bộ 

vị trí đặt bên trong khuôn viên tường rào nhà máy, điểm đấu nối được đấu vào đường 

cáp ngầm hiện có đang cấp điện cho trạm biến áp 560kVA (Có văn bản xin phép xây 

dựng và hồ sơ kèm theo được đính kèm tại Phụ lục báo cáo). 
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Trong giai đoạn hoạt động hiện tại, lượng điện năng tiêu thụ của Nhà máy khoảng 

46.666,67 kWh/tháng (căn cứ theo hóa đơn tiêu thụ điện của cơ sở vào các tháng 

11/2024 – 01/2025 do Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc cung cấp). Cụ thể 

như sau: 

Bảng 1.4. Tổng hợp lượng điện tiêu thụ tại Nhà máy từ tháng 11/2024 đến tháng 

01/2025 

STT Tháng Lượng điện tiêu thụ 

(kWh/tháng) 

1 11/2024 58.240 

2 12/2024 43.680 

3 01/2025 38.080 

Trung bình 46.666,67 

(Nguồn: Theo hóa đơn thanh toán tiền điện từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025 của 

Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc) 

Ước tính trong giai đoạn mở rộng nâng công suất, lượng điện tiêu thụ của Nhà máy 

trung bình khoảng 100.000 kWh/tháng – 150.000 kWh/tháng. 

4.3. Nhu cầu về sử dụng nước 

- Nguồn cấp nước: Nhà máy nước sạch của công ty TNHH phát triển Nội Bài. 

Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp nước số 33/NBD/2019 ngày 20/2/2020 giữa Công ty 

TNHH phát triển Nội Bài và Công ty TNHH Ultimate Biotech (đính kèm phụ lục của 

Báo cáo). 

- Mục đích sử dụng: Nước sạch được cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất (vận 

hành lò hơi, sản xuất bán thành phẩm, hấp tiệt trùng, tráng rửa dụng cụ) và một phần 

nhỏ cho hoạt động xử lý khí thải lò hơi, tưới cây, vệ sinh sân đường. 

Căn cứ theo hóa đơn thanh toán tiền nước sạch hàng của cơ sở trong các tháng từ 

tháng 11/2024 đến tháng 01/2025, lượng nước tiêu thụ của Nhà máy như sau: 

Bảng 1.5. Tổng hợp lượng nước tiêu thụ tại Nhà máy từ tháng 11/2024 đến tháng 

01/2025 

STT Tháng Lượng nước tiêu thụ 

(m3/tháng) 

1 11/2024 235 

2 12/2024 152 

3 01/2025 202 

Trung bình 196,33 

(Nguồn: Hóa đơn thanh toán tiền nước sạch từ tháng 11/2024 đến tháng 01/2025 

của Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc) 

Như vậy, theo hóa đơn thanh toán tiền nước sạch của Nhà máy (tính từ tháng 

11/2024 đến tháng 01/2025). Nhu cầu sử dụng nước trung bình của Nhà máy hiện nay 
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là 196,33 m3/tháng (tương đương khoảng 7,5m3/ngày). Lượng nước cấp có thể dao động 

theo từng thời điểm hoạt động của Nhà máy. Trong đó: 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt có xu hướng sử dụng nhiều hơn trong mùa 

hè, thấp hơn vào mùa đông; 

+ Để đảm bảo hoạt động khi mở rộng nâng công suất, trong thời gian tới Nhà máy 

có nhu cầu tuyển dụng thêm 20 cán bộ công nhân viên. Dự kiến tổng số cán bộ công 

nhân viên làm việc ổn định tại Nhà máy là 40 người. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất được dùng chủ yếu cho các hoạt động: vận 

hành lò hơi, sản xuất bán thành phẩm, hấp tiệt trùng và tráng rửa dụng cụ. 

a. Nước cấp cho mục đích sinh hoạt, hoạt động của cơ sở 

Hệ thống cấp nước của công trình được đấu nối từ hệ thống đường ống cấp nước 

nằm trên đường nội bộ NB-1 của khu công nghiệp Nội Bài. Đường ống cấp nước D200 

đặt ngầm dưới đường nội bộ của khu công nghiệp Nội Bài. Từ điểm đấu nối cấp nước 

trên đường NB- 11, nước cấp theo đường ống D110 vào bể mái thể tích 50m³ đặt nổi tại 

tầng 2. Từ đó một phần nước sẽ được đem đi xử lý RO để đưa vào quá trình sản xuất, 

một phần cấp cho sinh hoạt của cán bộ nhân viên. 

* Nước cấp cho mục đích sinh hoạt: 

Theo TCVN 13606:2023 - Cấp nước-mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu 

thiết kế thì lượng nước sử dụng khoảng 70 lít/người/ngày đêm (Công ty có bếp ăn tại 

nhà máy).  

Với số lượng cán bộ công nhân viên dự kiến là 40 người. Như vậy lượng nước sử 

dụng được tính toán như sau: 

Qshtn = 40 × 70/1.000 = 2,8 m3/ngày đêm 

* Nước cấp cho mục đích sản xuất: 

- Nước dùng cho sản xuất bán thành phẩm ND, IB, EDS: Theo định mức các 

nguyên liệu để sản xuất vaccine thì để sản xuất 1 lít bán thành phẩm cần 0,1 lít nước cất, 

trung bình thời gian làm việc 300 ngày/năm. Vậy lượng nước cất cần cấp cho 1 ngày để 

sản xuất bán thành phẩm là:  

[(39.000+17.400+18.000)×0,1]/300= 24,8 lít/ngày đêm = 0,025m3/ngày.đêm  

(Trong đó, để tạo ra 1 lít nước cất cần 30 lít nước sạch đi vào nồi hơi. Do vậy lượng 

nước sạch cần sử dụng để qua nồi hơi 1 ngày là: 0,025×30=0,75 m3/ngày.đêm) 

- Nước dùng cho quá trình hấp tiệt trùng: khoảng 9m3/ngày.đêm 

Nhà máy sẽ sử dụng các nồi tiệt trùng Autoclave, 01 nồi hấp tiệt trùng (thể tích 

1.600L), 04 nồi hấp tiệt trùng (thể tích 1200L/nồi), 03 nồi hấp tiệt trùng (thể tích 

2000L/nồi) và 01 nồi hấp tiệt trùng (thể tích 120L) để tiệt trùng toàn bộ nguyên liệu, 

chai lọ, dụng cụ, máy móc, thiết bị đầu vào, sản phẩm, chất thải, máy móc, dụng cụ, 

trang thiết bị sản xuất đầu ra. Nhà máy sẽ sử dụng hơi nước nóng từ nồi hơi để cấp cho 

các máy, nồi hấp tiệt trùng và tạo hơi nước nóng để tiệt trùng tại một số máy móc cố 

định, không tiện di chuyển. Lượng nước sử dụng được tính toán theo thông số kỹ thuật 
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của các thiết bị. 

- Nước dùng để rửa các thiết bị thí nghiệm còn dính hóa chất: 0,01m3/ngày.đêm 

(Lượng nước này được thu gom, xử lý như CTNH) 

- Nước dùng để tráng rửa một số dụng cụ, máy móc sau khi hấp tiệt trùng (tần suất 

thực hiện 01 lần/ngày trước khi tiến hành sản xuất): Theo quy định của tiêu chuẩn Châu 

Âu PIC/S-GMP các dụng cụ, máy móc sau khi hấp tiệt trùng phải được tráng rửa lại 

bằng nước sạch tinh khiết RO. Tổng lượng nước sử dụng cho hoạt động này là khoảng 

4m3/ngày đêm. Trong đó: 

+ Lượng nước sạch không cần qua lọc RO là: 1,5m3/ngày đêm 

+ Lượng nước sạch cần qua hệ thống lọc RO dùng để tráng rửa dụng cụ, máy móc 

sau khi hấp tiệt trùng:  

Nước tinh khiết được tạo từ hệ thống lọc RO: 500 l/h (tương đương 0,5 m³/h), hoạt 

động liên tục khoảng 3 giờ/ngày. Lượng nước cấp cho hệ thống lọc được lấy từ nước sạch 

của KCN. Tổng lượng nước cấp đầu vào cho hệ thống lọc RO là 2,5m3/ngày đêm. 

Với tỷ lệ nước tinh khiết chiếm 60%, tỷ lệ nước thải ra sau khi lọc RO là 40%. 

Như vậy, lượng nước tinh khiết thu được từ hệ thống tương ứng là 1,5m3/ngày đêm 

(được sử dụng cho tráng rửa dụng cụ máy móc sau khi hấp tiệt trùng) và lượng nước 

thải ra là 1m3/ngày đêm có bản chất vẫn là nước sạch nên sẽ được tận dụng cho mục 

đích tưới cây, rửa sân đường. 

- Nước dùng cho bể lắng của hệ thống xử lý khí thải: Theo thông số kỹ thuật bể 

lắng (01 bể thể tích 1,92m3) của hệ thống xử lý khí thải nồi hơi, định kỳ 1 năm/lần, Công 

ty sẽ tiến hành xả cặn trong bể lắng. Lượng cặn phát sinh ước tính khoảng 15% thể tích 

bể (Lượng cặn và nước phát sinh được thu gom và quản lý như CTNH). Sau khi xả cặn 

dưới đáy bể sẽ bổ sung thêm lượng nước bằng 15% thể tích đã hao hụt, tương ứng với 

lượng nước là: 

= % thể tích nước trong bể do hao hụt sau khi xả cặn×thể tích bể =15%×1,92=0,288 m3 

Như vậy: 

Tổng lượng nước cấp trung bình cho quá trình sản xuất là:  

0,75 + 9 + 0,01 + 4 + 0,5 = 14,26m3/ngày.đêm 

Tổng lượng nước cấp lớn nhất (tính đến hệ số không điều hòa k=1,2) cho quá 

trình sản xuất là: 14,26m3/ngày đêm × 1,2 = 17 m3/ngày đêm. 

b. Nước cấp cho mục đích chữa cháy, cây xanh 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy được thiết kế riêng biệt với hệ thống cấp nước sinh 

hoạt và sản xuất. Đường ống cấp nước dùng ống nhựa PPR có đường kính từ D32 đến 

D110. 

- Công trình đã có bể nước ngầm chứa nước chữa cháy 185 m³, như vậy đảm bảo 

lượng nước dự trữ chữa cháy.  

- Lượng nước dùng cho mục đích rửa đường:  

(0,5 lít/m2-ngày đêm × 970,07m2 )/1.000 = 0,485m3/ngày.đêm 
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- Lượng nước dùng cho mục đích tưới cây:  

(3lít/m2-ngày đêm × 814m2 )/1.000 = 2,442m3/ngày.đêm 

Bảng 1.6. Cân bằng nước trong quá trình hoạt động của cơ sở 

TT Nguồn nước sử dụng 

Lượng nước cấp 

đầu vào lớn nhất 

(m3/ngày.đêm) 

Lượng nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày.đêm) 

1  Nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt 2,8 2,8 

2  Nước cấp cho vận hành lò hơi 0,75 0,58 

3  
Nước sử dụng cho hoạt động sản xuất 

bán thành phẩm 
0,025 - 

4  Nước dùng cho quá trình hấp tiệt trùng 9 - 

5  
Nước dùng để tráng rửa dụng cụ còn 

dính hóa chất tại khu vực kiểm nghiệm 
0,01 0,01 

6  
Nước sử dụng cho hoạt động tráng rửa 

dụng cụ sau tiệt trùng 
4 4 

7  
Nước sử dụng để hấp thụ khí thải từ hệ 

thống lò hơi 
0,288 - 

8  
Nước dùng cho hoạt động rửa sân 

đường 
0,485 - 

9  Nước dùng cho hoạt động tưới cây 2,442 - 

Tổng 19,8 7,39 

Dưới đây là sơ đồ cân bằng nước của Dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng lượng nước cấp 

19,8m3/ngày đêm 

Cấp vận hành lò hơi 

0,75 m3/ngày đêm 

Cấp sinh hoạt 

2,8m3/ngày đêm 

Cấp tráng rửa dụng cụ 

sau tiệt trùng 

4 m3/ngày đêm 

Cấp cho hấp tiệt trùng 

9 m3/ngày đêm 

Cấp cho tráng rửa dụng 

cụ còn dính hóa chất 

0,01m3/ngày đêm 

Cấp cho HTXLKT 

0,288m3/ngày đêm 

Cấp cho sản xuất bán 

thành phẩm 

0,025 m3/ngày đêm 

Cấp rửa sân đường 

0,485m3/ngày đêm 

Cấp tưới cây 

2,442m3/ngày đêm 

02 hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

(công suất 

10m3/ngày đêm và 

30m3/ngày đêm) 

Nước thải 

0,58 m3/ngày đêm 

Nước thải sinh hoạt 

2,8m3/ngày đêm 

Cấp tráng rửa dụng cụ 

sau tiệt trùng 

4 m3/ngày đêm 

Không phát sinh  

nước thải 
 

Cấp cho tráng rửa dụng 

cụ còn dính hóa chất 

0,01m3/ngày đêm 

Cấp cho HTXLKT 

0,288m3/ngày đêm 

Không phát sinh  

nước thải 

Không phát sinh  

nước thải 

Không phát sinh  

nước thải 

Thu về 

kho chứa 

CTNH 

Đơn vị 

thu gom 

xử lý 

Đấu nối  

KCN Nội Bài 
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5. Đối với cơ sở có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Do đó, nội 

dung này không thuộc phạm vi trình bày của Báo cáo. 

6. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

6.1. Mô tả tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở 

Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc có địa chỉ tại lô 1C1-1C2, Khu 

Công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, 

được thành lập và đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số 

doanh nghiệp 0107411073, được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/04/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 

13/03/2025. 

- Cơ sở đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư số 3280821110, cấp lần đầu ngày 25/04/2016 và chứng nhận thay 

đổi lần thứ 7 ngày 23/8/2024; 

- Cơ sở đã được UBND thành phố Hà Nội cấp Quyết định số 5101/QĐ-UBND 

ngày 03/08/2012 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Công 

ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc” của Công ty TNHH Ultimate Biotech 

(Canada) Inc; 

- Cơ sở đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Giấy 

phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024 cấp cho Dự án Công ty TNHH 

Ultimate Biotech (Canada) Inc; 

- Cơ sở đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp Văn 

bản số 1409/BQL-QLTNMT ngày 09/8/2024 về việc thông báo kết quả kiểm tra thực tế 

công trình xử lý chất thải của Dự án “Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc”; 

- Hiện tại Cơ sở đang hoạt động sản xuất với các sản phẩm: ND (bán thành phẩm 

9000L), IB (bán thành phẩm 2.400LEDS (bán thành phẩm 3.000L) Cơ sở thực hiện tại 

lô 1C1, Khu công nghiệp Nội Bài với các hạng mục công trình hiện hữu gồm: 

+ Nhà xưởng kết hợp văn phòng: 1.217m2 

+ Các hạng mục công trình phụ trợ (nhà để nồi hơi, bể chứa nước sạch đặt tại mái 

nhà xưởng có thể tích 50m3, bể ngầm chứa nước PCCC thể tích 82m3, hệ thống lọc nước 

RO công suất 0,5 m3/h, sân đường nội bộ): 1.132 m2 

+ Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường (01 HTXLNT tập trung công suất 

10 m3/ngày đêm, 01 HTXLKT lò hơi công suất 1.600 m3/h, kho chứa CTR thông thường 

diện tích 6m2, kho chứa CTNH diện tích 7m2 và các hệ thống ống thu gom/thoát nước 

thải) 
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Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3280821110, cấp lần đầu ngày 

25/04/2016 và chứng nhận thay đổi lần thứ 7 ngày 23/8/2024, trong thời gian tới Cơ sở 

có kế hoạch nâng công suất của 1 số sản phẩm hiện tại và đồng thời bổ sung thêm sản 

phẩm mới, mở rộng cải tạo nhà xưởng hiện hữu, bổ sung 01 hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 30m3/ngày đêm. 

6.2. Vị trí cơ sở 

- Cơ sở “Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc” được thực hiện trên khu 

đất có diện tích khoảng 3.963,6m2 tại Lô 1C1, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang 

Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam do Công ty TNHH Ultimate Biotech 

(Canada) Inc làm chủ đầu tư theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3280821110. Vị 

trí tiếp giáp của cơ sở như sau: 

+ Phía Bắc: Giáp đường nội bộ khu công nghiệp NB-1 

+ Phía Nam: Giáp với đường tỉnh lộ 131. 

+ Phía Đông: Giáp với Công ty Fukoku 

+ Phía Tây: Giáp đường nội bộ khu công nghiệp NB-1. 

Dưới đây là hình ảnh vị trí cơ sở 

 

Hình 1.12. Vị trí cơ sở 

Tọa độ các điểm khép góc của khu đất cơ sở được thể hiện trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.7. Tọa độ giới hạn khu đất của nhà máy 

Điểm giới 

hạn 

Tọa độ VN2000       

X (m) Y (m) 

1 2.349.283 583.862 

11.1 2.349.229 583.890 
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Điểm giới 

hạn 

Tọa độ VN2000       

X (m) Y (m) 

11.2 2.349.200 583.833 

11.3 2.349.256 583.806 

(Nguồn: Chủ đầu tư) 

6.3. Các hạng mục công trình của cơ sở 

Cơ sở được thực hiện trên khu đất có tổng diện tích 3.963,6m2 tại Lô 1C1, Khu 

công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Các công trình hiện hữu của cơ sở bao gồm:  

Bảng 1.8. Các hạng mục công trình hiện hữu của cơ sở 

TT Hạng mục công trình Quy mô (m2) Tầng cao 

A. Các hạng mục công trình chính  1.217m2  

1 Nhà xưởng + văn phòng  1.217  2 

B. Các hạng công trình phụ trợ  1.132m2  

1 Nhà để nồi hơi  75 1 

2 Sân, đường giao thông  1.057  

3 Hệ thống cấp nước:  

+ Bể mái tại tầng 2 chứa nước 

sạch thể tích 50m3 chứa nước 

sạch cho sản xuất và sinh hoạt 

của công ty. 

+ Bể ngầm chứa nước PCCC 

thể tích 185m3 

+ Hệ thống lọc nước RO công 

suất 0,5m3/giờ  

- 

 
- 

C. Các hạng mục BVMT  44m2  

1 Rãnh thoát nước mưa kích 

thước 300 x 300mm  
- - 

2 Ống thu gom, thoát nước thải 

PVC D60, 90, 110mm  
- - 

3 HTXLNT tập trung 10m3/ngày 

đêm  

+ Vị trí: đặt ngầm gần kho 

nguyên liệu  

+ Công nghệ xử lý nước thải: 

Công nghệ sinh học MBBR   

20 - 

4 Hệ thống xử lý khí thải  

+ Vị trí: Đặt nổi tại khu vực nhà 

để nồi hơi  

+ Công suất quạt hút: 1600m3 

khí/giờ 

20 

(đặt trong diên tích 

75m2 của khu vực nồi 

hơi) 

- 

5 Kho rác thải thông thường 

Vị trí: gần khu vực kho vật tư  
12 - 

6 Kho CTNH: gần khu vực kho 

vật tư  
12 - 
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TT Hạng mục công trình Quy mô (m2) Tầng cao 

D. Đất cây xanh, thảm cỏ  1570,6m2  

Tổng diện tích 3.963,6m2  

* Hạng mục công trình chính (nhà xưởng + văn phòng): 

+ Tầng 1: Nhà xưởng sản xuất chính với các khu chức năng như: Kho vật tư, kho 

nguyên liệu, khu dây chuyền sản xuất vaccine trứng, kho bao bì, kho thành phẩm, khu 

vực chuẩn bị…các khu vực chức năng được phân chia với diện tích cụ thể như bảng 1.5 

và được ngăn cách bằng các tấm panel. Tầng 1 cao 3,5m.  

+ Tầng 2: Khu vực văn phòng, khu vực QC (kiểm tra chất lượng nguyên liệu, sản 

phẩm), khu vực nhà vệ sinh chung. Tầng 2 cao 3,5m. 

Kết cấu: Khung, dầm, kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tôn. Tường xây gạch 1100m, 

trát vữa xi măng, lăn sơn, nền lát gạch Ceramic, cửa sổ, cửa đi là cửa nhôm kính. 

 

Hình 1.13. Hiện trạng khu vực nhà máy 

Trong thời gian tới, Cơ sở sẽ tiến hành cải tạo mở rộng các hạng mục công trình 

nhà xưởng, phụ trợ để đáp ứng cho quá trình nâng công suất của nhà máy. Cụ thể các 

hạng mục công trình sau khi cải tạo như sau: 

Bảng 1.9. Các hạng mục công trình sau khi cải tạo mở rộng 

TT Hạng mục công trình Quy mô (m2) Tầng cao 

A. Các hạng mục công trình chính  2.949,54m2  

1 Nhà xưởng + văn phòng  2.949,54 2 

B. Các hạng công trình phụ trợ  1.060,07m2  

1 Nhà để nồi hơi  75 1 
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TT Hạng mục công trình Quy mô (m2) Tầng cao 

2 Sân, đường giao thông  970,07 - 

3 Hệ thống cấp nước  

+ Bể mái tại tầng 2 chứa nước 

sạch thể tích 50m3 chứa nước 

sạch cho sản xuất và sinh hoạt 

của công ty. 

+ Bể ngầm chứa nước PCCC 

thể tích 290m3 

+ Hệ thống lọc nước RO công 

suất 0,5m3/giờ  

- 

 
- 

4 Trạm biến áp 1250 kVA 15 1 

C. Các hạng mục BVMT  44m2  

1 Rãnh thoát nước mưa kích 

thước 300 x 300mm  
- - 

2 Ống thu gom, thoát nước thải 

PVC D60, D90, D110mm  
- - 

3 02 HTXLNT tập trung gồm: hệ 

thống 10 m3/ngày đêm và hệ 

thống 30 m3/ngày đêm để tại vị 

trí gần tường rào sát đường nội 

bộ, hai hệ thống gộp lại vào 1 

đường ống để đấu nối vào KCN 

Nội Bài 

+ Vị trí: đặt ngầm gần kho 

nguyên liệu  

+ Công nghệ xử lý nước thải: 

Công nghệ sinh học MBBR 

20 - 

4 Hệ thống xử lý khí thải  

+ Vị trí: Đặt nổi tại khu vực nhà 

để nồi hơi  

+ Công suất quạt hút: 1600m3 

khí/giờ 

20 

(đặt trong diên tích 

75m2 của khu vực nồi 

hơi) 

- 

5 Kho rác thải thông thường 

Vị trí: gần khu vực kho vật tư  
6 - 

6 Kho CTNH: gần khu vực kho 

vật tư  
7 - 

D. Đất cây xanh, thảm cỏ 814m2  

Tổng diện tích 3.963,6m2  

6.4. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho hoạt động của cơ sở 

Nhà máy dùng thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn GMP/PIC/S và tuân thủ các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam về việc đầu tư 

đồng bộ dây chuyền sản xuất.  

Danh mục máy móc thiết bị sử dụng cho hoạt động sản xuất của Công ty được 

thống kê trong bảng dưới đây: 
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Bảng 1.10. Thiết bị, máy móc sử dụng trong giai đoạn hoạt động 

TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

I Các máy móc, thiết bị hiện tại 

1 
Máy ly tâm lạnh tốc độ cao  

7 
Đức/ Trung 

Quốc 
Mới 80% 

2 Oven (lò)  1 Đài Loan Mới 80% 

3 
Nồi hấp tiệt trùng: dung lượng 1200L  

Công suất: 50 chai/nồi  
2 Đài Loan Mới 80% 

4 
Máy ấp trứng 5.5kW  

Công suất: 10000 quả/lần  
2 Đài Loan Mới 80% 

5 

Máy chia liều định lượng tự động 

(50~100ML)  

Công suất: 500L/h  

1 Đài Loan Mới 80% 

6 Máy nuôi cấy tế bào có trục lăn  6 Đài Loan Mới 80% 

7 Tủ an toàn sinh học  9 Đài Loan Mới 80% 

8 Máy lọc (màng lọc lỗ nhỏ)  1 Đức Mới 80% 

9 Máy nhũ hóa  4 Đài Loan Mới 80% 

10 Máy nhũ hóa hoàn toàn  1 Đài Loan Mới 80% 

11 Cân điện tử 3kg  6 Việt Nam Mới 80% 

13 
Máy đóng nắp chai  

Công suất: 500chai/h 
2 Đài Loan Mới 80% 

14 Tủ lạnh âm sau, tủ đứng, cửa đơn (-80°C) 4 Đức Mới 80% 

15 Tủ lạnh âm sâu, tủ nằm (-40°C) 1 Đức Mới 80% 

16 
Tủ đông lạnh nhiệt độ thấp, tủ đứng, cửa đơn 

(-20°C) 
4 Đức Mới 80% 

17 Lồng ấp  4 Việt Nam Mới 80% 

18 Kính viển vi soi ngược 2 Việt Nam Mới 80% 

19 Kính hiển vi huỳnh quanh soi ngược  2 Việt Nam Mới 80% 

20 Máy bơm chân không  11 Việt Nam Mới 80% 

21 Máy bơm nhu động  13 Việt Nam Mới 80% 

22 Máy dán nhãn (Công suất: 100 nhãn/phút) 1 Việt Nam Mới 80% 

23 Bể điện di AND  4 Đức Mới 80% 

24 Thiết bị cung cấp nguồn điện di cho ADN 2 Đức Mới 80% 

25 Máy phân tích min dịch Elisa  1 Việt Nam Mới 80% 

26 Hệ thống chụp ảnh Gel 1 Đức Mới 80% 

27 Hệ thống nuôi cấy dịch treo tế bào  4 Việt Nam Mới 80% 

28 Tủ ấm lắc  4 Việt Nam Mới 80% 

29 Cây khuấy điện từ  6 Việt Nam Mới 80% 

30 Máy ozon  6 Việt Nam Mới 80% 

31 Ly tâm dung dịch virus  1 Việt Nam Mới 80% 

32 Giá để chai Roller 1 Việt Nam Mới 80% 

33 Tủ sấy chai (Công suất: 100 chai/tủ) 2 Đức Mới 80% 

34 Hệ thống xử lý nước RO (Công suất: 500l/h) 1 Việt Nam Mới 80% 

35 Nồi hấp tiệt trùng (Thể tích 1200L) 2 Đài Loan Mới 95% 

36 Nồi hơi (Công suất: 1 tấn/h) 1 Đài Loan Mới 95% 
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TT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Xuất xứ 

Tình 

trạng 

37 
Hệ thống nước pha tiêm: 200kg/h  

1 
Trung 

Quốc 
Mới 95% 

38 
Hệ thống máy tiêm và thu hoạch tự động 

(Công suất: 1800 quả/h) 
1 

Trung 

Quốc 
Mới 95% 

39 
Tank nhũ hóa: 22Kw, công suất 1500l/lô  

1 
Trung 

Quốc 
Mới 95% 

II Các máy móc thiết bị đầu tư bổ sung    

1  
Nồi hấp tiệt trùng: dung lượng 1600L  

1 Việt Nam 
Mới 

100% 

2  
Nồi hấp tiệt trùng: dung lượng 2000L  

3 
Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

3  
Nồi hấp tiệt trùng: dung lượng 120L 

1 Việt Nam 
Mới 

100% 

4  
Hệ thống máy tiêm và thu hoạch tự động 

(Công suất: 10000 quả/h) 
4 

Trung 

Quốc 

Mới 

100% 

5  
Hệ thống bất hoạt virút Virus inactivation 

system 4 Trung Quốc Mới 100% 

6  Máy ấp trứng dạng tủ 1 Trung Quốc Mới 100% 

7  Máy làm lạnh nước 1 Trung Quốc Mới 100% 

8  Máy tăng áp suất nước 1 Trung Quốc Mới 100% 

9  Nồi hấp tiệt trùng chân không (2.0m3, 2 cánh) 3 Trung Quốc Mới 100% 

10  
Máy tiêm và thu hoạch tự động 1 hàng, 42 quả, 

không cắt vỏ 
1 

Trung Quốc Mới 100% 

11  
Máy tiêm và thu hoạch tự động 1 hàng, 42 quả, 

cắt vỏ 
1 

Trung Quốc Mới 100% 

12  Máy đo quang aerosol 1 Trung Quốc Mới 100% 

6.5. Sơ đồ tổ chức, quản lý hoạt động của cơ sở 

Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên của Cơ sở sau khi đi vào hoạt động ổn định 

dự kiến là 40 người. 

Ban giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành công việc hàng ngày của Công ty. 

Công ty chia thành các khối và bộ phận, mỗi bộ phận sẽ được kiểm soát bởi 1 

Trưởng bộ phận. Những Trưởng bộ phận này chịu trách nhiệm trước và được giám sát 

bởi Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc chức năng có liên quan. 

- Chế độ làm việc theo quy định của Bộ Luật lao động Việt Nam: 8 giờ/ngày, 1 

năm làm 300 ngày. Cơ cấu tổ chức quản lý của cơ sở như sau: 
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Hình 1.14. Sơ đồ tổ chức quản lý của cơ sở  

Công ty TNHH Ultimate 

Biotech (Canada) Inc 

Ban giám đốc  

Khối 

tổng vụ 

 

Khối đảm bảo 

chất lượng   

Khối 

kinh doanh   

 

Khối sản xuất 

Bộ phận 

Hành chính 

tổng hợp 

Bộ phận 

Tài vụ 

Bộ phận 

Kho 

Bộ phận 

Kỹ thuật 
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CHƯƠNG II. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG  

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình cấp Giấy phép môi trường số 

10/GPMT-BQL do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp ngày 

28/3/2024 và không có thay đổi về địa điểm thực hiện. Do vậy, chủ cơ sở không đánh 

giá lại. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Quá trình hoạt động của Nhà máy có phát sinh nước thải sinh hoạt, nước thải sản 

xuất, khí thải, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại. 

2.1. Đối với nước thải 

Theo số liệu tổng hợp tại bảng 1.6 – Chương I của Báo cáo, trung bình lượng 

nước thải phát sinh cần thu gom xử lý của cơ sở là khoảng 7,39 m3/ngày đêm. 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt và sản xuất phát sinh của Nhà máy sẽ được thu gom 

và xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày đêm (hiện hữu, đã 

hoàn thành vận hành thử nghiệm theo văn bản số 1409/BQL-QLTNMT ngày 09/8/2024) 

và hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày đêm (dự kiến đầu tư bổ sung) tại Nhà 

máy trước khi đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài 

để tiếp tục xử lý trước khi xả ra môi trường. Toàn bộ nước thải đều được coi là nước 

thải sản xuất sau khi đã được hệ thống xử lý nước thải tập trung của công ty xử lý. 

Công ty đã ký Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp số 

190/NBD/2023 ký ngày 30/12/2023 với Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (chủ đầu tư 

hạ tầng KCN Nội Bài). 

(Chi tiết công nghệ xử lý và thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sẽ được 

trình bày tại mục 1 Chương III của Báo cáo) 

* Hiện trạng công trình thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Nội Bài 

- Quy mô: 2.800m3/ngày đêm (đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp 

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 20/GXN-STNMT ngày 

07/04/2017), công nghệ xử lý sinh học kết hợp hóa lý 

- Nguyên tắc thu gom nước thải:  

+ Nước thải từ hoạt động quản lý của KCN bao gồm khu văn phòng, khu dịch vụ 

được xử lý sơ bộ qua các bể phốt, sau đó được thu gom theo các đường ống nhựa của 

KCN, chảy về các hố ga đặt bơm trung chuyển rồi chảy về trạm XLNT tập trung của 
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KCN 

+ Nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp trong KCN Nội Bài được chia thành 

02 loại nước thải được thu gom riêng biệt, cụ thể như sau: 

Nước thải sinh hoạt: NTSH tại các Nhà máy thứ cấp sau khi được xử lý sơ bộ qua 

bể tự hoại 3 ngăn hoặc hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy đó sẽ theo đường 

ống nhựa HDPDN 50-80 chảy ra hố ga bên ngoài nhà máy để lắng cặn và rác, từ hố ga 

này nước thải sẽ theo đường ống nhựa của KCN để chảy về 10 hố ga (có bơm trung 

chuyển) hoặc chảy trực tiếp (đối với các nhà máy gần trạm XLNT tập trung của KCN) 

về trạm XLNT tập trung của KCN 

Nước thải sản xuất: Hiện tại trong KCN có 12 nhà máy thứ cấp có phát sinh NTSX, 

nước thải này sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải của từng nhà máy theo tiêu 

chuẩn đấu nối nước thải của KCN đã ký với các nhà máy thứ cấp sẽ chảy về trạm XLNT 

tập trung của KCN bằng 12 hệ thống đường ống thu gom riêng biệt. Đối với nước thải 

sản xuất (sau xử lý tại từng nhà máy) có nồng độ các chất hữu cơ sẽ được đưa vào bể 

lắng cát T-03 của trạm XLNT tập trung, các loại nước thải sản xuất khác (sau khi xử lý 

tại từng nhà máy) được đưa vào bể đông tụ. 

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn đầu ra sẽ theo đường ống PVC 

D250 dài 105m và ống sắt D200 dài 70m (đoạn đầu sử dụng ống nhựa, đoạn sau sử dụng 

ống sắt) chảy ra điểm xả nước thải của KCN Nội Bài thoát vào kênh dẫn nước thải dài 

80m thoát vào kênh tiêu Bắc Thượng. Kênh tiêu Bắc Thượng dài khoảng 3.260m, chiều 

rộng khoảng 8-10m, rồi chảy vào hệ thống tiêu nông nghiệp khu giữa thuộc địa phận xã 

Mai Đình, thoát vào ngòi Kim Anh thuộc lưu vực sông Cà Lồ rồi chảy ra sông Cà Lồ. 

- Quy trình công nghệ xử lý: 

+ Nước thải sinh hoạt của KCN → Bể chứa (T-01) → Hố thu bơm đầu vào (T-02) 

→ Máy tách rác (DF-01) → Bể lắng cát (T-03) → Bể thiếu khí A (T-04A) → Bể thiếu 

khí B (T-04B) → Bể thiếu khí C (T-04C) → Bể hiếu khí D (T-04D) → Bể hiếu khí E 

(T-04E) → Bể lắng sinh học (T-07A) → Bể đông tụ (T-05) → Bể keo tụ (T-06) → Bể 

lắng hóa lý (T-07B/C/D/E) → Bể chứa 2B (T-08B) → Bể lọc cát (T-09A/B/C/D/E/F) 

→ Bể lấy mẫu (T-10) → Đầu ra. 

+ Nước thải công nghiệp của các cơ sở không đạt tiêu chuẩn đấu nối của nước thải 

công nghiệp của KCN Nội Bài (nồng độ các chất hữu cơ cao) → Bể lắng cát (T-03) → 

Bể thiếu khí A (T-04A) → Bể thiếu khí B (T-04B) → Bể thiếu khí C (T-04C) → Bể 

hiếu khí D (T-04D) → Bể hiếu khí E (T-04E) → Bể lắng sinh học (T-07A) → Bể đông 

tụ (T-05) → Bể keo tụ (T-06) → Bể lắng hóa lý (T-07B/C/D/E) → Bể chứa 2B (T-08B) 

→ Bể lọc cát (T-09A/B/C/D/E/F) → Bể lấy mẫu (T-10) → Đầu ra. 

+ Nước thải công nghiệp của các cơ sở xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của nước thải 
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công nghiệp của KCN Nội Bài → Bể đông tụ (T-05) → Bể keo tụ (T-06) → Bể lắng hóa 

lý (T-07B/C/D/E) → Bể chứa 2B (T-08B) → Bể lọc cát (T-09A/B/C/D/E/F) → Bể lấy 

mẫu (T-10) → Đầu ra. 

Hiện tại trạm xử lý nước thải đã lắp đặt 01 trạm quan trắc tự động liên tục bố trí 

tại kênh nước bên cạnh hố ga chứa nước thải sau xử lý, đã truyền dữ liệu về Sở Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội (theo Văn bản số 409/CCBVMT-TH ngày 01/6/2021 của 

Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội) với các thông số quan trắc tự động bao gồm: Lưu 

lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni. 

- Tổng lượng nước thải phát sinh của KCN hiện tại khoảng 1.754m3/ngày đêm 

(gồm: nước thải sinh hoạt là 977m3/ngày đêm và nước thải công nghiệp là 777m3/ngày 

đêm) (số liệu tham khảo 07 tháng đầu năm 2023 của KCN Nội Bài). Như vậy, với tổng 

lượng nước thải phát sinh từ Nhà máy là 8,137 m3/ngày đêm, trạm xử lý nước thải tập 

trung của KCN Nội Bài hoàn toàn có đủ khả năng tiếp nhận nước thải từ Nhà máy. 

2.2. Đối với khí thải 

Quá trình hoạt động của Nhà máy có sử dụng lò hơi, quá trình vận hành hệ thống 

lò hơi có phát sinh bụi, khí thải từ công đoạn đốt cháy nguyên liệu đầu vào. 

Tuy nhiên, Công ty đã đầu tư lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi với công 

suất 1.600m3/h công nghệ hấp phụ kết hợp hấp thụ (sử dụng vật liệu đệm, dung dịch 

Ca(OH)2 và NH3) (Chi tiết quy trình công nghệ xử lý được trình bày tại mục 2 Chương 

III của Báo cáo). 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT trước khi xả ra ngoài 

môi trường. 

2.3. Đối với CTR thông thường và CTNH 

Hiện tại, Nhà máy đã bố trí 01 kho chứa CTR thông thường diện tích 6m2 và 01 

kho chứa CTNH diện tích 7m2 được bố trí bên cạnh nhà máy, được xây tường gạch, có 

mái che, đảm bảo khả năng lưu chứa CTR thông thường và CTNH phát sinh từ quá trình 

hoạt động của Nhà máy khi đi vào hoạt động chính thức. 

Chủ cơ sở hiện đã ký hợp đồng thu gom vận chuyển xử lý CTR thông thường số 

292/2025/HĐKT ngày 30/12/2024 với Công ty Cổ phần môi trường đô thị Sóc Sơn và 

Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp số 904.24/SC-BIOTECH 

ngày 30/11/2024 với Công ty TNHH Môi trường Sông Công. 
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CHƯƠNG III. 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của cơ sở 

Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc đã xây dựng hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa được tách riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước thải, cụ thể: 

Toàn bộ nước mưa từ khu vực mái công trình được thu gom theo đường ống đứng 

PVC D110, tổng chiều dài đường ống là 50m, độ dốc i=1%. Sau đó  sẽ chảy về cống 

thoát nước mưa của khu vực (cống ngầm bê tông cốt thép có kích thước BxH: 300 x 

300mm). 

Nước mưa chảy tràn trên sân đường nội bộ và nước mưa mái công trình sẽ được 

được thu gom vào hệ thống cống thoát nước mưa xung quanh công trình. Cống thoát 

nước mưa xung quanh cơ sở được đặt ngầm làm bằng BTCT BxH: 300 x 300mm, tổng 

chiều dài hệ thống cống thoát mưa là 178m, độ dốc i=1%. 

Dọc theo đường ống bố trí 2 hố ga lắng cặn kích thước mỗi hố 1x1x1m, kết cấu: 

đáy đổ bê tông dày 100, #200, nắp đậy tấm đan BTCT dày 100mm 

Nước mưa sau khi được thu gom vào cống rãnh BTCT 300 x 300 mm xung quanh 

cơ sở sẽ được chảy vào hệ thống thoát nước mưa chung của Khu CN Nội Bài tại 2 điểm 

xả là hố ga NM1 nằm trên đường NB-1 và hố ga NM2 nằm trên tỉnh lộ 131. Các hố ga 

trên mạng lưới được xây dựng ở những điểm thay đổi hướng, độ dốc hoặc có cống nhánh 

thu nước đổ vào. 

+ Các tuyến cống thoát nước được tính theo nguyên tắc tự chảy. Độ sâu đặt cống 

là 0,5m tính từ mặt đất hoàn thiện đến đỉnh cống. 

+ Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nhanh và hết nước mưa ra khỏi khu 

đất và không gây ngập úng các khu vực lân cận. 

Nước mưa mái nhà Nước mưa sân đường nội bộ 

Hệ thống cống rãnh BTCT 300 x 300mm, 

2 hố ga lắng cặn (NM1, NM2) 

Ống PVC D110, L=50m 

Hệ thống thoát nước mưa chung KCN 

Nội Bài 
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- Tọa độ điểm xả: 

Điểm xả nước mưa 1: X=2349229; Y=583890 

Điểm xả nước mưa 2: X=2349256; Y=583806 

- Phương thức xả nước mưa: tự chảy 

(Vị trí các điểm thoát nước mưa chi tiết tại bản vẽ thoát nước mưa đính kèm phụ 

lục báo cáo). 

Chủ cơ sở phối hợp với nhà thầu thi công thực hiện kiểm tra định kỳ, giám sát tổ 

chức nạo vét hệ thống cống thoát và các hố ga lắng cặn nước mưa, thực hiện tốt công 

tác vệ sinh công nghiệp để giảm bớt nồng độ các chất bẩn có trong nước mưa. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải  

* Nước thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom, thoát nước của nước thải của Nhà máy hiện hữu 

Nước thải phát sinh từ nhà máy hiện hữu được thu gom như sau: 

- Nước thải từ quá trình sản xuất: Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất được 

thu gom về bể lọc huyền phù bằng đường ống PVC D110 dài 2m, sau đó nước thải được 

thu về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng hệ thống đường ống PVC D110, dài 80m. 

Nước thải sau xử lý sẽ được bơm trực tiếp đến hệ thống thu gom nước thải của Khu 

Công nghiệp Nội Bài bằng đường ống riêng. 

- Nước thải từ quá trình sinh hoạt:  

+ Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom về bể tự hoại dung tích 20m3 để xử lý sơ 

bộ bằng đường ống PVC D90. Nước thải sau khi qua bể tự hoại được dẫn về hệ thống 

Nước thải quá trình  

sản xuất 

 Nước thải nhà ăn  

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

10m3/ngày đêm  

Nước thải nhà  

vệ sinh 

Bể tách mỡ 

(1 bể 1,4m3) 

Bể phốt 3 ngăn 

(1 bể 20m3) 

Nước thải 

Bùn 

thải 

Đơn vị chức 

năng đến 

hút, thu gom 

và đem đi 

xử lý 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN 

Nội Bài 

Bơm  

Bể lọc huyền phù 

PVC D110, L=80m PVC D60, L=70m PVC D90, L=80m 
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xử lý nước thải tập trung bằng đường ống nhựa PVC D90 dài 80m 

+ Nước thải từ nhà ăn được thu gom qua đường ống PVC D60, dài 1,5m về bể tách 

dầu mỡ dung dích 1,4m3 được đặt ngầm dưới nhà ăn để tách dầu mỡ ra khỏi nước. Nước 

thải sau khi dẫn qua bể tách mỡ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng 

ống nhựa PVC D60, dài 70m 

* Đối với nước thải phát sinh từ nhà máy mở rộng: 

Chủ cơ sở sẽ tiến hành đầu tư thêm 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung có công 

suất 30m3/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy mở 

rộng gồm: nước thải từ sinh hoạt của cán bộ CNV và nước thải phát sinh từ quá trình 

sản xuất của khu vực nhà máy mở rộng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ quy trình thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy mở rộng 

Căn cứ theo Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp số 

190/NBD/2023 ký ngày 30/12/2023 giữa Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (chủ đầu tư 

hạ tầng KCN Nội Bài) và Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc, nước thải đấu 

nối về trạm XLNT tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài cần đảm bảo đạt giới hạn các 

thông số như sau: 

Bảng 3.1. Bảng giới hạn các thông số nước thải đấu nối Khu công nghiệp 

TT Các thông số Đơn vị 

QCTĐHN 

02:2014/ 

BTNMT 

(cột B) 

Giấy phép 

xả thải  

của KCN 

Nội Bài 

Tiêu chuẩn NTCN 

đầu vào của  

KCN Nội Bài 

1  Nhiệt độ - 40 40 40 

2  Màu mg/l 150 150 150 

3  pH mg/l 5.5-9 5.5-9 5.5-9 

4  BOD5 mg/l 50 45 240 

5  COD mg/l 150 135 350 

6  TSS mg/l 100 90 200 

Nước thải nhà vệ sinh 

(khu vực nhà xưởng 

mở rộng) 

Bể tự hoại 10,5m3 

Nước thải nhà vệ sinh 

(khu vực nhà bảo vệ) 

Bể tự hoại 4,5m3 

Nước thải  

từ hoạt động sản xuất 

Hệ thống xử lý nước thải công suất 

30m3/ngày đêm 

Hệ thống thu gom nước thải  

của Khu công nghiệp Nội Bài 

Nước thải sau 

xử lý của 

HTXLNT 

10m3/ngày đêm 
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7  Asen mg/l 0.1 0.09 0.1 

8  Thủy ngân mg/l 0.1 0.009 0.01 

9  Chì mg/l 0.5 0.45 0.5 

10  Cadimi mg/l 0.1 0.09 0.1 

11  Crom (VI) mg/l 0.1 0.09 0.1 

12  Crom (III) mg/l 1 0.9 1 

13  Đồng mg/l 2 1.8 2 

14  Kẽm mg/l 3 2.7 3 

15  Niken mg/l 0.5 0.45 0.5 

16  Mangan  mg/l 1 0.9 1 

17  Sắt mg/l 5 4.5 5 

18  Tổng xianua mg/l 0.1 0.09 0.1 

19  Tổng phenol mg/l 0.5 0.45 0.5 

20  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 9 10 

21  Sunfua mg/l 0.5 0.45 0.5 

22  Florua mg/l 10 9 10 

23  Amoni mg/l 10 9 60 

24  Tổng N mg/l 40 36 40 

25  Tổng P mg/l 6 5.4 5.4 

26  Clorua mg/l 1000 900 700 

27  Clo dư mg/l 2 1.8 2 

28  Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật clo hữu cơ 

mg/l 0.1 0.09 0.1 

29  Tổng hóa chất bảo vệ 

thực vật photpho hữu cơ 

mg/l 1 0.9 1 

30  Tổng PCB mg/l 0.01 0.009 0.01 

31  Coliform MPN/ 

100ml 

5000 - 5000 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0.1 - 0.1 

33  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1 - 1 
 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải của Nhà máy được dẫn về hệ thống XLNT tập trung công suất 

10m3/ngày.đêm bằng đường ống PVC D60, ống PVC D90, ống PVC D110, sau xử lý 

sơ bộ đạt tiêu chuẩn KCN Nội Bài theo Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công 

nghiệp số 190/NBD/2023 ký ngày 30/12/2023 và được xả vào hệ thống thu gom nước 

thải của KCN Nội Bài. 

Đường ống đấu nối nước thải (Đường ống đấu nối riêng của nước thải công 

nghiệp): HDPE D63 dài khoảng 1200m, lưu lượng 10m3/ngày đêm. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Vị trí xả nước thải: Sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Tọa độ điểm xả: X= 2 349 199; Y= 0 583 831 

- Phương thức xả thải: qua bơm 

- Chế độ xả: gián đoạn theo chu kì xử lý nước thải 
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- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom nước thải KCN Nội Bài 

- Đường ống đấu nối xả nước thải: ống HDPE D63  

Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước 

thải/điểm đấu nối 

Nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn tiếp nhận của Khu công nghiệp Nội Bài 

(theo Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp số 190/NBD/2023 ký ngày 

30/12/2023). 

Đường ống thoát nước là ống PVC D110, mặt trong, mặt ngoài ống nhẵn, hệ số 

ma sát nhỏ. Khả năng chịu hóa chất cao ở nhiệt độ cao, chịu được các hóa chất axit, 

kiềm, muối. Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao. Không bị rỉ sét. 

Vị trí điểm xả nước thải phù hợp với vị trí đấu nối của cơ sở. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt  

a. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn 

Cơ sở hiện đã có 01 bể tự hoại 3 ngăn đặt ngầm dưới các nhà vệ sinh để xử lý sơ 

bộ nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh. Dung tích bể là 20m3 (L×B×H: 3,5×3×1,9m). 

Trong thời gian tới, Cơ sở sẽ xây dựng thêm 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 10,5 m3 

(L×B×H: 2×3,5×1,5m) được đặt ngầm dưới khu vực nhà vệ sinh của nhà xưởng mở 

rộng và 01 bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 4,5m3 (L×B×H: 1,5×2×1,5) được đặt ngầm dưới 

khu vực nhà vệ sinh của phòng bảo vệ. 

Bảng 3. 2. Vị trí đặt các bể tự hoại của Nhà máy 

STT Vị trí đặt bể tự hoại 
Thể tích 

(m3) 

Kích thước bể 

(Dài × Rộng × Sâu) 

(m) 

1 Bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà vệ sinh 

của nhà xưởng hiện hữu 

20 3,5×3×1,9 

2 Bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà vệ sinh 

của nhà xưởng mở rộng 

10,5 2×3,5×1,5 

3 Bể tự hoại đặt ngầm dưới nhà vệ sinh 

của phòng bảo vệ 

4,5 1,5×2×1,5 

Tổng thể tích 35,0  

Kết cấu các bể tự hoại: Nền bê tông cốt thép, trát vữa xi măng mác 200, dưới nền 

được lót lớp đệm cát. Thành được xây bằng gạch đặc, xây vữa xi măng mác 75, trát vữa 

xi măng mác 100, dày 15mm. Đáy BTCT dày 150, #200, thành xây gạch đặc trát xi 

măng cát, chống thấm, nắp đậy tấm đan BTCT dày 100, #200. 
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Hình 3.4. Hình ảnh minh họa bể tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt 3 ngăn 

- Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa, 

lắng, phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn. 

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận 

nước thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt 

động của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,…khí thải 

được thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể lắng 

thứ cấp, phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn lắng, 

dưới tác dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Chủ cơ sở có thể thực 

hiện các biện pháp như sau:  

+ Bổ sung chế phẩm vi sinh vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các quá 

trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng chế phẩm sử dụng: Dự 

kiến định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

là 200g/1m3 bể. Tổng thể tích các bể tự hoại là 35m3 thì liều lượng cần sử dụng ước tính 

khoảng 7kg/lần. 

- Để đảm bảo hiệu quả xử lý của bể phốt, Chủ cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng hút bùn bể phốt, nạo vét hệ thống đường ống dẫn nước thải dự kiến 1 lần/năm 

hoặc theo thực tế phát sinh. Chủ cơ sở yêu cầu xe vận chuyển bùn hút của nhà thầu đảm 

bảo là xe trống (không có bùn thải của đơn vị khác) khi đến hút bùn tại Nhà máy UBC, 

đảm bảo trong quá trình thực hiện hút bùn của Nhà máy UBC không xả bùn vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp; kiểm tra phát hiện rò rỉ, hỏng hóc 

các thiết bị thu gom, xử lý nước thải để thay thế kịp thời. 

b. Công trình xử lý nước thải bằng bể tách dầu mỡ 

Hiện trạng Nhà máy đã có 01 bể tách dầu mỡ có thể tích là 1,4m3 (kích thước 

L×B×H:1,4×1×1m), để xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn trước khi dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung hiện hữu có công suất 10m3/ngày đêm. 

c. Bể lọc huyền phù 

Bể có thể tích 2,8m3, có chức năng thu gom xử lý sơ bộ nước thải từ sau quá trình 

tráng rửa dụng cụ thiết bị sau công đoạn hấp tiệt trùng và nước thải phát sinh từ quá 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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trình súc rửa định kỳ nồi hơi. 

Bể lọc huyền phù có chức năng loại bỏ các hạt rắn ở dạng huyền phù. Trong bể lọc 

huyền phù, nước thải đi qua với vận tốc rất chậm, hạn chế tối đa khả năng xáo trộn và 

các hạt rắn sẽ tự động nổi lên bề mặt do chênh lệch tỷ trọng so với nước. 

1.3.2 Hệ thống xử lý nước thải tập trung  

Khi Nhà máy đi vào hoạt động ổn định sẽ vận hành 02 hệ thống xử lý nước thải tập 

trung gồm: 

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm (là công trình hiện hữu, đã 

hoàn thành vận hành thử nghiệm và được Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất 

Hà Nội cấp văn bản số 1409/BQL-QLTNMT ngày 09/8/2024 về việc thông báo kết quả 

kiểm tra thực tế công trình xử lý chất thải của Dự án “Công ty TNHH Ultimate Biotech 

(Canada) Inc”, hiện tại đang vận hành ổn định): tiếp nhận và xử lý nước thải sinh hoạt, 

sản xuất phát sinh từ nhà máy hiện hữu 

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày đêm (là công trình sẽ đầu tư xây 

dựng bổ sung trong giai đoạn mở rộng nâng công suất): tiếp nhận và xử lý nước thải sinh 

hoạt, sản xuất phát sinh từ nhà máy mở rộng 

Cụ thể quy trình công nghệ xử lý của các hệ thống như sau: 

a. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày đêm (công trình hiện 

hữu) 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày đêm: tiếp nhận và xử lý 

nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, nước thải từ quá trình sản xuất, nước thải 

nhà ăn, nước thải nhà vệ sinh của Nhà máy hiện hữu. 

+ Quy mô: Hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 10m3/ngày đêm, được 

xây dựng trên nền diện tích 20 m2. 

+ Vị trí xây dựng hệ thống: phía Nam lô đất 

+ Công nghệ xử lý: công nghệ sinh học. 

+ Kết cấu các bể: Đáy đổ BTCT B200, thành xây gạch đặc, trát vữa xi măng cát, 

đánh bóng chống thấm. 

+ Hiện tại cơ sở đang vận hành ổn định và có sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý 

nước thải để theo dõi hoạt động của hệ thống. 

+ Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm như sau: 
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Hình 3.5. Quy trình công nghệ xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm   

Thuyết minh quy trình của hệ thống XLNT: 

Bể lắng cặn, tách dầu, chứa bùn 

Bể lắng cặn, tách dầu có nhiệm vụ giữ lại dầu, váng mỡ trước khi vào hệ thống xử 

lý vi sinh. Nước thải sau bể lắng cặn, tách dầy được bơm qua bể sinh học thiếu khí. 

Ngoài ra bể này cũng được dùng để chứa bùn (bùn hình thành từ sau các quá trình 

xử lý vi sinh). Do diện tích hạn hẹp của cơ sở cũng như công suất xử lý nước thải nhỏ 

(10m³/ngày đêm) cơ sở sử dụng bể lắng cặn, tách dầu làm bể chứa bùn để tiết kiệm chi 
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phí xây dựng cũng như diện tích đất của cơ sở. Thời gian chứa bùn của bể được thiết kế 

trong khoảng thời gian từ khoảng 1-2 năm hoặc nhiều hơn. 

Ngoài ra, môi trường trong này được duy trì trong điều kiện thiếu khí. Điều này 

giúp loại bỏ Nitrat trong nước tuần hoàn bơm từ bể lắng cơ học về. 

Bể thiếu khí (có giá thể vi sinh) 

Bằng việc sử dụng các chủng vi sinh vật bám dính dạng thiếu khí trên giá thể lọc 

sinh học. Bể thiếu khí có chức năng thủy phân các hợp chất hữu cơ phức tạp thành các 

hợp chất hữu cơ đơn giản, xử lý một phần các hợp chất hữu cơ thành CO2, H2O, CH4, 

H2S, sinh khối mới...  

Hàm lượng BOD5 giảm đáng kể sau khi qua ngăn này. Phần hữu cơ còn lại sẽ tiếp 

tục được xử lý tại bể MBBR. 

Ngoài ra, để giảm thể tích của hệ thống xử lý nước thải, tại bể thiếu khí có bố trí 

thiết bị kiểm soát lưu lượng. Thiết bị này giúp kiểm soát lưu lượng nước thải đưa vào 

hệ thống luôn ổn định tại các thời điểm xả khác nhau. Qua đó làm giảm kích thước và 

tạo chế độ làm việc ổn định tại các thời điểm xả nước thải. Qua đó làm giảm kích thước 

và tọa chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý tiếp theo, tránh hiện tượng quá 

tải khi có sự biến động bất thường của dòng thải dẫn về hệ thống.  

Nước sau khi bể xử lý thiếu khí được đưa sang bể MBBR 01 để thực hiện quá trình 

xử lý hiếu khí bước 1. 

Bể MBBR1 

Tại bể MBBR 01, oxi được cung cấp vào bể thông qua bộ khuếch tán khí, hệ vi 

sinh vật hiểu khí sẽ sử dụng oxi để phân hủy phần lớn các hợp chất hữu cơ có trong 

nước thải. Hệ vi sinh vật hiếu khí dính bám trên hạt mang (giá thể), tạo thành lớp đệm 

vi sinh chuyển động xáo trộn trong nước thải làm tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh 

vật với chất hữu cơ, do đó hiệu quả xử lý của quá trình này cao gấp nhiều lần so với 

phương án sử dụng bùn hoạt tính truyền thống.  

Kết quả của sự phân hủy các chất hữu cơ bởi vi sinh vật hiếu khí là tọa ra các chất 

vô cơ đơn giản như CO2, H2O, NO3
-,... và sinh khối mới 

Sau khi qua bể MBBR 01, nước thải tiếp tục được luân chuyển sang bể MBBR 01 

để thực hiện quá trình xử lý hiểu khí bước 2.  

Bể MBBR 2  

Vẫn sử dụng các vi sinh vật hiếu khí dính bám để thực hiện chuyển hóa phần còn 

lại các chất ô nhiễm trong nước thải. Tuy nhiên, cấu trúc các thiết bị trong ngăn này 

được tổ hợp một cách tối ưu để quá trình chuyển hóa của vi sinh vật đạt hiệu quả cao 

nhất. Nước sau khi qua bể  MBBR 02 có hàm lượng BOD không vượt quá 50 mg/l. 

Nước thải từ bể MBBR 2 chảy sang bể lắng, lọc.  

Bể lắng  

Bể lắng cơ học có chức năng tạo thời gian lưu cần thiết dưới tác dụng của trọng 
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lực bùn cặn sinh ra trong nước thải sau khi qua bể MBBR 2 lắng xuống đáy bể. Trong 

bể này sẽ lắp thêm 1 ngăn lọc cơ học giúp quá trình lắng tốt hơn, nước đầu ra trong hơn. 

Tại bể lắng nước sẽ được lọc qua hộp lọc. Trong quá trình lọc, nước thải đi qua lớp vật 

liệu lọc bằng composite theo chiều từ trên xuống dưới, khe nước chảy qua các vách ngăn 

(10 x150mm), khoảng cách giữa 2 khe liên tiếp là 20mm. Một phần nước ở bể lắng được 

tuần hoàn về bể thiếu khí giúp xử lý nitơ trong nước thải. Nước sau nước sau lắng được 

đưa sang bể khử trùng để loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh.  

Bùn cặn lưu trên lớp vật liệu lọc định kỳ được sục rửa nhờ giàn ống phân phối khí 

bố trí bên dưới lớp vật liệu lọc.  

Bùn thu được từ lớp vật liệu lọc định kỳ được dẫn về bể lắng cặn, tách dầu nhờ 

thiết bị đẩy bùn. Lưu lượng bùn dẫn về được kiểm soát bằng thiết bị hộp định lượng 

bùn. Bùn thải sau Trạm XLNT tập trung của công ty sẽ phân tích theo QCVN 

50:2013/BTNMT để xác định các thông số ô nhiễm có thuộc ngưỡng chất thải nguy hại 

hay không để xử lý theo CTNH.  

Bể khử trùng  

Sau khi lắng lọc, nước sẽ được loại bỏ các loại vi sinh vật gây bệnh ra khỏi nước 

thải bằng viên clo dạng nén trước khi xả ra.  

* Quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải của công ty có 2 chế độ chạy:  

Bảng 3.3. Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải 

STT Loại Nội dung Mục đích sử dụng 

1 AUTO  Chế độ tự động  Công ty đã lập trình và vận hành hệ thống xử 

lý ở chế độ auto  

2 HAND Chế độ bằng tay  Khi cần kiểm tra, bảo dường, vệ sinh định kỳ 

thì nhà máy chọn chế độ hand  

- Chuẩn bị vận hành: 

+ Kiểm tra các van cấp, xả tại các vị trí làm việc  

+ Kiểm tra chế độ làm việc của các bơm theo hướng dẫn trên tủ điều khiển  

+ Kiểm tra hệ thống cấp điện cho các bơm phải đảm bảo đủ pha, đủ điện áp  

+ Thùng hóa chất còn trong giới hạn làm việc (min)  

+ Đường ống cấp, thoát: Kiểm tra không vỡ nút, rò rỉ là đạt  

- Vận hành hệ thống xử lý – AUTO: 

Chuyển các công tác chọn chế độ làm việc sang chế độ Auto, các bơm nước và 

bơm thổi khí sẽ làm việc theo chương trình xử lý nước thải đã được lập trình. 

Chương trình đã lập trình sẵn: 

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được xử lý sơ bộ từ hệ thống thu gom 

chảy qua song chắn rác để loại bỏ rác tránh gây tắc nghẽn đường ống, hư tổn máy bơm 

và chảy hưởng đến quá trình xử lý tiếp theo. 
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Bể lắng cặn, tách dầu, chứa bùn 

Sau khi qua song chắn rác, nước thải vào bể bể lắng cặn, tách dầu, chứa bùn, khi 

tới mức cố định, phao sẽ đóng điện để bơm hoạt động và bơm nước thải lên bể thiếu khí.  

Bể thiếu khí: 

Tại bể thiếu khí lắp đặt 2 máy bơm chìm, hai bơm sẽ hoạt động luân phiên theo 

thời gian 120 phút, đèn báo "hoạt động” sáng 

Sau khi thực hiện xong quá trình xử lý sinh học thiếu khí qua bể sinh học hiếu khí. 

Máy thổi khí sẽ thổi khí để cấp không khí cho vi sinh vật =>thực hiện quá trình xử lý 

hiếu khí. Các máy thổi khí sẽ chạy luân phiên theo thời gian 120 phút, đèn báo "hoạt 

động” sáng. 

Bể MBBR: 

Từ bể thiếu khí, nước thải chảy thủy lực qua bể sinh học hiếu khí. Tại đây, oxy 

được cung cấp vào bể nhờ máy thổi khí qua hệ thống các đĩa phân tán khí, mục đích là 

để các vi sinh vật hiếu khí hoạt động, tiếp tục phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong 

nước thải. 

Bể lắng: 

Từ bể sinh học hiếu khí nước thải chảy tràn qua bể lắng để lắng các bông bùn hoạt 

tính và qua ngăn lọc của bể lắng. Nước thải sau bể lắng chảy qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng: 

Hóa chất khử trùng dạng viên nén sẽ được nhân viên kỹ thuật vận hành HTXL bổ 

sung định kỳ tại bể khử trùng. Mục đích là tiêu diệt các vi sinh vật trong nước thải trước 

khi thải ra môi trường. 

Sau khử trùng nước thải được bơm trực tiếp đến hệ thống thu gom nước thải của 

Khu công nghiệp Nội Bài bằng đường ống HDPE D63, chiều dài ống khoảng 1200m. 

- Các bước kiểm tra bằng chế độ HAND: 

+ B1: Tiến hành kiểm tra từng loại mà nghi ngờ thiết bị không hoạt động bằng 

cách chuyển công tắc AUTO sang HAND 

+ B2: Nếu không sáng tiến hành ngắt nguồn điện và tiến hành sửa chữa. 

Trong giai đoạn công ty dừng hoạt động chỉ phát sinh nước thải của 5 nhân viên 

văn phòng thì hệ thống xử lý nước thải vẫn hoạt động. Do hệ thống XLNT vận hành tự 

động nên khi lượng nước thải vệ sinh sau bể tự hoại phát sinh ít thì sẽ lượng nước thải 

sẽ dồn lại vài ngày trong bể Bể lắng cặn, tách dầu, chứa bùn đến khi chạm đến phao báo 

mực nước trong bể thì hệ thống sẽ hoạt động tự động bình thường ở chế độ Auto để xử 

lý nước thải. 

*) Hiệu quả xử lý của hệ thống: Nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn tiếp nhận 

của KCN Nội Bài (Theo hợp đồng số 190/NBD/2023 ngày 30/12/2023) và được xả vào 

hệ thống thu gom nước thải của KCN Nội Bài. Hiện tại hệ thống xử lý đang được vận 

hành ổn định và chưa phát sinh sự cố trong quá trình vận hành. 
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Dưới đây là các thông số kỹ thuật các bể và thiết bị trong HTXL nước thải tập trung 

công suất 10m3/ngày đêm: 

Bảng 3.4. Thông số kỹ thuật các bể trong hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 10m3/ngày đêm 

TT Tên bể Các thông số kỹ thuật, đặc tính 

KT 

Số lượng 

1 Bể lắng cặn, tách dầu, 

chưa bùn  

Dài x Rộng x Cao: 2,2 x 2 x 2m 

Vật liệu: composite  

1 

2 Bể thiếu khí  Dài x Rộng x Cao: 2,4 x 2 x 2m 

Vật liệu: composite 

1 

3 Bể MBBR 01  Dài x Rộng x Cao: 1,1 x 2 x 2m 

Vật liệu: composite 

1 

4 Bể MBBR 02 Dài x Rộng x Cao: 0,7 x 2 x 2m 

Vật liệu: composite 

1 

5 Bể lắng (có bố trí ngăn 

lọc có các tấm lọc)  

Dài x Rộng x Cao: 3 x 2 x 2m 

Vật liệu: composite 

1 

6 Bể khử trùng  Dài x Rộng x Cao: 1,6x1,2x1,4m 

Vật liệu: Gạch, bê tông 

1 

Bảng 3.5. Các máy móc, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải công suất 

10m3/ngày đêm 
 

STT 
Tên máy móc,  

thiết bị 

Ký 

hiệu 
Thông số kỹ thuật Đơn vị 

Số 

lượng 

1 Máy thổi khí 1  P1 200W/200V/50Hz Máy 1 

2 Máy thổi khí 2  P2 200W/200V/50Hz Máy 1 

3 Máy thổi khí 3   P3 200W/200V/50Hz Máy 1 

4 Van điện từ  V1 1 phase/220V/50Hz Cái 1 

5 
Hệ thống đường ống 

công nghệ  

- Ống nhựa PVC D27, 

D60, D76 

Hệ 

thống 
1 

6 Tủ điều khiển  - - Cái 1 

b. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngày đêm (Công trình dự kiến 

đầu tư bổ sung) 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30m3/ngày đêm: tiếp nhận và xử lý 

nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, nước thải từ quá trình sản xuất của Nhà 

máy mở rộng. 

+ Quy mô: Hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 30m3/ngày đêm, được 

xây dựng trên nền diện tích 24 m2. 

+ Vị trí xây dựng hệ thống: phía Nam Nhà máy 

+ Công nghệ xử lý: công nghệ AO (kết hợp giữa xử lý thiếu khí và hiếu khí). 

+ Kết cấu các bể: Đáy đổ BTCT B200, thành xây gạch đặc, trát vữa xi măng cát, 

đánh bóng chống thấm. 

+ Khi đi vào vận hành, Cơ sở sẽ lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải 

để theo dõi hoạt động của hệ thống. 
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Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải công suất 30m3/ngày đêm như sau: 

 

Hình 3.6. Quy trình công nghệ xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 30m3/ngày đêm 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Bể thu gom:  

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong nhà máy được thu gom và dẫn về bể 

gom tại trạm xử lý qua hệ thống đường ống dẫn nước thải riêng biệt. Song tách rác thô 

được lắp đặt nhằm đảm bảo loại bỏ rác thải với kích thước lớn ra khỏi hệ thống xử lý 

nước. Từ hố gom, nước thải được bơm vào bể điều hòa của hệ thống xử lý. 

- Bể điều hòa:  

Bể điều hòa có chức năng đảo trộn, nhằm phân phối đều chất ô nhiễm trong nước 

thải. Ngoài ra bể điều hòa giúp điều chỉnh, ổn định lưu lượng nước thải đầu vào, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các công đoạn xử lý tiếp theo. Trong bể điều hòa có tiến hành 

sục khí để hòa trộn đều nước thải và tránh tình trạng cặn lắng xảy ra. Việc cung cấp oxy 

vào nước thải còn giúp giảm mùi hôi thối của nước thải.  

Nước từ bể điều hòa được bơm sang cụm bể xử lý sinh học A-O, được điều khiển 

tự động bằng cảm biến mức nước. 
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- Cụm bể xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí A-O  

Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải như các chất hữu cơ (BOD5) và chất 

dinh dưỡng (N, P) được  xử lý chủ yếu tại cụm bể xử lý sinh học thiếu khí (anoxic) và 

hiếu khí (oxic). Các quá trình phân hủy chất ô nhiễm trong công nghệ A/O diễn ra như 

sau: 

 

(Mô phỏng quá trình sinh học xảy ra tại cụm bể xử lý A-O) 

(a). Quá trình khử Nitrat (Denitrification) tại bể thiếu khí (Anoxic tank) 

Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitrate (NO3
-) thành Nito phân tử (N2). Quá 

trình khử Nitrat được thực hiện bởi các chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm 

chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí (ít Oxi) với có mặt chất hữu cơ. Quá trình 

khử Nitrat thành nito phân tử bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí N2 

thông qua các chất trung gian: 

NO3
-⟶NO2

-⟶N2O⟶N2 

Quá trình khử Nitrat được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng 

khác nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa 

Nitrate thành khí N2 trong khi một số khác chỉ có thể chuyển Nitrate thành Nitrite.  

Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử Nitrate, ví dụ như 

Acid Acetic với vai trò nguồn Carbon: 

0,2NO2
- +H++0,125CH3COO-⟶0,1N2+0,225H2O+0,125CO2+0,125HCO3

-  

Tại bể thiếu khí, máy khuấy chìm được lắp đặt nhằm đảm bảo sự đảo trộn đồng 

đều giữa nước thải và bùn hoạt tính.  

Chất hữu cơ (mật rỉ đường hoặc Methanol) được bổ sung vào bể thiếu khí thông 

qua bơm định lượng nhằm cân bằng tỉ lệ C:N để đảm bảo tỉ lệ dinh dưỡng phù hợp cho 

hệ vi sinh vật phát triển tốt nhất.  

(b). Quá trình Nitrate hóa (Nitrification) tại bể hiếu khí (Oxic tank) 

Ở bể hiếu khí xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrate 

hóa. Phương trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ: 
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Chất hữu cơ +Oxy
Aerobic heterotrophs
→            CO2+H2O+∆H 

Quá trình Nitrate hóa chuyển hóa Ammonia (NH4
+) thành Nitrate (NO3

-). Về ý 

nghĩa thì đây là bước đầu tiên để khử Nitơ trong nước thải. Quá trình Nitrate hóa gồm 2 

giai đoạn được thực hiện bởi các vi khuẩn tự dưỡng N trong điều kiện hiếu khí. Cụ thể: 

+ Ammonia bị oxy hóa thành Nitrite bởi chủng vi khuẩn Nitrosomonas 

NH4
++1,5O2

Nitrosomonas
→        2H++H2O+NO2

-  

+ Nitrite bị oxy hóa thành Nitrate bởi chủng vi khuẩn Nitrobacter 

NO2
- +0,5O2

Nitrobacter
→      NO3

-  

Bể hiếu khí có hệ thống đĩa phân phối bọt khí tinh với chức năng cung cấp oxy cho 

vi sinh vật hiếu khí và đảo trộn hiệu quả nước thải với bùn hoạt tính.  

- Bể lắng 

Nước thải từ cụm bể AO chảy tràn sang bể lắng, tại đây diễn ra quá trình phân tách 

bùn thải với nước. Dưới tác dụng của trọng lực, bùn hoạt tính được rơi xuống đáy bể, 

phần nước thu trong được thu thông qua máng thu nước phía trên được chảy sang bể 

khử trùng.  

Một phần lớn bùn hoạt tính sẽ được bơm tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm bổ sung 

cho quá trình xử lý. Một phần bùn dư được xả về bể chứa bùn. Bơm bùn được điều khiển 

tự động bằng thiết bị hẹn giờ với thời gian và lưu lượng phù hợp, được xác định và điều 

chỉnh tối ưu trong quá trình vận hành thử nghiệm. 

- Bể xả thải 

Có nhiệm vụ loại bỏ các vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho người và động vật 

như Coliform. Hóa chất khử trùng là NaOCl được đưa vào bể khử trùng với thời gian 

tiếp xúc phù hợp, đảm bảo loại bỏ các vi sinh vật có trong nước thải.  

Sau khi khử trùng, nước thải được xả ra điểm thoát nước của nhà máy nhờ bơm xả 

thải đặt chìm, được điều khiển bằng phao báo mức nước. 

- Bể chứa bùn 

Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý sinh học được đưa về bể chứa bùn và được 

định kỳ đưa đến nhà máy xử lý bùn bằng xe chuyên dụng. 

- Hệ thống điều khiển tự động 

Hệ thống điều khiển tự động được lập trình trên PLC LOGO đảm bảo hệ thống 

hoạt động tự động chính xác theo quy trình công nghệ cũng như các thông số vận hành 

đã được tối ưu hóa. 

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật các bể trong hệ thống xử lý nước thải tập trung công 

suất 30m3/ngày đêm 

TT Tên bể 

Thông số kỹ thuật các bể 

Số 

lượng 

Kích thước 

(dài×rộng×cao) 

(m) 

Chiều 

cao an 

toàn 

(m) 

Thể 

tích 

làm 

việc 

(m3) 

Thời 

gian lưu 

nước 

(giờ) 

Vật 

liệu 
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1 Bể điều hòa 

(T-01) 

3×2×2,85 2,55 15,3 12,24 RC 1 

2 Bể sinh học 

thiếu khí (T-

02) 

3×1,4×2,85 2,55 10,71 8,57 RC 1 

3 Bể hiếu khí 

(T-03) 

3×2 ×2,85 2,55 15,3 12,24 RC 1 

4 Bể lắng sinh 

học (T-04) 

1,8×1,8×2,85 3,24 m2 

(bề mặt 

lắng) 

< 1 

m3/m2.h 

(tải 

trọng bề 

mặt 

lắng) 

0.38 

m3/m2.h 

(tải trọng 

bề mặt 

lắng thực 

tế) 

RC 1 

5 Bể xả thải (T-

05) 

1,0×0,7×2,85 2,55 1,785 1,43 RC 1 

6 Bể chứa bùn 

(T-06) 

1,0×0,9×2,85 2,55 2,3 - RC 1 

Danh mục thông số thiết bị của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Stt Thông số kỹ thuật Nhãn hiệu Đơn vị Số lượng 

A Thiết bị 

1 Bể gom nước thải sinh hoạt 

1.1 Giỏ chắn rác  

Hình thức: Hình vuông  

Kích thước: 0.2m×0.2m×0.5mH/ 

ɸ5mm 

Chất liệu: PP 

 
cái 1.0 

1.2 Phao định vị và điều khiển  Finetek 

MAC 

cái 1.0 

1.3 Bơm bể gom  

Hình thức: Máy bơm chìm 

Quy cách: 150W×0.06m3/min×4.5mH 

Chất liệu: SUS304+resin 

APP máy 2.0 

2 Bể điều hoà  

2.1 Đĩa tản khí  

Hình thức: Bọt khí mịn  

Quy cách: Ø270 

Chất liệu: EPDM 

Jaeger cái 6.0 

2.2 Phao định vị và điều khiển  Finetek 

MAC 

cái 1.0 

2.3 Bơm bể điều hòa  

Hình thức: Máy bơm chìm 

Quy cách: 150W×0.06m3/min×4.5mH 

Chất liệu: SUS304+resin 

APP máy 2.0 

2.4 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng chữ V 

Phạm vi điều chỉnh: 0 - 2 m3/h。 

Vật liệu: PVC + bọc FRP bên ngoài 

Thiết kế theo tiêu chuẩn: ASTM 

 
cái 1.0 
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D5242 (1993) 

3 Bể thiếu khí 

3.1 Máy khuấy bể thiếu khí 

Hình thức: Máy khuấy chìm (có nắp 

bảo vệ)  

Quy cách: 

0.4Kw×1450rpm×1.8m3/min 

Chất liệu: FC 

GSD 

Grampus 

bộ 1.0 

3.2 Bơm định lượng Methanol  

Hình thức: Máy bơm hóa chất định 

lượng 

Quy cách: 14W×18L/h× 5 bar (max) 

Chất liệu: PP+PTFE 

Cheonsei máy 1.0 

4 Bể sinh học hiếu khí 
   

4.1 Máy sục khí bể hiếu khí 

Hình thức: Máy sục khí  

Quy cách: 

2.2kw×1.5m3/min×2500mmaq 

Chất liệu: FC 

GSD 

Longtech 

máy 2.0 

4.2 Đĩa tản khí  

Hình thức: Bọt khí mịn  

Quy cách: Ø270 

Chất liệu: EPDM 

Jaeger cái 11.0 

4.3 Bơm tuần hoàn nước thải   

Hình thức: Máy bơm chìm 

Quy cách: 150W×0.06m3/min×4.5mH 

Chất liệu: SUS304+resin 

APP máy 2.0 

5 Bể lắng sinh học 

5.1 Ống trung tâm bể lắng hoá học 

Hình thức: Hình tròn  

Quy cách: Ø0.5m×1.0mH×2mm(t) 

Chất liệu: PP 

 
cái 1.0 

5.2 Vách ngăn tam giác tấm chắn  

Hình thức: Miếng bằng, hình răng cưa 

Quy cách: 20cm×5mm(t) 

Chất liệu: PP 

 
bộ 1.0 

5.3 Bơm tuần hoàn bùn sinh học  

Hình thức: Máy bơm chìm 

Quy cách: 150W×0.06m3/min×4.5mH 

Chất liệu: SUS304+resin 

APP máy 1.0 

6 Bể khử trùng 

6.1 Bơm định lượng NaOCl  

Hình thức: Máy bơm hóa chất định 

lượng 

Quy cách: 14W×18L/h× 5 bar (max) 

Chất liệu: PP+PTFE 

Cheonsei máy 1.0 

6.2 Đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu Flowtech cái 1.0 
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ra  

Hình thức: đồng hồ cơ 

Quy cách: DN50 

Chất liệu: FC 

T-flow 

7 Hệ thống thêm hóa chất   
Thùng hóa chất (gồm khay chống 

tràn) Hình thức: Dạng mở trên mặt đất 

Quy cách: 300L 

Chất liệu: PE 

 
cái 2.0 

B Hệ thống đường điện 
   

1 Cáp điện và phụ kiện 

Cáp, lõi đồng, cách điện, vỏ bọc 

HDPE / PVC 

Phụ kiện điện: Ống luồn dây điện 

PVC và phụ kiện, máng cáp thép mạ 

kẽm 

Taya 

(hoặc tương 

đương) 

bộ 1.0 

2 Tủ điện điều khiển tự động 

Vật liệu vỏ tủ: SS41 + sơn màu 

Tủ điện cấp bảo vệ IP54 

Công tắc tơ điện từ và rơ le quá tải nhiệt 

Linh kiện thiết bị điện chính: Chint, 

INVT, Shihlin 

 
bộ 1.0 

C Công trình đường ống  
   

1 Nguyên vật liệu đường ống và linh 

kiện PVC, uPVC PN8 

Tiền Phong  

(hoặc tương 

đương) 

bộ 1.0 

2 Ống thép mạ kẽm và các linh kiện phụ  
 

bộ 1.0 

3 Cố định đường ống và ty treo  
 

bộ 1.0 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Công trình, biện pháp thu gom bụi, mùi, khí thải của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ thu gom, thoát khí thải của cơ sở 

Toàn bộ khí thải phát sinh từ giai đoạn đốt nhiên liệu của lò hơi được thu gom theo 

đường ống thép D200 vào hệ thống xử lý khí thải công suất 1600m3/h để tiến hành xử lý 

theo phương pháp hấp thụ, khí sau xử lý được thải ra ngoài bằng hệ thống quạt hút, qua 

01 ống khói (Kích thước D×L=300x4000mm). Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 

01:2014/BTNMT. 

Khí thải từ lò hơi 

Hệ thống xử lý khí thải công suất 1600m3/h  

Khí sạch đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT thải ra 

ngoài môi trường 
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2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, mùi, khí thải của cơ sở 

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi không thay đổi nội dung so với Giấy phép môi trường 

số 10/BQL-GPMT ngày 28/3/2024. 

- Đơn vị thiết kế, thi công; nhà thầu xây dựng hệ thống xử lý khí thải của cơ sở là: 

Công ty TNHH Ultimate Biotech (Canada) Inc. 

+ Quy mô: Hệ thống xử lý khí thải với công suất quạt hút là 1600m3/h, được xây 

dựng trên nền diện tích 20 m2  

+ Vị trí xây dựng hệ thống: Bên trong khu vực để nồi hơi 75m2 

+ Công nghệ xử lý: Hệ thống quạt hút 1600m3/h và tháp hấp thụ 

+ Chủ cơ sở lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý khí thải để theo dõi hoạt động 

của hệ thống. 

* Hệ thống thu gom và thoát khí thải: 

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt dầu DO được thu gom về hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi công suất 1600m3/h. Toàn bộ khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt QCTĐHN 

01:2014/BTNMT sẽ được thoát ra môi trường theo đường ống thoát D300 vượt mái, 

chiều cao 4m so với bệ đặt thiết bị xử lý khí thải. 

* Công nghệ xử lý khí thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ xử lý khí thải của Dự án 

* Thuyết minh sơ đồ công nghệ xử lý khí thải:  

Quạt hút 

Hỗn hợp khí thải từ quá trình đốt dầu DO của nồi hơi sẽ được hút bởi 01 quạt hút 

có hệ thống điều khiển đóng ngắt riêng (chỉ hút khi mở lò) tới tháp hấp thụ 

Tháp hấp thụ 

Khí thải lò hơi 

Quạt hút công suất 1600m3/h 

Tháp hấp thụ  

Ống thoát khí 

Thoát ra ngoài môi trường 

- Vật liệu đệm  

- Ca(OH)2 và NH3  
Bể lắng 

- Cặn lắng: Hóa chất kết 

tủa (CaSO3 và CaCO3) 

- Nước thải nhiễm hoá 

chất 
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Hỗn hợp khí thải từ quá trình đốt dầu của nồi hơi được quạt hút đưa vào tháp hấp 

thụ (tháp đệm vật liệu đệm bằng sứ) từ dưới lên. Dung dịch hấp thụ Ca(OH)2 và NH3 

được bơm từ thùng chứa lên tháp và tưới trên lớp vật liệu đệm theo chiều ngược với 

chiều của dòng khí đi trong tháp. Dung dịch hấp thụ sẽ được tuần hoàn. Phần bụi sẽ 

được lắng xuống đáy tháp, dự kiến định kỳ 1 năm/lần hoặc theo thực tế phát sinh, Công 

ty sẽ tiến hành xả cặn. Phần cặn xả sẽ được thu gom, lưu giữ tại kho CTNH của nhà máy 

và được đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý theo đúng quy định. 

Khi đó, khí SO2 sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ theo phương trình phản ứng sau: 

SO2 + H2O → H2SO3 

H2SO3 + Ca(OH)2 → CaSO3 + 2H2O 

Khi đó, khí NOx trong khí thải sẽ được khử thành N2 và hơi nước (H2O) nhờ phản 

ứng nới NH3 bơm vào trong khí thải bằng phương trình phản ứng sau:  

4NO + 4NH3 + O2 → 4N2 + 6H2O 

NO + NO2 +2NH3  → 2N2 + 3H2O 

Khí đó, khí CO2 sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ theo phương trình phản ứng sau:  

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 

Ở đây ta hấp thụ hỗn hợp gồm CO2, SO2, NOx bằng dung dịch Ca(OH)2 và NH3. 

Khí sạch sau đó sẽ đi vào ống khói và thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép. 

 Dung dịch sau khi hấp thụ có chứa nhiều cặn kết tủa CaSO3 và CaCO3 được đưa 

đến bể lắng các cặn bẩn. Cặn lắng và nước thải từ bể lắng được thay thế 1 năm/lần và 

được quản lý như CTNH vì: Cặn sau lắng là các hóa chất kết tủa độc hại, nước sau lắng 

có nhiễm các hóa chất nên được thu gom, xử lý như chất thải nguy hại. 

 Nồng độ các khí thải đầu ra đạt QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

về khí thải CN đối với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội (với các hệ số 

Kp = 1; Kv=0,9 đối với thông số bụi tổng, SO2 ;Kv =1 đối với thông số CO, NO2) 

Cặn thu được từ tháp hấp thụ sẽ được lưu giữ và thuê đơn vị có chức năng vận 

chuyển chất thải nguy hại đến vận chuyển, xử lý. 

Lượng dung dịch Ca(OH)2 và NH3 cho xử lý khí thải bổ sung vào hệ thống xử lý 

khí thải được kiểm soát thông qua thiết bị đo pH và bơm định lượng.  

Theo tính toán của hệ thống xử lý và định lượng khí thải phát sinh thì khối lượng 

Ca(OH)2 sử dụng 0,37g/m3 khí thải = 498g/giờ = 3981g/ngày và khối lượng NH3 là 

0,35g/m3 khí thải = 471 giờ = 3768g/ngày.  

* Thông số của các hệ thống xử lý khí thải được thể hiện dưới đây: 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý khí thải  

TT Thông số kỹ thuật Xuất xứ 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

I Thiết bị chính     
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1 

Thiết bị chứa dung dịch tuần hoàn 

+ Vật liệu: inox 304  

+ Kích thước LxBxH: 2000x1200x800mm (bể lắng)  

+ Đã bao gồm ngăn chứa thiết bị bên trong  

Việt 

Nam 

Thiết 

bị 
1 

2 

Tháp xử lý chính  

+ Vật liệu: inox 304  

+ Kích thước DxH: 900x2500mm 

+ Bên trong bao gồm: sàng đỡ, dàn béc phun dung 

dịch hấp thụ, vật liệu đệm tiếp xúc  

Việt 

Nam 

Thiết 

bị 
1 

3 

Bơm tuần hoàn hoàn dung dịch hấp thụ  

Thông số kỹ thuật: 

+ Thông số kỹ thuật: 

+ Kiểu: bơm chìm  

+ Lưu lượng: 3-5 m3/h  

+ Cột áp: 6m 

+ Công suất: 80w 

+ Điện áp: 220V/1pha/50z 

Taiwan Cái 1 

4 

Bơm định lượng cấp hóa chất  

+ Điện áp 220v 

+ Công suất 40W 

+ Bơm màng  

Hana Cái 1 

5 

Thiết bị đo PH 

+ Điện áp 220v  

+  Giải đo 0-14 

+ Bao gồm đầu dò 5m  

Việt 

Nam 
Cái 1 

6 

Quạt hút khí  

+ Kiểu quạt ly tâm công nghiệp 

+ Điện áp 3P/380V-50HZ 

+ Cột áp: 600-800Pa 

+ Công suất quạt hút: 1600m3/h  

Việt 

Nam 
Cái 1 

7 

Hệ thống tủ điều khiển: 

+ Tủ điều khiển  

+ Dây điện động lực  

+ Máng cáp và phụ kiện  

Việt 

Nam 
Hệ 1 

II Các thiết bị phụ trợ    

8 
Đệm hấp thụ khí  

(Lớp đệm vật liệu bằng sứ đặt bên trong tháp hấp thụ)  

Việt 

Nam 
Lô 1 

9 

Ống khói  

(Cao 4m tính từ bệ thiết bị của hệ thống xử lý khí thải)  

+ DxL = 300x4000mm 

+ Vật liệu inox 

Việt 

Nam 
Cái 1 

- Quy trình vận hành hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống xử lý khí thải được thiết 

kế tự động hóa, tóm tắt quy trình vận hành như sau: 

- Kiểm tra trước khi vận hành 

+ Kiểm tra các đường ống thu gom khí thải đảm bảo không bị thủng gây rò rỉ khí thải; 
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+ Kiểm tra hoạt động của các quạt hút khí đảm bảo hoạt động bình thường 

+ Kiểm tra điện cấp cho hệ thống 

+ Xác nhận là các hạng mục trên đã hoàn tất và sẵn sàng thì mới được vận hành 

hệ thống. 

- Vận hành hệ thống 

+ Vận hành cấp điện cho các thiết bị (quạt hút khí) 

+ Luôn luôn theo dõi và đảm bảo các quạt hút khí, bơm tuần hoàn nước vận hành 

bình thường. 

- Phương án phòng ngừa, khắc phục sự cố hệ thống xử lý khí thải: 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị, hệ thống xử lý kịp thời để 

tránh bị rò rỉ khí thải ra ngoài; 

+ Sử dụng máy phát điện trong trường hợp mất điện; 

+ Vệ sinh máy móc, thiết bị sau mỗi ca làm việc; 

+ Dọn dẹp vệ sinh công ty để hạn chế phát tán bụi vào các máy móc, hệ thống xử lý; 

+ Khi xảy ra sự cố phải tạm dừng và tìm cách khắc phục 

2.3. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các hoạt động giao thông  

Để giảm thiểu tác động, công ty sẽ áp dụng những biện pháp đồng bộ sau: 

- Định kỳ quét dọn và phun ẩm quãng đường xe di chuyển trong khu vực nhà máy 

nhằm giảm lượng bụi phát sinh. Phun ẩm mặt đường 1 lần/ngày. Sân đường được công 

nhân vệ sinh của công ty quét dọn với tần suất 2 lần/ngày. 

- Quy định tốc độ xe di chuyển trong khu vực nhà máy: 5 km/h. 

- Quy định xe chở đúng tải trọng theo định mức của động cơ. 

- Tránh không để tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra. 

 - Lựa chọn các phương tiện vận chuyển tốt, đã được đăng kiểm đạt tiêu chuẩn và 

sử dụng nhiên liệu sạch. 

- Ưu tiên nguồn cung cấp máy móc thiết bị gần khu vực Nhà máy, hạn chế vận 

chuyển trong giờ cao điểm có mật độ tham gia giao thông cao, khi vận chuyển máy móc 

thiết bị được che chắn và cố định; 

b. Giảm thiểu ô nhiễm không khí trong nhà xưởng 

- Giảm thiểu bụi từ quá trình nhập kho và xuất kho nguyên vật liệu. 

Đối với bụi từ quá trình bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm tại sân bãi, kho chứa và 

bụi từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực kho bãi. Để hạn chế tối đa những ảnh 

hưởng có thể xảy ra đến sức khỏe của công nhân trực tiếp vận hành cũng như đối với 

khu vực xung quanh. Công ty sẽ thực hiện việc thu dọn vệ sinh hàng ngày, phun ẩm với 

tần suất 2 lần/ngày nhằm hạn chế bụi phát tán vào không khí. Đồng thời Công ty cũng 

thực hiện các biện pháp sau để ngăn bụi phát tán ra môi trường xung quanh: 

+ Bê tông hóa đường vận chuyển trong công ty. 
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+ Đối với các phương tiện bốc dỡ và vận chuyển thuộc tài sản của công ty, tiến 

hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng tải trọng để giảm thiểu các khí thải độc hại phát 

sinh.  

+ Việc nhập kho các nguyên liệu sẽ được bố trí hợp lý về thời gian và không gian 

như: Không nhập kho vào thời tiết xấu, gió mạnh, chỉ nhập kho các nguyên liệu đã chọn 

vào vị trí thích hợp. 

+ Biện pháp bố trí, lưu giữ các sản phẩm trong kho chứa thành phẩm, nguyên liệu:  

+ Nhà kho bố trí cuối hướng gió, cách xa nguồn nước, bên ngoài treo biển cấm 

lửa, hút thuốc. Nhà kho khô ráo không thấm, dột. 

+ Trong cơ sở bố trí thông gió tự nhiên kết hợp với cưỡng bức. 

+ Phân loại và xếp riêng biệt các loại nguyên liệu, sản phẩm và có chú thích rõ ràng  

+ Không để hóa chất dễ cháy, nổ cùng chỗ với chất duy trì sự cháy 

 - Giảm thiểu ô nhiễm từ quá trình sản xuất: 

Trong quá trình hoạt động của công ty sẽ áp dụng các biện pháp sau nhằm giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất: 

+ Bố trí mặt bằng nhà xưởng sản xuất phải phù hợp với quy trình sản xuất.  

+ Để đảm môi trường thông thoáng và tránh ô nhiễm cục bộ, nhà xưởng được xây 

dựng thông thoáng.  

+ Các máy móc phục vụ sản xuất của cơ sở là những thiết bị hiện đại hạn chế lượng 

bụi phát sinh, tránh thất thoát cũng như lãng phí nguyên liệu cao nhất.  

+ Xây dựng quy trình sản xuất và hướng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình 

sản xuất.  

Để giảm thiểu mức độ ô nhiễm tác động đến môi trường không khí, chủ cơ sở sẽ 

bố trí hệ thống điều hòa không khí và thông gió nhà xưởng như sau: 

Để tạo môi trường không khí trong lành trong nhà xưởng, chủ cơ sở dự kiến đã lắp 

đặt hệ thống điều hòa tổng (AHU) để xử lý làm lạnh không khí trực tiếp bằng môi chất 

lạnh, thiết bị xử lý không khí được nối với một tổ hợp cấp lạnh đặt ngoài. 

Nguyên lý hoạt động của điều hòa tổng (AHU): 

+ AHU (Air Handling Unit – thiết bị xử lý không khí) là một thiết bị có chức năng 

lưu thông, làm sạch, sưởi ấm, làm mát, làm ẩm, hút ẩm, pha trộn không khi... thường 

được dùng trong hệ thống sưởi ấm, thông gió hoặc điều hòa không khí. 

+ Không khí trong phòng được hút qua hệ thống ống gió và hòa trộn với gió tươi 

tại hộp hòa trộn lắp phía sau AHU qua hai cấp lọc bụi trao đổi nhiệt với dung môi lạnh 

tại dàn trao đổi nhiệt sẽ làm giảm nhiệt độ của không khí rồi được quạt gió cấp tài đi gia 

nhiệt tại điện trở (nếu nhiệt độ thổi vào chênh lệch so với trong phòng quá 10°C) và thổi 

vào phòng qua phin lọc tinh lắp tại các cửa cấp gió; 

Để duy trì các thông số nhiệt độ và độ ẩm của phòng sạch, tại tủ điện điều hòa có 

các thiết bị sau: 
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+ Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm phòng gắn trên mặt tủ điện được gắn các AHU, 

dùng để điều khiển dàn nóng cấp môi chất lạnh (gas lạnh) tới AHU hoặc điều khiển điện 

trở để sấy không khí. Việc đóng hay cắt máy nén này tùy thuộc vào độ chênh lệch nhiệt 

độ giữa 2 giá trị "nhiệt độ cài đặt (Tcđ)” và “nhiệt độ thực tế (Ttt)” thông qua bộ cảm 

biến nhiệt độ (Fox D1004) gắn trên đường ống gió hồi. 

Nhiệt độ cài đặt (Tcđ) là giá trị yêu cầu 

Nhiệt độ thực tế (Ttt) là giá trị đo được từ cảm biến nhiệt độ (Fox D1004) gắn tại 

đường ống gió hồi 

c. Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Vì hoạt động của máy phát điện dự phòng không thường xuyên, do đó lượng khí 

thải phát sinh không nhiều và gián đoạn. Tuy nhiên để hoạt động của máy phát điện dự 

phòng không gây tác động đến môi trường không khí xung quanh, chủ đầu tư có các 

biện pháp giảm thiểu như sau:  

+ Máy phát điện được đặt dưới khu vực có mái che. Máy phát điện đặt cách tường 

0,5m..  

+ Máy phát điện được đặt trên bề mặt phẳng vững chãi, trên bệ xi măng chắc chắn 

tránh rung lắc, bệ đỡ xi măng dày 15cm. 

d. Biện pháp giảm thiểu mùi từ hệ thống xử lý nước thải tập trung và khu vực 

chứa rác thải  

+ Đối với khu chứa CTR: Toàn bộ khối lượng rác thải hữu cơ, dễ phát sinh mùi sẽ 

được người dân đến lấy về làm thức ăn chăn nuôi ngay trong ngày, không lưu giữ lại 

qua đêm tại công ty. Còn các CTR thông thường khác được lưu giữ tại kho chứa rác thải 

sinh hoạt có cửa kín. 

Chủ cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển chất thải 

đi xử lý theo quy định với tần suất 2 lần/ tuần. 

Đối với khu hệ thống xử lý nước thải tập trung: cần được bảo dưỡng thường xuyên 

để bảo đảm vận hành tốt và đạt hiệu quả xử lý cao. Cơ sở sẽ sử dụng hệ thống xử lý 

nước thải hiện đại được xây ngầm và nằm phía sau nhà xưởng sản xuất chính nên mùi 

phát sinh từ hệ thống sẽ rất ít, sẽ không ảnh hưởng được tới công nhân trong nhà máy. 

+ Bố trí nhân viên phụ trách việc vận hành bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, 

khi gặp sự cố hư hỏng cần tìm giải pháp khắc phục kịp thời và phù hợp. 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước tránh hiện tượng tắc nghẽn 

và tràn mặt kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ hệ thống xử lý nước thải, định kỳ 

hút bùn, nạo vét, đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng 

nước thải dưới tiêu chuẩn cho phép. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn từ hoạt động sinh hoạt 
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- Thành phần, khối lượng CTR sinh hoạt: 

+ Thành phần: túi, bao bì nilon, thức ăn thừa, giấy vụn, bìa caton, văn phòng phẩm 

thải,..... phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên, chất thải trong quá 

trình sản xuất 

+ Khối lượng rác thải sinh hoạt trung bình phát sinh là 0,5 kg/người/ngày (theo 

QCVN 01:2019/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng). Với số 

lượng công nhân viên của Nhà máy sau khi mở rộng nâng công suất là 40 người, tổng 

khối lượng CTRSH phát sinh là 20 kg/ngày. Trung bình 01 năm làm việc 300 ngày, 

lượng CTRSH phát sinh là: 6.000 kg/năm. 

+ Khối lượng bùn thải phát sinh từ bể tự hoại:  

Dự kiến khi đi vào hoạt động ổn định, số lượng CBCNV khoảng 40 người. Tại khu 

vực bể tự hoại của mỗi công trình nhà ở sẽ phát sinh một lượng bùn thải. Nếu bùn thải 

không được nạo hút định kỳ sẽ làm giảm khả năng xử lý nước thải sinh hoạt, gây mùi 

hôi thối khó chịu. Vì vậy, các hộ dân sinh sống trong khu dân cư cần thuê đơn vị có 

chức năng định kỳ nạo hút bùn từ các bể tự hoại định để tăng hiệu quả xử lý nước thải.  

Khối lượng bùn thải dự kiến được tính theo công thức sau: 

B = a x N (×) 

Trong đó: B: Lượng bùn bể tự hoại trung bình.  

a: Lượng cặn trung bình phân hủy (m/người/ngày): a=0,0001 

 N: Tổng số người: N= 40 người. 

(*): Theo sổ tay thiết kế công trình cấp thoát nước – Nhà xuất bản xây dựng Hà 

Nội 2008.  

Lượng bùn bể tự hoại trung bình: 40 × 0,0001 = 0,004 m3/ngày 

Tổng lượng bùn từ bể tự hoại tại bể là: 0,104m3/tháng 

- Phương pháp thu gom:  

+ Bố trí 02 thùng loại 60 lít/thùng đặt ngoài khuôn viên công ty để công nhân có thể 

thuận tiện thu gom rác thải phát sinh từ sân đường và rác thải phát sinh từ quá trình nghỉ 

giải lao của công nhân. 

+ Bố trí 7 thùng rác loại 5 lít/thùng đặt tại khu vực văn phòng. Do khu vực văn phòng 

tầng 2 chia làm nhiều phòng làm việc, mỗi phòng sẽ bố trí 1-2 thùng đựng rác nhỏ thuận 

tiện cho việc thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải văn phòng 

- Vị trí kho rác: Kho rác có diện tích 6m2, 1 tầng, mái đổ bê tông, tường gạch cao 

2m. Bên ngoài xưởng sản xuất, gần kho vật tư ở phía Tây Bắc Nhà máy. 

- Phương pháp lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Nhân viên thu dọn vệ sinh 

của cơ sở sẽ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, thực phẩm hỏng, thực phẩm hết hạn 

đến kho chứa rác thải của cơ sở, tần suất gom rác về kho 1 lần/ngày. Khi vận chuyển rác 

không được để rác rơi vãi ra sàn nhà hay rơi vãi trên tuyến đường vận chuyển. 

- Tần suất thu gom và vận chuyển: được thực hiện 2 lần/ tuần bởi Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị Sóc Sơn  

- Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải với Công ty Cổ 
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phần Môi trường đô thị Sóc Sơn vận chuyển xử lý theo đúng quy định 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải thông thường được đính kèm phụ lục báo 

cáo) 

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom rác thải sinh hoạt: 

Thu gom, lưu chứa toàn bộ lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt 

động của cơ sở trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử 

lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ đọng, quá tải. 

3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường từ hoạt động 

sản xuất  

- Nguồn phát sinh chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất: 

+ Nguyên liệu trong quá trình sản xuất (gồm có: phôi trứng thải, xác trứng thải 

(thành phần: Vỏ trứng, dịch lòng trứng,...)) 

+ Từ hoạt động đóng chai, túi sản phẩm. Thành phần: nút nhôm, nhãn mác hỏng,… 

+ Từ hoạt động súc rửa cặn lò hơi. Thành phần: cặn thải. 

- Khối lượng phát sinh: 

Bảng 3.8. Khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở sau khi 

mở rộng nâng công suất 

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Phôi trứng, xác trứng thải (gồm vỏ trứng, dịch lòng 

trứng) 
45.000 

2 Bao bì, nilon thải 120 

3 Bìa carton, giấy đóng gói 120 

Tổng khối lượng 45.240 

- Phương pháp thu gom, xử lý:  

Tất cả CTR thông thường được thu gom vào kho chứa chất thải rắn hiện hữu, diện 

tích 6m2, có mái che lợp tôn, nền bê tông, tường gạch xây xung quanh, vị trí ở phía Tây 

Bắc Nhà máy. Trong thời gian tới, chủ cơ sở tiếp tục sử dụng công trình mà không cần 

cải tạo/xây mới. 

Đối với các loại CTR phát sinh từ quá trình đóng gói (gồm nút nhôm, nhãn mác 

hỏng,…) sẽ được tái sử dụng hoặc chuyển cho đơn vị thu mua trong khu vực. 

Đối với các loại CTR không có khả năng tái chế: Chủ cơ sở ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn từ hoạt động nạo vét hệ 

thống thoát nước  

- Thành phần, khối lượng phát sinh: 

+ Thành phần: chủ yếu là bùn cặn. 

+ Khối lượng bùn cặn phát sinh từ quá trình nạo vét các hố ga lắng cặn ước tính 

khoảng 5 kg/tháng. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý: 

+ Bùn cặn từ hệ thống hố gas thoát nước được nạo vét 2 lần/tháng. 
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+ Lượng bùn nạo vét được sử dụng bón cho cây trồng. 

3.4. Các biện pháp lưu giữ, xử lý, giảm thiểu chất thải rắn thông thường khác 

- Bùn bể tự hoại: Thuê đơn vị có đủ chức năng tới hút với tần suất 1 lần/năm hoặc 

theo thực tế phát sinh, sau đó mang đi xử lý luôn không lưu giữ tạm thời tại cơ sở; 

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom CTR công nghiệp thông thường: 

Các biện pháp thu gom CTR thông thường mà Công ty áp dụng về cơ bản đã thu 

gom được các loại chất thải thông thường phát sinh tại khu vực Nhà máy, lưu chứa vào 

khu vực theo quy định, sau đó các loại CTR được vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Nguồn, khối lượng phát sinh  

Thành phần CTNH chủ yếu là giẻ lau, găng tay dính dầu, bóng đèn huỳnh quang, 

dầu mỡ thải,.... Danh mục và khối lượng của các chất thải nguy hại phát sinh trong quá 

trình hoạt động của cơ sở được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.9. Khối lượng các loại chất thải nguy hại dự kiến phát sinh tại cơ sở 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

1 
Bao bì cứng thải bằng nhựa có thành phần nguy hại 

(chai lọ đựng hóa chất, nguyên liệu) 
18 01 03 15 

2 
Bao bì cứng thải bằng thủy tinh (chai lọ đựng hóa 

chất, nguyên liệu) 
18 01 09 15 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 10->15 

4 Găng tay, giẻ lau, khẩu trang dính thành phần nguy hại  18 02 01 15 

5 
Nước thải có các thành phần nguy hại (từ rửa dụng 

cụ, thiết bị thí nghiệm) 
19 10 01 3.000 

6 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ hệ thống 

xử lý nước thải  
12 06 05 10->40 

7 
Chất thải rắn, bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi, cặn từ quá trình súc rửa lò hơi 
19 10 02 110 

8 Dầu thải 17 06 01 15 

9 

Chất thải rắn có thành phần nguy hại từ quá trình 

sản xuất (chai lọ đựng giống gốc, găng tay, khẩu 

trang y tế thải có thành phần nguy hại, sản phẩm 

vaccine không đạt,....) 

03 05 09 50->80 

Tổng khối lượng 3.305 

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chung CTNH với các loại chất thải thông 

thường khác. CTNH sẽ được công nhân thu gom về kho chứa ngay khi phát sinh. 

b. Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý CTNH 

- Đối với các loại CTNH: Công ty đã xây dựng 1 kho chứa CTNH (được bố trí, 

xây dựng bên bên ngoài xưởng sản xuất, cạnh kho chất thải rắn thông thường ở phía Tây 

Bắc), diện tích 7m2 (1 tầng, mái đổ bê tông, chiều cao 2m). Kho chứa CTNH có cửa ra 

vào, có khóa, mái bê tông cốt thép, tường xây gạch, nền bê tông. Trên các thùng đều 
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được dán nhãn mã CTNH theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Bên trong kho chứa được bố trí 07 thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy, có dung 

tích từ 30-200 lit/thùng. Đối với nước thải phát sinh từ quá trình vệ sinh dụng cụ thí 

nghiệm có dính hóa chất được thu gom vào thùng chứa bằng nhựa có nắp đậy, dung tích 

khoảng 30 lit đặt tại khu vực kiểm nghiệm, cuối ngày sẽ được công nhân vận chuyển 

xuống khu vực kho CTNH để lưu giữ. 

- Chủ cơ sở hiện đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Sông Công tại 

Hợp đồng số 904.24/SC-BIOTECH ngày 30/11/2024; để vận chuyển thu gom và xử lý 

toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh theo quy định pháp luật. Tần suất thu gom 3-6 

tháng/lần hoặc theo thực tế phát sinh. 

(Hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được đính kèm trong 

phụ lục báo cáo) 

Dưới đây là hình ảnh hiện trạng kho chứa chất thải nguy hại  

 

Hình 3.9. Kho chứa chất thải rắn thông thường và kho chất thải nguy hại 

* Trách nhiệm của Công ty về việc lưu giữ chứng từ chuyển giao chất thải 

nguy hại 

- Yêu cầu đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải Công ty TNHH Môi trường 

Sông Công cung cấp chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại sau mỗi lần chuyển giao 

CTNH. 

- Lưu lại các liên chứng từ chuyển giao CTNH tại Công ty trong thời gian tối 

thiểu 5 năm. 

* Hiệu quả áp dụng các biện pháp thu gom chất thải nguy hại:  

Thu gom, lưu chứa được toàn bộ lượng CTNH phát sinh trong quá trình hoạt 

động của Công ty trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, đưa đi xử 

lý theo quy định. Tại kho chứa không xảy ra tình trạng ứ đọng, quá tải.  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại 
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Chủ cơ sở thực hiện đúng theo quy định tại thông tư 02/2022/TT-BTNMT về 

quản lý chất thải nguy hại: 

- Phân loại chất thải nguy hại, không để chất thải nguy hại lẫn với các nguồn chất 

thải khác làm gia tăng khối lượng chất thải nguy hại; 

- Bố trí các thùng chứa CTNH riêng biệt, trên các thùng chứa CTNH phải được 

dãn nhãn, mã CTNH. 

- Trang bị các thiết bị PCCC tại khu nhà kho chứa CTNH và các vật liệu như cát, 

xẻng, để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, tràn đổ, rơi vãi CTNH ở thể lỏng; 

- Tần suất thu gom và phân loại từ khu vực Công ty về khu lưu giữ CTNH là 1 

lần/ngày. 

- Riêng đối với bùn từ HTXLNT tập trung nếu phát sinh với lượng lớn ngoài khả 

năng lưu chứa của cơ sở, chủ đầu tư sẽ yêu cầu đơn vị chức năng đến thu gom xử lý theo 

quy định. 

- Định kỳ lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường gửi về các cơ quan theo quy 

định tại điểm a Khoản 5 Điều 66 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Khi cơ sở đi vào hoạt động sẽ phát sinh tiếng ồn, độ rung từ các hoạt động sau: 

- Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm và phương tiện đi lại của 

cán bộ công nhân viên ra vào nhà máy 

- Từ hoạt động của máy móc thiết bị sản xuất và hệ thống lò hơi 

* Công trình, biện pháp giảm thiểu: 

- Hoạt động giao thông – vận tải: 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển đã được kiểm định về thông số kỹ thuật, 

nguồn gốc xuất xứ. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tra dầu mỡ các động cơ của phương tiện 

vận tải để phát hiện hỏng hóc và có phương án sửa chữa kịp thời. Tần suất 3 tháng/lần 

+ Quy định tốc độ đối với các phương tiện vận chuyển ra vào Công ty, tốc độ từ 

5-10 km/h và tuân theo sự điều phối của bảo vệ. 

+ Cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên Nhà máy.  

- Hoạt động sản xuất của cơ sở: 

+ Nhà xưởng được xây dựng cao ráo, thông thoáng. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trong xưởng sản xuất 

như quần áo bảo hộ, nút bịt tai,... 

+ Sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các 

thông số kỹ thuật. 

+ Tắt một số máy móc, thiết bị hoạt động kém hiệu quả hoặc trục trặc để tránh tình 
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trạng cộng hưởng tiếng ồn gây ồn cục bộ. 

+ Lắp đặt nút cao su, đệm chống rung 

+ Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng động cơ thiết bị định kỳ. Tần suất 3 tháng/lần 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước 

thải tập trung  

- Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế; 

+ Lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho 

hệ thống xử lý nước thải; 

+ Định kỳ thực hiện quan trắc lưu lượng và chất lượng nước thải sau xử lý; 

+ Có kế hoạch và sổ theo dõi kiểm tra quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị hằng 

tuần, ghi lại các thiết bị cần sửa chữa hay dự phòng thay mới; 

+ Trang bị một số thiết bị chủ yếu có nguy cơ bị mài mòn, thường xuyên hư hỏng 

do trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Do đó các thiết bị hỏng sẽ được 

thay thế kịp thời khi phát hiện hỏng hóc; 

+ Các sự cố phát sinh ngoài khả năng của nhân viên vận hành thì báo ngay cho 

đơn vị xây dựng hệ thống xử lý tiến hành sửa chữa kịp thời; 

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung: Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ 

thống xử lý nước thải, toàn bộ nước thải được lưu giữ tạm thời tại bể lắng cặn, tách dầu 

chứa bùn của hệ thống. Tổng thể tích của bể lắng cặn, tách dầu chứa bùn là 8,8m3, lượng 

nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 7,39 m3/ngày → Bể gom có thể lưu chứa tối đa 23 

giờ. Khi có sự cố, Chủ cơ sở sẽ tiến hành sửa chữa với thời gian nhanh nhất để đưa hệ 

thống đi vào hoạt động trở lại và thông báo ngay cho Công ty TNHH Phát triển Nội Bài 

để cùng phối hợp. Trường hợp thời gian khắc phục sự cố vượt quá thời gian lưu chứa 

tối đa của bể gom, nhà máy sẽ dừng các hoạt động phát sinh nước thải sinh hoạt để tiến 

hành khắc phục sự cố. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý mùi, 

khí thải 

+ Công nhân vận hành phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các 

thiết bị thu gom, xử lý và phát tán bụi từ hệ thống xử lý khí thải; 

+ Trang bị dự phòng các chi tiết dễ hư hỏng như: đinh, ốc vít, các loại đai thép, van 

điều khiển, … Đồng thời, thay thế kịp thời các chi tiết hư hỏng.   

+ Chuẩn bị một số thiết bị dự phòng đối với một số máy móc dễ hư hỏng như: bơm 

dự phòng, hệ thống van, đường ống và các phụ tùng khác; 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động của các máy móc, tình trạng hoạt động để có 

biện pháp khắc phục kịp thời;  
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+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường xuyên 

theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời cũng là để phát hiện sự cố một cách sớm nhất; 

+ Lấy mẫu và phân tích chất lượng khí thải sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả hoạt 

động của hệ thống xử lý; 

+ Định kỳ thực hiện quan trắc mẫu khí thải sau xử lý; 

+ Khi gặp sự cố phải dừng sản xuất công đoạn phát sinh ra khí thải đó, đến khi 

được khắc phục xong mới hoạt động sản xuất trở lại. 

 

Hình 3.10. Quy trình ứng phó sự cố môi trường đối với khí thải 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy, nổ   

* Biện pháp phòng chống cháy, nổ 

- Cơ sở đã lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy  

- Bố trí 02 bể dự trữ nước + trạm bơm cho hoạt động PCCC, dung tích 290m3. 

- Đã trang bị các trang thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa cháy kịp thời khi sự cố 

xảy ra bao gồm: đèn thoát hiểm, 90 bình chữa cháy MF24, 80 đầu phun nước spriker, 

10 lăng vòi chữa cháy, 35 đầu báo khói tự động, 14 đầu báo nhiệt, họng nước chữa cháy, 

bảng hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm được bố trí tại các vị trí phù 

hợp, trụ và vòi cứu hỏa. 

- Hệ thống cấp nước chữa cháy gồm có: 02 máy bơm chữa cháy (01 động cơ điện, 

Không thể khắc phục Có thể khắc phục 

Rò rỉ khí thải 

Thông báo cho quản lý dừng hoạt 

động sản xuất 

Thông báo dừng sản xuất 

Kiểm tra đạt tiêu chuẩn  Xử lý hệ thống hư hỏng 

Dừng hệ thống xử lý bụi, khí thải 

Cho hệ thống khí thải  

hoạt động trở lại 
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01 động cơ diezen). 

- Hệ thống điện được thiết kế, và lắp đặt các thiết bị bảo vệ an toàn, thường 

xuyên kiểm tra, chống trường hợp đoản mạch và chập mạch. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. 

- Toàn bộ CBCNV làm việc tại Nhà máy được tập huấn, hướng dẫn về PCCC. 

- Đã thành lập đội PCCC cơ sở, phối hợp với cảnh sát PCCC đào tạo nhận thức về 

PCCC và thực tập phương án PCCC. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ, áp suất cao có hồ sơ lý lịch được 

kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng, và đã được lắp đặt đồng hồ đo 

nhiệt độ, áp suất, mức dung dịch trong thiết bị… nhằm giám sát các thông số kỹ thuật. 

- Hệ thống cứu hỏa đảm bảo khoảng cách an toàn cho người và phương tiện di 

chuyển khi có cháy, giữ khoảng rộng cần thiết ngăn cách đám cháy lan rộng. Các họng 

lấy nước cứu hỏa được bố trí đều trong phạm vi Nhà máy, kết hợp các dụng cụ chữa 

cháy như bình CO2, bình bột,… trong từng bộ phận sản xuất và đặt ở những địa điểm 

thao tác thuận tiện. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho cách ly, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa và tia lửa điện. Giữ khoảng cách an toàn giữa các công trình để ô tô cứu hỏa có 

thể tiếp cận dễ dàng. 

- Sửa chữa kịp thời các thiết bị khi phát hiện hư hỏng 

- CBCNV thực hiện theo đúng nội quy của Nhà máy đề ra. Nghiêm cấm công 

nhân hút thuốc hoặc tự ý sử dụng các thiết bị dễ cháy khu vực xưởng sản xuất. 

* Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hiện xử lý theo các bước cơ bản sau: 

- Xác định nhanh điểm cháy. 

- Báo động để mọi người biết. 

- Ngắt điện khu vực bị cháy. 

- Báo cho lực lượng PCCC đến. 

- Sử dụng các phương tiện PCCC sẵn có để dập cháy. 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hóa, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn: bảo vệ và tạo 

khoảng cách chống cháy lan. 

- Khắc phục sự cố và ổn định trở lại. 

7.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa 

- Bảo quản hóa chất ở khu vực khô mát, thoáng gió và theo quy định chi tiết tại 

các phiếu an toàn hóa chất.  

- Bảo quản giống gốc: Giống gốc là giống vi rút đã được nhược độc, động lực yếu 

không ảnh hưởng đến con người và vật nuôi, được bảo quản qua 2 lớp khóa là tủ lạnh 
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âm sâu -80 oC và nằm trong kho nguyên liệu. Giống gốc đã được cấp phép nhập khẩu 

từ Cục thú y và được Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc thú y Trung tâm I kiểm định chất 

lượng và tính an toàn trước khi sử dụng. 

- Giữ thiết bị chứa đựng hóa chất ngay ngắn, đóng kín khi không sử dụng. 

- Khi sử dụng hóa chất phải thực hiện ở khu vực có hệ thống thông gió, tránh để 

rơi vãi ra môi trường. Kho hóa chất được xây dựng theo TCVN 5507-2002. 

- Thiết bị yêu cầu cho công nhân vận hành: Mặt nạ, găng tay, kính bảo vệ mặt (mắt 

và miệng); Trong khi sử dụng nghiêm cấm ăn uống, hút thuốc,... 

* Biện pháp ứng phó 

Phương pháp làm sạch nếu rõ rỉ, rơi vãi: Cách ly khu vực bị rơi vãi, dùng vật liệu 

hấp phụ như: cát khô, đất để hút nguyên liệu rò rỉ, sau đó hót đất, cát đó để xử lý như 

chất thải nguy hại. 

7.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

* Biện pháp quản lý, phòng ngừa 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân đầy đủ: quần áo bảo hộ, mũ bảo hộ lao 

động, găng tay, khẩu trang, giày bảo hộ… 

- Đảm bảo điều kiện về môi trường làm việc cho công nhân như lắp đặt hệ thống 

chiếu sáng, lắp đặt hệ thống thông gió. 

- Đã tổ chức đội giám sát an toàn lao động trong Nhà máy. 

- Tuyên truyền, giáo dục CBCNV về nội quy an toàn lao động trong nhà xưởng. 

Thực hiện nghiêm quy chế quản lý an toàn, quy trình an toàn Công ty đã ban 

hành và các văn bản pháp quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Nhà nước. 

- Tổ chức tập huấn cho người lao động về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng 

quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016. 

- Tiếp tục thực hiện kiểm tra và khám sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc 

tại Nhà máy để kịp thời khắc phục và xử lý bệnh nghề nghiệp. Định kỳ 1 năm/lần. 

- Thường xuyên kiểm tra dây chuyền sản xuất để kịp thời khắc phục sự cố. 

* Biện pháp ứng phó 

- Khi phát hiện sự cố xảy ra, báo ngay cho Chủ cơ sở để có có phương án xử lý 

kịp thời. 

 - Thực hiện các biện pháp sơ cứu bằng việc sử dụng phương tiện có sẵn tại Nhà 

máy để ứng cứu. Trường hợp có nhiều bệnh nhân thì thông báo cho đội cấp cứu y tế 

chuyên ngành, số điện thoại 115. 

Chuyển người bị nạn tới cơ sở y tế gần nhất của Khu Công nghiệp Nội Bài để cấp 

cứu, và thực hiện các chính sách, quyền lợi của người lao động. 

- Trường hợp tai nạn do máy móc vận hành, hoặc do điện giật, tiến hành ngắt 

cầu dao tạm dừng hoạt động của thiết bị, và thông báo cho các bộ phận lân cận. 
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7.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố 

- Công ty có bếp ăn tập thể nấu ăn cho 4 chuyên gia nước ngoài, còn đội ngũ cán 

bộ nhân viên Việt Nam không ăn cơm tại công ty. Nguồn thực phẩm được mua tại các 

siêu thị lớn, cung cấp nguồn thực phẩm uy tín. 

- Cử cán bộ chuyên trách theo dõi, mua sắm, kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận 

thực phẩm hàng ngày 

- Nhân viên phụ trách chế biến thực phẩm sẽ thực hiện các biện pháp để bảo quản 

thực phẩm không bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh. Đảm bảo quy trình chế biến phù hợp 

với quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

- Sử dụng đồ chứa đựng, bao gói, dụng cụ, thiết bị bảo đảm yêu cầu vệ sinh an 

toàn, không gây ô nhiễm thực phẩm; 

- Tại khu vực nhà bếp luôn được dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ. Thực phẩm khi mua 

được chọn những loại tươi, ngon và được cung cấp từ những địa chỉ an toàn, có chất 

lượng, được chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Quy trình chế biến đảm 

bảo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Đội ngũ nhân viên tại khu vực bếp sẽ luôn được 

trang bị đầy đủ dụng cụ, bảo hộ khi chế biến thực phẩm và được tham gia đầy đủ các 

lớp nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm khi ngành y tế tổ chức. 

* Biện pháp ứng phó sự cố 

Trường hợp dưới 10 người có triệu chứng ngộ độc thực phẩm:  

Bộ phận y tế của Công ty sẽ tiến hành sơ cứu, tìm hiểu nguyên nhân. Đối với 

bệnh nhân có những dấu hiệu nặng, thực hiện phương án chuyển bệnh nhân đến bệnh 

viện gần nhất để cấp cứu kịp thời. 
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CHƯƠNG IV. 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ nhà ăn, nhà vệ sinh của nhà xưởng hiện 

hữu.  

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ nhà vệ sinh của nhà xưởng mở rộng 

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình súc rửa cặn lò hơi. 

+ Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ quá trình tráng rửa dụng cụ còn dính hóa 

chất tại khu vực kiểm nghiệm. 

+ Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ quá trình tráng rửa dụng cụ sau tiệt trùng. 

+ Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

(Đối với nước thải phát sinh từ nguồn số 03, nguồn số 04 và nguồn số 06 được 

thu gom và lưu giữ tại kho chất thải nguy hại. Định kỳ thuê đơn vị có năng lực đến thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định). 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 (do nước thải sau xử lý được đấu nối 

vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020, không xả trực tiếp 

ra môi trường). 

- Chủ cơ sở đã ký Hợp đồng thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp với Công 

ty TNHH Phát triển Nội Bài (đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nội Bài) 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (Không thay đổi so với nội 

dung Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 28/3/2024) 

- Nguồn phát sinh khí thải: 

Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ lò hơi  

- Vị trí xả khí thải: ống thoát khí sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

- Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2 349 236, Y = 583 848.  

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 1050, múi chiếu 30) 

- Lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất: 1.600 m3/h. 

- Phương thức xả thải: khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thoát 

khí thải, xả liên tục 24/24 giờ. 

- Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường: đảm bảo theo đúng QCTĐHN 

01:2014/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất 

vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, với các hệ số Kp= 1,0 (P ≤ 20.000 m3/h) và Kv = 0,9 

(áp dụng với thông số: Bụi tổng, Lưu huỳnh đioxit, SO2), Kv = 1,0 (áp dụng với thông 

số Cacbon oxit, CO; Nito oxit, NOx), cụ thể như sau: 
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STT Thông số 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động 

liên tục 

1 Lưu lượng m3/h 1.600 

Không thuộc 

đối tượng 

phải thực 

hiện (*) 

Không thuộc 

đối tượng 

phải thực 

hiện (*) 

2 Bụi tổng mg/Nm3 180 

3 
Lưu huỳnh đioxit, 

SO2 
mg/Nm3 450 

4 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1.000 

5 
Nitơ oxit, NOx 

(tính theo NO2) 
mg/Nm3 850 

(*) Theo quy định tại khoản 3 Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 01: Từ hoạt động máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải tập 

trung. 

- Nguồn số 02: Từ hoạt động  máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý khí thải. 

- Nguồn số 03: Từ hoạt động của máy phát điện dự phòng  

* Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Tọa độ X=2 349 212; Y=583 859. 

- Nguồn số 02: Tọa độ X=2 349 265; Y=583 866.  

- Nguồn số 03: Tọa độ X=2 349 212; Y=583 825. 

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 30) 

* Tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

- Tiếng ồn: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của tiếng ồn 

TT 
Giới hạn tối đa cho phép Tần suất  

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 - 
Khu vực  

thông thường 

- Độ rung: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất  

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực  

thông thường 
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CHƯƠNG V. 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

a. Các yêu cầu của cơ quan quản lý về thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở 

Theo nội dung phê duyệt tại Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 

28/3/2024 do Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp, các yêu cầu về 

bảo vệ môi trường của cơ sở cần thực hiện khi đi vào hoạt động như sau: 

* Đối với thu gom và xử lý nước thải: 

- Thu gom xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đảm bảo đáp ứng theo 

yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 

Khu công nghiệp Nội Bài, không xả trực tiếp ra môi trường 

- Công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối nước thải về hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài để tiếp tục xử lý 

- Không được phép xả nước thải trực tiếp ra môi trường dưới mọi hình thức 

- Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Đảm bảo bố trí đủ nguồn 

lực, thiết bị, hóa chất để vận hành hiệu quả hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

- Vận hành hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải đảm bảo các yêu cầu về 

thoát nước và các điều kiện vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Nhà máy 

- Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 

nghiệm, vận hành công trình xử lý nước thải. Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm 

trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư có trách nhiệm thực 

hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 31 Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư phải 

gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế 

xuất Hà Nội theo quy định 

* Đối với thu gom và xử lý khí thải: 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm đáp ứng 

các quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm (theo QCTĐHN 

01:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất 

vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội, với các hệ số Kp=1,0 (P≤20.000m3/h) và Kv=0,9 (áp 

dụng đối với thông số: Bụi tổng, lưu huỳnh điôxit (SO2)), Kv=1,0 (áp dụng đối với các 

thông số: Cacbon oxit (CO); Nito oxit (NOx)) trước khi xả ra ngoài môi trường 

- Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Đảm bảo bố trí đủ nguồn 

lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ thống xử lý bụi, khí thải 

của cơ sở 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đảm bảo yêu 
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cầu quy định ra môi trường và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để thực hiện các biện 

pháp khắc phục 

* Đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong 

giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

- Các điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường kèm theo: Định kỳ bảo dưỡng, hiệu 

chuẩn đối với thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, độ rung 

* Đối với phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Thực hiện phương án phòng chống, ứng phó sự cố hóa chất và các sự cố khác theo 

quy định của pháp luật 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm duyệt Phòng cháy chữa cháy và 

nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trước khi đi vào hoạt động 

- Thực hiện trách nghiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường 

theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị, máy móc của hệ thống xử lý chất thải thường xuyên; 

theo dõi quá trình hoạt động đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống xử lý chất thải 

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa chữa, 

khắc phục khi sự cố xảy ra 

- Khi xảy ra sự cố, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cố, tìm nguyên nhân sửa 

chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cố lớn, sửa chữa mất nhiều thời gian, 

phải dừng sản xuất cho tới khi khắc phục được sự cố, đảm bảo không được gây ô nhiễm 

môi trường và thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường để có biện pháp khắc 

phục kịp thời 

- Có trách nhiệm ban hành tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố 

môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và 

phù hợp với nội dung phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép. Trường 

hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với 

kế hoạch ứng phó sự cố khác phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo quy định tại 

khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

* Đối với các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường: 

- Nguồn khí thải không phải kiểm soát bao gồm khí thải phát sinh từ máy phát điện 

dự phòng được thu gom và xả trực tiếp ra môi trường qua ống thải bên ngoài nhà đặt 

máy phát điện. Máy phát điện dự phòng phải đảm bảo sử dụng nhiên liệu là dầu DO đạt 

tiêu chuẩn (nhiên liệu sạch), thuộc trường hợp không có yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, 

khí thải theo quy định. 
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- Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu vệ 

sinh môi trường 

- Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp phân loại 

rác thải tại nguồn 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn lao động, an toàn giao 

thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy 

định hiện hành 

- Công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy 

định của pháp luật 

- Đấu nối và xử lý sơ bộ nước thải đạt yêu cầu quy định của Khu công nghiệp Nội 

Bài 

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (trong đó cập 

nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải do các thay đổi này không thuộc đối 

tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường) 

- Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp 

luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ 

sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới. 

b. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở 

Trong quá trình đi vào hoạt động, chủ cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

* Đối với nước thải: 

- Cơ sở đã và đang thực hiện việc đấu nối nước thải với KCN Nội Bài, đồng thời 

vận hành ổn định hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải 

phát sinh từ Nhà máy hiện hữu đều được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối nước thải 

trước khi đấu nối về hệ thống thu gom nước thải tập trung của Khu công nghiệp Nội Bài 

- Cơ sở có ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải. Trong quá 

trình vận hành, hệ thống hoạt động ổn định và không có sự cố. 

- Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày đêm của nhà máy đã hoàn 

thành vận hành thử nghiệm theo quy định của Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL 

ngày 28/3/2024 và đã được Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội thông 

qua tại văn bản số 1409/BQL-QLTNMT ngày 09/8/2024 về việc kết quả kiểm tra vận 

hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở Công ty TNHH Ultimate Biotech 

(Canada) Inc. Kết quả vận hành thử nghiệm cho thấy hệ thống xử lý nước thải công suất 

10m3/ngày đêm hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của 

KCN Nội Bài (các kết quả quan trắc vận hành thử nghiệm và văn bản thông báo kết quả 

vận hành thử nghiệm được đính kèm tại Phụ lục của Báo cáo) 

* Đối với khí thải: Chủ cơ sở hiện tại vẫn đang vận hành ổn định hệ thống xử lý 
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khí thải lò hơi, đồng thời thường xuyên kiểm tra hệ thống trong quá trình vận hành.  

* Đối với tiếng ồn, độ rung: Chủ cơ sở đang tiếp tục áp dụng các biện pháp như đã 

trình bày về giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động 

* Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại: Chủ cơ sở đang thực hiện tốt biện pháp 

phân loại và lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại tại các kho chứa hiện hữu của cơ 

sở. Toàn bộ các loại CTR, CTNH đều được lưu giữ tại khu vực riêng, định kỳ thuê đơn 

vị có năng lực thực hiện việc thu gom vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra, chủ cơ sở đã nghiêm túc thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2024 của Nhà máy và gửi đến các đơn vị quản lý theo đúng quy định tại 

Điều 66 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, gồm: 

- Công ty TNHH Phát triển Nội Bài (đơn vị quản lý và kinh doanh hạ tầng KCN Nội 

Bài) 

- UBND huyện Sóc Sơn 

- Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 

- Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nay là Ban Quản lý các khu 

công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội) 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Căn cứ nội dung Phụ lục 1 của Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 

28/3/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Nhà máy cần thực 

hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tập trung công suất 10m3/ngày đêm 

theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc quan trắc đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý chất thải. 

Chủ cơ sở đã gửi thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm đến Ban Quản lý các 

khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội với thời gian triển khai vận hành thử nghiệm trong 

03 ngày: 22/5/2024, 23/5/2024 và 24/5/2024. Chương trình quan trắc vận hành thử 

nghiệm như sau: 

TT 
Thời gian 

lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu; 

Số lượng mẫu/đợt 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn  

so sánh 

1 22/05/2024 

NT1: Bể chứa nước 

thải đầu vào của hệ 

thống 

NT2: Vị trí đấu nối 

vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước 

thải của Khu công 

nghiệp Nội Bài 

Nhiệt độ, màu, pH, 

BOD5, COD, TSS, As, 

Hg, Pb, Cd, Cr6+, Cr3+, 

Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Tổng 

Xyanua, Tổng Phenol, 

Tổng dầu mỡ khoáng, 

Sunfua, Florua, Amoni, 

Tổng N, Tổng P, Clorua, 

Clo dư, Tổng HCBVTV 

Theo thỏa thuận 

đấu nối của 

KCN Nội Bài 

(theo hợp đồng 

thoát nước và xử 

lý nước thải 

công nghiệp 

giữa Chủ cơ sở 

với Công ty phát 

2 23/05/2024 
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TT 
Thời gian 

lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu; 

Số lượng mẫu/đợt 
Thông số quan trắc 

Quy chuẩn  

so sánh 

3 24/05/2024 

Clo hữu cơ, Tổng 

HCBVTV Photpho hữu 

cơ, Tổng PCB, Coliform, 

Tổng hoạt độ phóng xạ α, 

Tổng hoạt độ phóng xạ β, 

dầu mỡ động, thực vật. 

triển Nội Bài) 

Căn cứ theo số liệu đồng hồ đo lưu lượng được ghi chép tại nhật ký vận hành hệ 

thống, trung bình lượng nước thải được thu gom xử lý tại hệ thống là khoảng 7,2 m3/ngày 

đêm, tương đương với công suất của hệ thống đang đạt 72%. 

Để đánh giá hiệu quả của quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi 

trường của cơ sở, Chủ đầu tư đã phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ và 

Môi trường CEC. Địa chỉ liên hệ: Lô B06, đường Tiền Phong, phường Phúc Diễn, quận 

Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.   

Đơn vị quan trắc đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp quyết định về việc 

chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường số 850/QĐ-BTNMT ngày 25/04/2022. Số hiệu VIMCERTS số 230. 

Kết quả quan trắc vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải công suất 

10m3/ngày đêm như sau: 

Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 

TCKCN 

Nội Bài 

Lần 1 

(22/05/2024) 

Lần 2 

(23/05/2024) 

Lần 3 

(24/05/2024) 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

Nhiệt  độ 
oC 25,3 25,1 24,2 23,1 25,5 24,3 40 

Độ màu 
mgPtC

o/L 
27 <16a 27 

KPH 

(MDL=5

) 

30 <16a 150 

pH  - 8,11 7,46 7,89 7,32 8,09 7,59 5,5-9 

Nhu cầu 

oxy sinh 

hóa 

(BOD5) 

mg/L 29 16 27 16 28 15 240 

Nhu cầu 

oxy hóa 

học (COD) 

mg/L 72 42 67 40 70 38 350 

Tổng chất 

rắn lơ lửng 

(TSS) 

mg/L 48 32 45 33 46 31 200 

Asen (As) mg/L <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a 0,1 

Thủy ngân 

(Hg) 
mg/L <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a <0,0007a 0,01 

Chì (Pb) mg/L <0,0018a <0,0018a <0,0018a <0,0018a <0,0018a <0,0018a 0,5 
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Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 

TCKCN 

Nội Bài 

Lần 1 

(22/05/2024) 

Lần 2 

(23/05/2024) 

Lần 3 

(24/05/2024) 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

Cadimi 

(Cd) 
mg/L <0,0004a <0,0004a <0,0004a <0,0004a <0,0004a <0,0004a 0,1 

Crom VI 

(Cr6+) 
mg/L <0,016a <0,016a <0,016a <0,016a <0,016a <0,016a 0,1 

Crom III 

(Cr3+) mg/L <0,02a <0,02a <0,02a <0,02a <0,02a <0,02a 1,0 

Đồng (Cu) mg/L <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a 2 

Kẽm (Zn) mg/L <0,1a <0,1a 0,11 0,1 0,12 0,13 3 

Niken (Ni) mg/L <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a 0,5 

Mangan 

(Mn) 
mg/L <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a 1,0 

Sắt (Fe) mg/L <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a <0,1a 5 

Xyanua 

(CN-) 
mg/L 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

KPH 

(MDL= 

0,003) 

0,1 

Tổng 

Phenol 
mg/L 0,65 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,7 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,72 

KPH 

(MDL= 

0,002) 

0,5 

Tổng dầu, 

mỡ khoáng 
mg/L 11,4 1,3 10,9 1,4 11,9 1,2 10 

Sunfua (S2-) mg/L 1,85 0,18 1,22 0,19 1,89 0,2 0,5 

Florua (F-) mg/L 0,47 0,3 0,31 0,38 0,32 0,41 10 

Amoni 

(NH4
+_N) 

mg/L 12,5 0,42 12,3 0,39 12,7 0,4 60 

Tổng Nitơ 

(N) 
mg/L 20,3 9,3 19,6 10,0 20,7 9,4 40 

Tổng 

Photpho (P) 
mg/L 6,13 0,12 5,56 0,11 5,6 0,18 5,4 

Clorua (Cl-) mg/L 62 57 60 54 58 51 700 

Clo dư mg/L 
KPH 

(MDL= 

0,03) 

0,15 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

0,22 

KPH 

(MDL= 

0,03) 

0,21 2,0 

Tổng 

polyclobip

henyl 

(PCB)s* 

mg/L <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,01 

Tổng hóa 

chất bảo vệ 

thực vật clo 

hữu cơ* 

mg/L 
<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 
0,1 

Tổng hóa 

chất bảo vệ 

thực vật 

photpho 

hữu cơ* 

mg/L 
<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 

<0,0000

1 
1,0 
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Thông số 
Đơn 

vị 

Kết quả phân tích 

TCKCN 

Nội Bài 

Lần 1 

(22/05/2024) 

Lần 2 

(23/05/2024) 

Lần 3 

(24/05/2024) 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

NT1-

UB 

NT2-

UB 

Coliform 

MPN/ 

100m

L 

6.300 3.400 5.800 3.200 7.000 3.300 5.000 

Tổng hoạt 

độ phóng 

xạ α 

Bq/L 
KPH 

(MDL=

0,02) 

KPH 

(MDL=

0,02) 

KPH 

(MDL=

0,02) 

KPH 

(MDL=

0,02) 

KPH 

(MDL=

0,02) 

KPH 

(MDL=

0,02) 

0,1 

Tổng hoạt 

độ phóng 

xạ β 

Bq/L 
KPH 

(MDL=

0,2) 

KPH 

(MDL=

0,2) 

KPH 

(MDL=

0,2) 

KPH 

(MDL=

0,2) 

KPH 

(MDL=

0,2) 

KPH 

(MDL=

0,2) 

1,0 

Dầu, mỡ 

động thực 

vật 

mg/L 11,2 1,1 10,7 1,1 11,7 1,1 20 

Ghi chú: 

+ NT1-UB: Bể chứa nước thải đầu vào của hệ thống; 

+ NT2-UB: Vị trí đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của Khu công nghiệp 

Nội Bài; 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ TCKCN Nội Bài: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước 

thải tập trung khu công nghiệp Nội Bài 

- “KPH”: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn giới hạn phát hiện (MDL) 

của phương pháp. 

- “a”: Kết quả phân tích thấp hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp. 

- (*): Nhà thầu phụ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghê Việt Nam – Viện Khoa học 

Công nghệ Năng lượng và Môi trường – Vimcerst 079 

- Đánh giá hiệu quả xử lý: Qua kết quả phân tích các thông số trong mẫu nước thải sau 

khi xử lý trong quá trình vận hành thử nghiệm cho thấy: giá trị của các thông số đều 

nằm trong khoảng giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải đầu vào của hệ 

thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Nội Bài. Như vậy, có thể kết luận rằng 

hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy hoàn toàn đáp ứng được khả năng xử lý trước khi 

đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của KCN Nội Bài. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Căn cứ theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và nội dung Phụ lục 2 của Giấy phép môi trường số 10/GPMT-BQL ngày 

28/3/2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, cơ sở không thuộc 

đối tượng phải quan trắc vận hành thử nghiệm và quan trắc định kỳ đối với hệ thống xử 

lý khí thải.  
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Hiện tại cơ sở vẫn đang vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải lò hơi (sử dụng 

dầu DO) và không xảy ra bất cứ sự cố nào trong quá trình vận hành. Do vậy, chủ cơ sở 

không đánh giá tại mục này. 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải 

Chỉ áp dụng đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. Do vậy không thuộc 

phạm vi báo cáo. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

Chỉ áp dụng đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

Do vậy không thuộc phạm vi báo cáo. 

6. Tình hình phát sinh xử lý chất thải 

Căn cứ theo chứng từ giao nhận CTNH của Nhà máy, tổng khối lượng CTNH phát 

sinh tại Nhà máy trong năm 2024 như sau: 

STT Tên CTNH Trạng 

thái  

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg) 

1 Bao bì cứng thải bằng nhựa có TPNH 

(chai lọ đựng hóa chất, nguyên liệu) 

Rắn 18 01 03 10 

2 Bao bì cứng thải bằng thủy tinh Rắn 18 01 04 10 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 10 

4 Chất thải rắn có TPNH từ quá trình 

sản xuất (chai lọ đựng giống gốc, 

găng tay, khẩu trang y tế có thành 

phần nguy hại, hóa chất, sản phẩm 

vaccine không đạt yêu cầu) 

Rắn 03 05 09 45 

5 Giẻ lau dính dầu Rắn 18 02 01 8 

6 Cặn từ bể lắng của hệ thống xử lý khí 

thải là các hóa chất kết tủa 

Rắn 05 01 03 33 

7 Nước thải có TPNH Lỏng 19 10 01 380 

Tổng cộng 496 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy được thu gom vận chuyển bởi 

Công ty TNHH Môi trường Sông Công theo Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải công nghiệp số 904.24/SC-BIOTECH ngày 30/11/2024. 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất, cơ sở không có thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VI. 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: trong 03 tháng, dự kiến từ tháng 12/2025 đến 

tháng 02/2026 

- Công suất dự kiến đạt được: 70%. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình thiết 

bị xử lý chất thải 

- Đối tượng vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

30m3/ngày đêm 

- Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 

Bảng 5.1. Kế hoạch quan trắc công trình xử lý nước thải tập trung công suất 

30m3/ngày đêm 

- Tần suất lấy mẫu: Tuân thủ quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, việc quan trắc do chủ cơ sở tự 

quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Chi tiết chương trình vận hành 

thử nghiệm sẽ được Công ty thông báo bằng văn bản gửi đến Ban Quản lý các khu công 

nghiệp và chế xuất Hà Nội theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

sau khi cơ sở được cấp Giấy phép môi trường. 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phân tích Môi trường. 

TT Vị trí giám sát Thông số giám sát Tiêu chuẩn so sánh 

1 

- Tại đầu vào: bể 

chứa nước thải đầu 

vào của hệ thống. 

- Tại đầu ra: vị trí 

đấu nối vào hệ 

thống thu gom, xử 

lý nước thải của 

Khu công nghiệp 

Nội Bài . 

Nhiệt độ, màu, pH, BOD5, COD, 

TSS, As, Hg, Pb, Cd, Crom VI, 

Crom III, Cu, Zn, Ni, Mn, Tổng 

xianua, Tổng phenol, Tổng dầu 

mỡ khoáng, Sunfua, Florua, 

Amoni, Tổng N, Tổng P, Clorua, 

Clo dư, Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật vật photpho hữu cơ, Tổng hóa 

chất bảo vệ thực vật vật Clo hữu 

cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng 

hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 

Tiêu chuẩn đấu nối 

nước thải của KCN 

Nội Bài (theo  Hợp 

đồng thoát nước và 

xử lý nước thải công 

nghiệp đã ký với 

Công ty TNHH Phát 

triển Nội Bài) 
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Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phân tích Môi trường đã có: 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu VIMCERTS 

228 ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 06/GCN-BNNMT ngày 03/4/2025 của Bộ 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường (Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm, đến ngày 02/4/2028). 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ; cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc 

môi trường định kỳ đối với nước thải. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 2, điều 98, nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; cơ sở không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

- Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97, nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc 

tự động, liên tục đối với nước thải. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: Căn cứ theo khoản 2, điều 98, nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; cơ sở không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc tự động, liên tục đối với bụi, khí thải công nghiệp. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

Không.  
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CHƯƠNG VII. 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Chủ cơ sở cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp lại giấy 

phép môi trường. 

 Chủ cơ sở cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan: 

+ Giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải trước khi vào hệ thống thoát nước chung của 

KCN Nội Bài đạt Giá trị tiếp nhận của Khu công nghiệp Nội Bài. 

+ QCTĐHN 01:2014/BTNMT: Quy chuẩn thủ đô Hà Nội – Giới hạn giá trị tối đa 

cho phép của bụi tổng và các chất vô cơ trong khí thải công nghiệp 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

+ QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của báo cáo đề xuất; chịu trách 

nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường trong 

suốt quá trình hoạt động của cơ sở. 
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BiÓn b¸o b·i ®ç xe ch÷a ch¸y

b·i ®ç xe ch÷a ch¸y

(§¶M B¶O §ñ T¶I TRäNG >=40 TÊN CHO XE CH÷A CH¸Y HO¹T §éNG THEO QUY §ÞNH)

P

BiÓn b¸o b·i ®ç xe ch÷a ch¸y

VÞ TRÝ B·I §ç XE CH÷A CH¸Y Sö DôNG S¥N PH¶N QUANG

CHó ý: - MÆT §¦êNG B·I §ç XE CH÷A CH¸Y §¦îC THIÕT KÕ
§¶M B¶O T¶I TRäNG CñA XE CH÷A CH¸Y THEO Y£U CÇU
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11.1 2349283.81 583862.28

Ký HiÖu:

 mèc giíi khu ®Êt
Ranh giíi l« ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh
bëi c¸c täa ®é: 11.2, 11.3, 11, 11.1

RANH GIỚI KHU ĐẤT

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG
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ĐỊA CHỈ: LÔ 1C1(KHU CN2), KCN NỘI BÀI, XÃ QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC

SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

c«ng ty cæ phÇn ®Çu t­ vµ x©y dùng teccon
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LÔ 1C1(KHU CN2), KCN NỘI BÀI, XÃ

QUANG TIẾN, HUYỆN SÓC SƠN,

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

c«ng tr×nh - building:

NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT

VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ

CẢI TẠO MỞ RỘNG

MẶT BẰNG TỔNG THỂ 
TẦNG 2

 TỔNG THỂ

11.3

11

11.1

11.2

bÓ n­íc B¸N ngÇm

thiÕt bÞ

PHÒNG

BẢO VỆ

PHÒNG

TRỰC PCCC

VỆ SINH

§¦êNG KHU C¤NG NGHIÖP

§¦ê
NG

 KHU C¤
NG

 NG
HIÖP

§ÊT TRè
NG

NHµ X¦ëNG L¢N CËN

cæ
ng

 ra vµo

MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 2- TL 1/400

AHU OUTDOOR

AHU OUTDOOR

bÓ n­íc ngÇm

Ranh giới khu đất

Chỉ giới xây dựng

Tường rào thoáng
cao 2,2m

Tường rào xây gạch đặc
cao 2,2m

Tường rào xây gạch đặc
cao 2,2m

Tường rào xây gạch đặc
cao 2,2m

Trụ chữa cháy KCN

Phòng máy lạnh

Phòng nén khí

1

Sàn kỹ thuật

Thông tầng

Lan can thép, sơn hoàn thiện H:1200mm

3

2

4

2

1

1

9

1

7

1

5

1

3

1

1

9

i=5%

i=5%

i=5%

i=5%

i=5%

i=5%

i
=

1

0

%

i
=

1

0

%

 b¶ng thèng kª to¹ ®é

STT §iÓm

HÖ TäA §é VN 2000 

X (m) Y (m)

1

2

3

4

11.3 2349200.21 583833.73

11

Ghi chó
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生活污水处理系统 - 疫苗
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HOẠT-VACCINNE

生活污水处理系统工艺流程图 - 疫苗
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生活污水处理系统工艺流程图 - 疫苗

PHẦN CÔNG NGHỆ 工艺部分 (1/3)
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